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Bài 1: DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

I. TÓM TẮT KIẾN THỨC:

1. Các p.tr d.động điều hòa theo thời gian:


- P.tr li độ: x = Acos((t + ()


- P.tr vận tốc: v=x' = -(Asin((t + () = (.Acos((t + (+(/2) 


- P.tr gia tốc: a=v’=x’’= - (2Acos((t + () = - (2x

Nhận xét: 

- li độ, vận tốc và gia tốc biến thiên điều hòa cùng tần số, chu kì, tần số góc.

- vận tốc sớm pha hơn li độ một góc [image: image2.png]N




- gia tốc sớm pha hơn vận tốc một góc [image: image4.png]N



 và ngược pha với li độ

- đồ thị của li độ, vận tốc, gia tốc theo thời gian t có dạng hình sin

- đồ thị của vận tốc theo li độ có dạng elip

- đồ thị của gia tốc theo li độ là đoạn thẳng

- đồ thị của gia tốc theo vận tốc là elip

2. Các giá trị cực đại:


- Li độ cực đại: xmax = A = 
[image: image5.wmf]2

L

; với L là chiều dài quỹ đạo.


- Độ lớn vận tốc của vật cực đại vmax = (.A khi vật ở VTCB x=0


- Độ lớn gia tốc cực đại amax = (2A khi vật ở hai biên x = ± A

3. Các đại lượng đặc trưng: 


- Chu kì: T =
[image: image6.wmf]n
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; trong đó (t là thời gian thực hiện n d.động.


- Tần số: 
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4. Liên hệ giữa các đại lượng:


- Liên hệ chu kì, tần số và tần số góc: 
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- Liên hệ giữa vận tốc và li độ : 
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- Liên hệ giữa gia tốc và vận tốc: 
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 hay a2 = (2(v2max – v2) hoặc v2 = 
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- Liên hệ giữa gia tốc và li độ: a = - (2x

5. Lập p.tr d.động:


Phương pháp chung: Tìm A, (, ( rồi thế vào p.tr x = Acos((t + ()

5.1. Tìm A:


- Cho chiều dài quỹ đạo L thì A = 
[image: image14.wmf]2
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- Kéo vật lệch khỏi VTCB một đoạn x0 rồi thả không vận tốc đầu thì A=x0

- Kéo vật lệch khỏi VTCB một đoạn x0 rồi truyền cho nó vận tốc v0 thì A = 
[image: image15.wmf]2

0

2

0

)

(

w

v

x

+

 


- Cho vmax thì A = 
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- Cho amax thì A = 
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- Cho Fđhmax thì A = 
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- Cho cơ năng thì A = 
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5.2. Tìm (:


- Liên hệ chu kì, tần số và tần số góc: ( = 
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- CLLX: 
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- Con lắc đơn: 
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5.3. Tìm (: Dựa vào điều kiện ban đầu: lúc t=t0   
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5.4. Các trường hợp đặc biệt: Chọn gốc thời gian lúc:

- Vật ở biên dương thì x = A ( ( = 0


- Vật ở biên âm thì x=-A ( ( = ± (

- Vật ở VTCB theo chiều dương thì ( = - (/2


- Vật ở VTCB theo chiều âm thì ( = (/2

6. Tốc độ trung bình, thời gian và quãng đường chuyển động:

6.1. Thời gian ngắn nhất (t để vật chuyển động từ x1 đến x2:


- Từ -A đến +A  hoặc ngược lại thì (t = 
[image: image24.wmf]2
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- Từ VTCB (x = 0) đến biên (x = ± A) hoặc ngược lại thì (t = 
[image: image25.wmf]4
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- Từ VTCB (x = 0) đến ± 
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 hoặc ngược lại thì (t = 
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- Từ VTCB (x = 0) đến ± 
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- Từ VTCB (x = 0) đến ± 
[image: image30.wmf]2
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 hoặc ngược lại thì (t = 
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6.2. Quãng đường đi được trong thời gian (t


- Với (t = T thì S = 4.A ( quãng đường vật đi được trong một chu kỳ)


- Với (t = 
[image: image32.wmf]2
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 thì S = 2A (quãng đường vật đi được trong nữa chu kỳ)

6.3. Quãng đường đi được kể từ VTCB:


- Với (t = 
[image: image33.wmf]4
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 thì S = A


- Với (t = 
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- Với (t = 
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- Với (t = 
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6.4. Tốc độ trung bình: 
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- Tốc độ trung bình trong một chu kỳ hoặc nữa chu kỳ là 
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6.5. Quãng đường nhỏ nhất:


- Với (t = 
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- Với (t = 
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- Với (t = 
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- Với (t = 
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6.6. Quãng đường lớn nhất:

- Với (t = 
[image: image49.wmf]2
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- Với (t = 
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 thì S = A
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- Với (t = 
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- Với (t = 
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         Tổng quát Smax = 2Acos
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7. Biến đổi lượng giác cần nhớ:
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II. BÀI TẬP:

1. Trong phương trình dao động điều hòa x=Acos((t + (), radian (rad) là thứ nguyên của đại lượng. 

A. Biên độ A



                               B. Tần số góc (



C. Pha dao động ((t + ()

           D. Chu kì dao động T

2. Trong các lựa chọn sau đây, lựa chọn nào không phải là nghiệm của phương trình x”+(2x=0? 

A. x=Asin((t+()


                       B. x=Acos((t+()



C. x=A1sin(t+A2cos(t             

D. x=Atsin((t+()

3. Trong dao động điều hòa x=Acos((t+(), vận tốc biến đổi điều hòa theo phương trình?

A. v=Acos((t+()


                      B. v=A(cos((t+()


C. v= -Asin((t+()


                     D. v= -A(sin((t+()

4. Trong dao động điều hòa x=Acos((t+(), gia tốc biến đổi điều hòa theo phương trình:

A. a=Acos((t+()


                      B. a=A(2cos((t+()


C. a= -A(2cos((t+()

                D. a= -A(cos((t+()

5. Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại của vận tốc là :

A. vmax=(A                  B. vmax=(2A

                   C. vmax= -(A



                       D. vmax= -(2A

6. Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại của gia tốc là : 

A. amax=(A



                   B. amax=(2A

                   C. amax= -(A



                    D. amax= -(2A

7. Trong dao động điều hòa của chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động khi lực phục hồi: 
A. đổi chiều                  



B. bằng không

               C. có độ lớn cực đại              


D. có độ lớn cực tiểu

8. Gia tốc của vật dao động điều hòa bằng không khí : 

A. vật ở vị trí có li độ cực đại


                       B. vận tốc của vật đạt cực tiểu

C. vật ở vị trí có li độ bằng không

                 D. vật ở vị trí có pha dao động cực đại

9. Trong dao động điều hòa 

A. vận tốc biến đổi điều hòa cùng pha so với li độ.



B. vận tốc biến đổi điều hòa ngược pha so với li độ.

C. vận tốc biến đổi điều hòa sớm pha (/2 so với li độ.


D. vận tốc biến đổi điều hòa chậm pha (/2 so với li độ.

10. Trong dao động điều hòa 

A. gia tốc biến đổi điều hòa cùng pha so với li độ.



B. gia tốc biến đổi điều hòa ngược pha so với li độ.

C. gia tốc biến đổi điều hòa sớm pha (/2 so với li độ.


D. gia tốc biến đổi điều hòa chậm pha (/2 so với li độ.

11. Trong dao động điều hòa 

A. gia tốc biến đổi điều hòa cùng pha so với vận tốc.


B. gia tốc biến đổi điều hòa ngược pha so với vận tốc.

C. gia tốc biến đổi điều hòa sớm pha (/2 so với vận tốc.


D. gia tốc biến đổi điều hòa chậm pha (/2 so với vận tốc.

12. Một vật gia tốc điều hòa theo phương trình x=6cos(4(t) cm, biên độ dao động của vật là : 

A. A= 4cm

             B. A= 6cm

              C. A= - 4cm

               D. A= - 6cm

13. Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x=5cos(2(t) cm, chu kì dao động của chất điểm là 
A. T=1s

                  B. T=2s

                  C. T=0,5s

                    D. T=1Hz

14. Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x=6cos(4(t) cm, tần số dao động của vật là:

A. f=6Hz

                 B. f=4Hz               

C. f=2Hz

                      D. f=0,5Hz

15.  Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x=3sin((t+
[image: image60.wmf]2
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) cm, pha dao động của chất điểm tại thời điểm t=1s là :

A. ( (rad)

                 B. 2( (rad)

                 C. 1,5( (rad)

                 D. 0,5( (rad)

16.  Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x=6cos(4(t) cm, tọa độ của vật tại thời điểm t=10s là :

A. x=3cm

                B. x=6cm

                   C. x=-3cm

                   D. x=-6cm

17.  Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x=5cos(2(t) cm, tọa độ của vật tại thời điểm t=1,5s là :

A. x=1,5cm

               B. x=-5cm                 

C. x=5cm

                   D. x=0cm

18. Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x=6cos(4(t) cm, vận tốc của vật tại thời điểm t=7,5s là 

A. v=0

                      B. v=75,4cm/s                  

C. v=-75,4cm/s
                 D. v=6cm/s

19. Một vật dao động điều hòa theo phương trình x=6cos(4(t) cm, gia tốc của vật tại thời điểm t=5s là :

A. a=0


                     B. a=947,5cm/s2                  

C. a=-947,5cm/s2

                   D. a=947,5cm/s

20.  Một vật dao động điều hòa với biên độ A=4cm và chu kì T=2s, chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua VTCB theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là :

A. x=4cos
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                        B. x=4cos
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C. x=4cos
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                         D. x=4cos
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21.  Phát biểu nào sau đây về động năng và thế năng trong dao động điều hòa là không đúng?

A. Động năng và thế năng biến đổi điều hòa cùng chu kì.



B. Động năng biến đổi điều hòa cùng chu kì với vận tốc.

C. Thế năng biến đổi điều hòa với tần số gấp 2 lần tần số của li đô.


D. Tổng động năng và thế năng không phụ thuộc vào thời gian.

22. Phát biểu nào sau đây về động năng và thế năng trong dao động điều hòa là không đúng?

A. Động năng đạt giá trị cực đại khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng.


B. Động năng đạt giá trị cực tiểu khi vật ở một trong vị trí biên.

C. Thế năng đạt giá trị cực đại khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng.

D. Thế năng đạt giá trị cực tiểu khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu.

23. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Công thức E=
[image: image65.wmf]1
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kA2 cho thấy cơ năng bằng thế năng khi vật có li độ cực đại.

B. Công thức E=
[image: image66.wmf]1
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cho thấy cơ năng bằng động năng khi vật qua vị trí cân bằng.

C. Công thức Et=
[image: image68.wmf]1
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m(2A2 cho thấy cơ năng không thay đổi theo thời gian.

D. Công thức Et=
[image: image69.wmf]1
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24.  Động năng của dao động điều hòa : 

A. Biến đổi theo thời gian dưới dạng hàm số sin.


B. Biến đổi tuần hoàn theo thời gian với chu kì T/2

C. Biến đổi tuần hoàn với chu kì T




D. Không biến đổi theo thời gian.

25. Một vật khối lượng 750g dao động điều hòa với biên độ 4cm, chu kì 2s (lấy (2=10). Năng lượng dao động của vật là : 

A. E=60kJ

                B. E=60J                 

C. E=6mJ

                   D. E=6J

26. Phát biểu nào sau đây với con lắc đơn dao động điều hòa là không đúng? 

A. Động năng tỉ lệ với bình phương tốc độ góc của vật.


B. Thế năng tỉ lệ với bình phương tốc độ góc của vật.

C. Thế năng tỉ lệ với bình phương li độ góc của vật.


D. Cơ năng không đổi theo thời gian và tỉ lệ với phương biên độ góc.

27. Phát biểu nào sau đây về sự so sánh li độ và gia tốc là đúng?  Trong dao động điều hòa, li độ, vận tốc và gia tốc là ba đại lượng biến đổi điều hòa theo thời gian và có :

A. cùng biên độ


              B. cùng pha

                   C. cùng tần số góc


                    D. cùng pha ban đầu

28.  Phát biểu nào sau đây về mối quan hệ giữa li độ, vận tốc, gia tốc là đúng? 
A. Trong dao động điều hòa vận tốc và li độ luôn cùng chiều


B. Trong dao động điều hòa vận tốc và gia tốc luôn ngược chiều

C. Trong dao động điều hòa gia tốc và li độ luôn ngược chiều


D. Trong dao động điều hòa gia tốc và li độ luôn cùng chiều

29. Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một trục cố định. Phát biểu nào sau đây đúng?

       A. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đoạn thẳng.

       B. Lực kéo về tác dụng vào vật không đổi.

       C. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đường hình sin.

       D. Li độ của vật tỉ lệ với thời gian dao động.

30. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình x = 5cos4[image: image72.png]


t (x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm t = 5s, vận tốc của chất điểm này có giá trị bằng

       A. 5cm/s.                          B. 20[image: image74.png]


 cm/s.                            C. -20[image: image76.png]


 cm/s.              D. 0 cm/s.

31. Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì 0,5[image: image77.png]


 (s) và biên độ 2cm. Vận tốc của chất điểm tại vị trí cân bằng có độ lớn bằng

       A. 4 cm/s.                         B. 8 cm/s.                                C. 3 cm/s.                    D. 0,5 cm/s.

32.  Vận tốc của chất điểm dđđh có độ lớn cực đại khi


    A. li độ có độ lớn cực đại

             B. li độ bằng không

       C. pha cực đại                                



                     D. gia tốc có độ lớn cực đại
33.  Gia tốc của chất điểm dđđh bằng không khi vật có

       A. li độ cực đại           B. vận tốc cực đại          C. li độ cực tiểu

             D. vận tốc bằng không

34.  Trong dđđh, vận tốc biến đổi

      A. cùng pha với li độ

             B. ngược pha với li độ

   C. sớm pha (/2 so với li độ
                                 D. trễ pha  (/2 so với li độ

35.  Trong p.tr dđđh, x=Acos((t + (), đại lượng ((t + () gọi là:


  A. biên độ của d.động
    
             B. tần số góc của d.động

     C. pha của d.động
       

   

                                        D. chu kì của d.động
36. Trong dđđh của chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động khi:


   A. lực tác dụng đổi chiều

           B. lực tác dụng bằng không


   C. lực tác dụng có độ lớn cực đại
  


         D. lực tác dụng có độ lớn cực tiếu

37. Trong dđđh, gia tốc biến đổi điều hoà


  A. cùng pha so với li độ
                               B. ngược pha so với li độ

     C. sớm pha (/2 so với li độ
                              D. chậm pha (/2 so với li độ

38. Một chất điểm dđđh theo p.tr x=4cos(
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39. Một vật dđđh theo p.tr x=6cos(4(t) cm, chu kì d.động của vật là:


A. 6s


             B. 4s              


C. 2s


                  D.0,5s

40.  Một vật dđđh theo p.tr x=6cos(4(t) cm, tần số d.động của vật là:


A. 6Hz

           B. 4Hz

             C. 2Hz

                D. 0.5Hz

41.  Một vật dđđh theo p.tr x=3cos((t + (/2)cm, pha d.động của chất điểm tại thời điểm t=1s là:


A. -3 cm

          B. 2s             


C. 1,5( rad            

D. 0.5Hz

42.  Một vật dđđh theo p.tr x=6cos(4(t) cm, tọa độ của vật tại thời điểm t=10s là:


A. 3cm            

B. 6cm           

C. - 3 cm

              D. - 6 cm
43.  Một vật dđđh theo p.tr x=6cos(4(t) cm, vận tốc của vật tại thời điểm t=7,5s là:


      A. 0cm/s
B. 5,4cm/s
            

C. -75,4 cm/s                 

D. 6m/s
44.  Một vật dđđh theo p.tr x=6cos(4(t) cm, gia tốc của vật tại thời điểm t=5s là:


      A. 0
       B. 947,5cm/s2

     C. -947,5 cm/s2
               D. 947,5cm/s


45.  Một chất điểm dđđh với biên độ A=4cm và chu kì T=2s, chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua VTCB theo chiều dương. P.tr d.động của vật là:


     A. x = 4cos(2(t - (/2) cm



     B. x = 4cos((t - (/2) cm

C. x = 4cos(2(t + (/2) cm
     

D. x = 4cos((t + (/2) cm

46. Trong dđđh, li độ, vận tốc và gia tốc là ba đại lượng biến đổi điều hoà theo thời gian và có:


     A. cùng biên độ
 
B. cùng pha


        C. cùng tần số


                                       D. cùng pha ban đầu

47.  Chọn phát biểu đúng khi nói về vật dđđh?
       A. Vận tốc và li độ luôn ngược pha nhau

       B. Vận tốc và gia tốc luôn cùng pha nhau

C. Li độ và gia tốc vuông pha nhau

D. Vận tốc và gia tốc vuông pha nhau

48.  Lực kéo về tác dụng lên vật dđđh có độ lớn: 

   A. tỉ lệ thuận với khoảng cách từ vật đến VTCB và hướng ra xa vị trí ấy


   B. tỉ lệ thuận với toạ độ của vật tính từ gốc 0 bất kì và hướng về VTCB


   C. tỉ lệ thuận với li độ và hướng về VTCB

       D. tỉ lệ nghịch với khoảng cách từ vật đến VTCB và hướng ra xa vị trí ấy.

49.  Chọn phát biểu sai khi nói về dđđh của một vật: 


  A. Lực kéo về luôn hướng về VTCB


  B. Khi vật đi qua VTCB, lực kéo về có giá trị cực đại vì lúc đó vận tốc của vật là lớn nhất


  C. Hai vectơ vận tốc và gia tốc của vật DĐĐH cùng chiều khi vật chuyển động từ vị trí biên về VTCB

D. Lực kéo về luôn biến thiên điều hoà và có cùng tần số với li độ.

50.  Với một biên độ đã cho, pha của vật dđđh ((t + ()  xác định:

          A. tần số d.động

          B. biên độ d.động

C. li độ d.động tại thời điểm t

D. chu kì d.động

51.  Một vật thực hiện dđđh xung quanh VTCB theo p.tr x=2cos(4(t + (/2) cm. Chu kì của d.động là:


A. T=2s

                B. T= 
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52.  P.tr dđđh của một vật là: x=3cos(20t +(/2) cm. Vận tốc của vật có độ lớn cực đại là:       

        A. vmax=3(m/s)
B. vmax=60(m/s)
                  C. vmax=0,6(m/s)                   D. vmax= ( (m/s)

53.  Vật dđđh theo phuơng trình x=5cos(t cm sẽ qua VTCB lần thứ ba (kể từ lúc t=0) vào thời điểm:


       A. t=2,5s
B. t=1,5s



              C. t=4s

                  D. t=42s

54.  Một vật dđđh với biên độ 5 cm. Khi vật có li độ là 3 cm thì vận tốc của nó là 2( (m/s). Tần số d.động của vật là:


A. 25Hz                       

B. 0,25Hz


                         C. 50Hz                    

D. 50(Hz

55.  Một chất điểm dđđh theo p.tr x = Acos((t -
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) cm. Chất điểm đi qua vị trí có li độ x=A/2 lần thứ hai kể từ lúc bắt đầu d.động vào thời điểm:     

A. 1s


                    B. 
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                         C. 3s
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56.  Một chất điểm chuyển động tròn đều với tốc độ dài 0,6 m/s trên một đường tròn đường kính 0,4 m. Hình chiếu của nó lên một đường kính dđđh với biên độ, chu kì và tần số góc là:


    A. 0,4 m; 2,1 s; 3 rad/s


B. 0,2 m; 0,48 s; 3 rad/s


 C. 0,2 m; 4,2 s; 1,5 rad/s


                       D. 0,2 m; 2,1 s; 3 rad/s
[image: image1233.png]


Bài 2: CON LẮC LÒ XO
I. TÓM TẮT KIẾN THỨC:

1. Độ biến dạng lò xo khi vật cân bằng:


+ Con lắc nằm ngang: (l = 0

+ Con lắc thẳng đứng: mg = k.|(l| suy ra: |(l| = 
[image: image85.wmf]k
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2. Chu kì riêng:


+ Con lắc nằm ngang: T = 2(
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+ Con lắc đứng: T = 2(
[image: image87.wmf]k

m

 = 2(
[image: image88.wmf]g

l

D



+ Con lắc xiên góc α: T = 2(
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- chu kì con lắc lò xo tỉ lệ thuận với [image: image92.png]


 và tỉ lệ nghịch với [image: image94.png]


, không phụ thuộc vào cách kích thích dao động ( biên độ A)

3. Lực đàn hồi lò xo:


a. Công thức ở vị trí x: F = -k( |(l| + x )


Con lắc ngang (l = 0 nên F = -kx

b. Độ lớn lực đàn hồi cực đại: Fmax = k( |(l| + A )


+ Con lắc ngang (l = 0 nên Fmax=kA
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+ Con lắc đứng mg = k.(l nên Fmax = mg + kA


c. Độ lớn lực đàn hồi cực tiểu: Fmin = k( |(l| - A )


+ Nếu |(l| ( A thì Fmin=0



+ Nếu |(l| (  A thì Fmin = k( |(l| - A )
4. Lực kéo về: F = ma = - m(2x 

+ CLLX: [image: image95.wmf]x

Fk
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Chú ý:


+ CLLX lực kéo về không phụ thuộc khối lượng.
+  luôn hướng về VTCB

+ có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ

 5. Chiều dài của lò xo:


a. Chiều dài lò xo khi vật ở VTCB: lcb = l0 ± |(l| 



+ Lấy dấu (+)  nếu đầu trên lò xo cố định.



+ Lấy dấu (- ) nếu đầu dưới lò xo cố định.



+ Con lắc ngang (l = 0 nên lcb = l0 


b. Chiều dài lò xo khi vật ở tọa độ x: l = lcb + x

c. Chiều dài cực đại của lò xo: lmax = lcb + A 


d. Chiều dài cực tiểu của lò xo: lmin = lcb – A 

e. Liên hệ giữa chiều dài cực đại, cực tiểu và A: lmax – lmin = 2A
6. Các công thức tỉ lệ của CLLX :
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Với N1 số chu kì d.động của con lắc ứng với m1
 

Và N2 số chu kì d.động của con lắc ứng với m2
7. Mối liên hệ giữa chu kì, tần số và chiều dài CLLX:

- Gọi m1, m2 là chiều dài con lắc d.động với chu kì lần lượt là T1 và T2

- Gọi T là chu kì d.động của con lắc có chiều dài m1 + m2 thì T = 
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- Gọi T’ là chu kì d.động của con lắc có chiều dài m1 - m2 thì T = 
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- Gọi f là tần số của con lắc đơn có chiều dài m1 + m2 thì 
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- Gọi f ' là tần số của con lắc đơn có chiều dài m1 - m2 thì 
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 8. Cắt ghép lò xo : [image: image102.png]


 hay [image: image104.png]k = nk,




- ghép nối tiếp   [image: image106.png]


 

- ghép song song [image: image108.png]k=k,+k,




II. BÀI TẬP:
1. Phát biểu nào sau đây là không đúng với con lắc lò xo ngang? 

A. Chuyển động của vật là chuyển động thẳng.



B. Chuyển động của vật là chuyển động biến đổi đều.

C. Chuyển động của vật là chuyển động biến tuần hoàn.


D. Chuyển động của vật là một dao động điều hòa.

2. Con lắc lò xo ngang dao động điều hòa, vận tốc của vật bằng không khi vật chuyển động qua : 

A. vị trí cân bằng




                                                      B. vị trí vật có li độ cực đại

C. vị trí mà lò xo không bị biến dạng.

                     D vị trí mà lực đàn hồi của lò xo bằng không.

3. Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo, phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Lực kéo về phụ thuộc vào độ cứng của lò xo.



B. Lực kéo về phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng.

C. Gia tốc của vật phụ thuộc vào khối lượng của vật.


D. Tần số góc của vật phụ thuộc vào khối lượng của vật.

4. Con lắc lò xo gồm vật khối lượng m và lo xo có độ cứng k, dao động điều hòa chu kì. 

A. T=2(
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             B. T=2(
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             C. T=2(
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            D. T=2(
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5. Con lắc lò xo dao động điều hòa, khi tăng khối lượng của vật lên 4 lần thì tần số dao động của vật :

A. tăng lên 4 lần 


                     B.  giảm đi 4 lần



C. tăng lên 2 lần                      



D. giảm đi 2 lần

6. Con lắc lò xo gồm vật m=100g và lò xo k=100N/m (lấy (2=10) dao động điều hòa với chu kì là : 

A. T=0,1s

                  B. T=0,2s

                  C. T=0,3s                

D. T=0,4s

7. Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T=0,5s, khối lượng của quả nặng là m=400g (lấy (2=10). Độ cứng của lò xo là : 

A. k=0,156N/m

         B. k=32N/m

              C. k=64N/m

             D. k=6400N/m

8. Con lắc lò xo ngang dao động với biên độ A=8cm, chu kì T=0,5s, khối lượng của vật là m=0,4kg (lấy (2=10). Giá trị cực đại của lực đàn hồi tác dụng vào vật là :

A. Fmax=525N           

B. Fmax=5,12N

          C. Fmax=256N

           D. Fmax=2,56N

9. Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng 0,4kg gắn vào đầu lò xo có độ cứng 40N/m. Người ta kéo quả nặng ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn 4cm rồi thả nhẹ cho nó dao động. Phương trình dao động của vật năng là chọn gốc thời gian lúc vật qua VTCB theo chiều dương:

A. x=4cos(10t) (cm)


                      B. x=4cos
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C. x=4cos
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              D. x=4cos
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10.   Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng 0,4kg gắn vào đầu lò xo có độ cứng 40N/m. Người ta kéo quả nặng ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn 4cm rồi thả nhẹ cho nó dao động. Vận tốc cực đại của vật nặng :

A. vmax=160cm/s
             B. vmax=80cm/s

             C. vmax=40cm/s

             D. vmax=20cm/s

11.  Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng 0,4kg gắn vào đầu lò xo có độ cứng 40N/m. Người ta kéo quả nặng ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn 4cm rồi thả nhẹ cho nó dao động. Cơ năng dao động của con lắc là :

A. E=320J

                       B. E=6,4.10-2J

               C. E=3,2.10-2J

              D. E=3,2J

12.  Một con lắc lò xo gồm quả nặng khối lượng 1kg và một lò xo có độ cứng 1600N/m. Khi quả nặng  ở VTCB, người ta truyền cho nó vận tốc ban đầu bằng 2m/s. Biên độ dao động của quả nặng.

A. A=5m


                         B. A=5cm


                      C. A=0,125m


               D. A=0,125cm

13.  Một con lắc lò xo gồm quả nặng khối lượng 1kg và một lò xo có độ cứng 1600N/m. Khi quả nặng ở VTCB, người ta truyền cho nó vận tốc ban đầu bằng 2m/s theo chiều dương trục tọa độ. Phương trình li độ dao động của quả nặng là : 

A. x=5cos
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                       B. x=0,5cos
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C. x=5cos
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                     D. x=0,5cos(40t) cm

14.  Khi gắn quả nặng m1 vào một lò xo, nó dao động với chu kì T1=1,2s. Khi gắn quả nặng m2 vào một lò xo, nó dao động với chu kì T2=1,6s. Khi gắn đồng thời m1 và m2 vào lò xo đó thì chu kì dao động của chúng là : 

A. T=1,4s

                       B. T=2,0s

                         C. T=2,8s

                   D. T=4,0s

15.   Khi mắc vật m vào lò xo k1 thì vật m dao động với chu kì T1=0,6s, khi mắc vật m vào lò xo k2 thì vật m dao động với chu kì T2=0,8s. Khi mắc vật m vào hệ hai lò xo k1​ song song với k2 thì chu kì dao động của m là : 

A. T=0,48s

                   B. T=0,70s                    

C. T=1,00s

                   D. T=1,40s

16.   Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 400g, lò xo khối lượng không đáng kể và có độ cứng 100N/m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang. Lấy 2 = 10. Dao động của con lắc có chu kì là

       A. 0,8s.                         B. 0,4s.                            C. 0,2s.                       D. 0,6s.

17.  Một lò xo dãn ra 2,5cm khi treo vào nó một vật có khối lượng 250g. Chu kì của con lắc được tạo thành như vậy là bao nhiêu? Cho g= 10 m/s2.   


A. 0,31s                         


B. 10s



                               C. 1s


                           D. 126s

18. Một CLLX có khối lượng m=0,5kg và độ cứng k = 60N/m. Con lắc d.động với biên độ bằng 5cm. Hỏi tốc độ của con lắc khi qua VTCB là bao nhiêu?  

    A. 0,77m/s
B. 0,17m/s



                       C. 0 m/s

                      D. 0,55 m/s

19. Một CLLX có độ cứng k=200 N/m, khối lượng m=200g dđđh với biên độ A= 10 cm. Tốc độ của con lắc khi nó qua vị trí có li độ x=2,5cm là bao nhiêu?


    A. 86,6 m/s
B. 3,06 m/s



                      C. 8,67 m/s                 

D. 0,0027m/s

20. Một con lắc lò có khối lượng m=50g, dđđh trên trục x với chu kì T=0,2s và biên độ A=0,2m. Chọn gốc toạ độ 0 tại VTCB, chọn gốc thời gian là lúc con lắc qua VTCB theo chiều âm. Con lắc có p.tr d.động là:


A. x=0,2cos(10(t + (/2) (m)
               B. x=0,2cos(10(t + (/2) (cm)


   C. x=0,2cos((t + (/2) (m)   
               D. x=0,2cos((t + (/2) (cm)

21. Một CLLX có biên độ A=10cm, có tốc độ cực đại 1,2m/s và có cơ năng 1J. Độ cứng của lò xo là:


   A. 100N/m
B. 200N/m



                 C. 250N/m


                 D. 300N/m

22. CLLX ngang dđđh, vận tốc của vật bằng không khi vật chuyển động qua: 

   A. VTCB     
                                    B. vị trí vật có li độ cực đại


   C. vị trí mà lò xo không bị biến dạng

                D. vị trí mà lực đànhồi của lò xo bằng không

23. Một vật nặng treo vào đầu một lò xo làm lò xo dãn ra 0,8cm, lấy g=10m/s2. Chu kì d.động của vật là: 


   A. 0,178s

B. 0,057s



             C. 222s

                   D. 1,777s

24. Trong dđđh của CLLX, phát biểu nào sau đây không đúng?


A. Lực kéo về phụ thuộc vào độ cứng của lò xo


B. Lực kéo về phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng


C. Gia tốc của vật phụ thuộc vào khối lượng của vật


D.Tần số góc của vật phụ thuộc vào khối lượng của vật.

25. CLLX dđđh, khi tăng khối lượng của vật lên 4 lần thì tần số d.động của vật:

     A. tăng lên 4 lần
B. giảm đi 4 lần           
 C. tăng lên 2 lần

          D. giảm đi 2 lần

26. CLLX gồm vật m=100g và lò xo k=100N/m (lấy (2 =10) dđđh với chu kì là:


      A. 0,1s

B. 0,2s 


            C. 0,3s


                   D.0,4s

27. Một CLLX d.động với chu kì T=0,5s, khối lượng của quả nặng là m=400g (lấy (2=10). Độ cứng của lò xo có giá trị là


     A. 0,156N/m
B. 32N/m               


C. 64N/m   

          D. 6400N/m

28. Một CLLX ngang d.động với biên độ A=8cm, chu kì T=0,5s, khối lượng của vật là m=0,4kg (lấy (2=10). Giá trị cực đại của lực đàn hồi tác dụng vào vật là 


     A. 525N

B. 5,12N


              C. 256N

               D.2,56N

29. Một CLLX gồm vật nặng khối lượng 0,4kg gắn vào đầu lò xo có độ cứng 40N/m. Người ta kéo quả nặng ra khỏi VTCB một đoạn 4 cm rồi thả nhẹ cho nó d.động. Chọn thời điểm ban đầu là lúc thả vật thì p.tr d.động của vật nặng là:


A. x=4cos(10t)cm

B. x=4cos(10t - (/2) cm


C. x=4cos(10(t - (/2)cm
                    D.x=4cos(10(t + (/2) cm

30. Một CLLX gồm vật nặng khối lượng 0,4kg gắn vào đầu lò xo có độ cứng 40N/m. Người ta kéo quả nặng ra khỏi VTCB một đoạn 4cm rồi thả nhẹ cho nó d.động. Vận tốc cực đại của vật nặng là:


       A. 160cm/s
B. 80cm/s


             C. 40cm/s    

             D. 20cm/s

31. CLLX gồm lò xo k và vật m, dđđh với chu kì T=1s. Muốn tần số d.động của con lắc là f’=0,5Hz, thì 


      A. m’=2m
B. m’=3m


                C. m’=4m

                 D. m’=5m

32.   Con lắc lò xo gồm vật m và lò xo k dao động điều hòa, khi mắc thêm vào vật m một vật khác có khối lượng gấp 3 lần vật m thì chu kì dao động của chúng. 

A. Tăng lên 3 lần
             B. Giảm đi 3 lần
        C. Tăng lên 2 lần

        D. Giảm đi 2 lần

33. Một CLLX gồm quả nặng khối lượng 1 kg và một lò xo có độ cứng 1600N/m. Khi quả nặng ở VTCB, người ta truyền cho nó vận tốc ban đầu bằng 2 m/s. Biên độ d.động của quả nặng là:


      A. 5m

B. 5cm
                

C. 0,125m                  

D. 0,125cm

34.  Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa, khi vật ở vị trí cách VTCB một đoạn 4cm thì vận tốc của vật bằng không và lúc này lò xo không bị biến dạng (lấy g=(2). Vận tốc của vật khi qua VTCB là 
       A. v=6,28cm/s

                 B. v=12,57cm/s

               C. v=31,41cm/s

               D. v=62,83cm/s

35. Khi găn quả nặng m1 vào một lò xo, nó dđđh với chu kì T1=1,2s. Khi gắn quả nặng m2 vào lò xo, nó dđđh với chu kì T2=1,6s. Khi gắn đồng thời m1 và m2 vào lò xo thì chu kì d.động của chúng là:


   A. 1,4s


                  B. 2,0s


                C. 2,8s 

                  D.4,0s
36. Vận tốc của một vật dđđh theo p.tr x=Acos((t + (/6) có độ lớn cực đại khi nào?


A. t = 0


                 B. t = T/4

               C. t = T/6              

D. t = 5T/12

Bài 3: NĂNG LƯỢNG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

 1. Thế năng :

 [image: image120.png]21A2 2,
E, = > kx* = ~kA%cos® (wt + @)




Thế năng đạt giá trị cực đại tại biên, cực tiểu tại VTCB

 2. Động năng :

 [image: image122.png]~mw?A%sin? (ot + @)




Động năng đạt giá trị cực đại tại VTCB, cực tiểu tại biên

Động năng và thế năng biến đổi tuần hoàn với [image: image124.png]2f



; [image: image126.png]


 ; [image: image128.png]2w



 

Khi không có ma sát thì cơ năng được bảo toàn : [image: image130.png]
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 và [image: image146.png]v=+wA |
e




3. Kết quả một số bài toán cần nhớ:


+ Vị trí có Wđ = 
[image: image147.wmf]3
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Wt là x = ± 
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+ Vị trí có Wđ=Wt là x = ± 
[image: image149.wmf]2
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+ Vị trí có Wđ=3Wt là x = ± 
[image: image150.wmf]2
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+ Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp động năng bằng thế năng là T/4.

Bài 4: CON LẮC ĐƠN

I. TÓM TẮT KIẾN THỨC:

1. Tần số góc, chu kì và tần số riêng: 
[image: image151.wmf]l
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Chú ý: các công thức trên đều không phụ thuộc vào khối lượng quả nặng.

2. P.tr d.động: s = s0cos((t + () hay ( = (0cos((t + () với s0 = 
[image: image154.wmf]2
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3. Vận tốc của vật:


+ Ở vị trí bất kì: v = 
[image: image155.wmf])
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+ Ở VTCB: vmax =  
[image: image156.wmf])

cos

1

(

2

o

gl

a

-


4. Lực căng dây treo:


+ Ở vị trí bất kì: T = mg(3cos( - 2cos(0)


+ Ở VTCB: T0 = Tmax = mg(3-2cos(0)


+ Ở vị trí biên: Tbiên = Tmin = mgcos(0
5. Các công thức liên hệ: 


+ Giữa li độ dài và li độ góc: s = l.( và s0 = l.s0

+ Giữa vận tốc và li độ góc: v2 = gl((20 - (2)


+ Giữa gia tốc và li độ góc: a = - g.( 

6. Mối liên hệ giữa chu kì, tần số và chiều dài con lắc đơn:


- Gọi l1, l2 là chiều dài con lắc d.động với chu kì lần lượt là T1 và T2

- Gọi T là chu kì d.động của con lắc có chiều dài l1 + l2 thì T = 
[image: image157.wmf]2
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- Gọi T’ là chu kì d.động của con lắc có chiều dài l1 - l2 thì T = 
[image: image158.wmf]2
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 - Gọi f là tần số của con lắc đơn có chiều dài l1 + l2 thì 
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- Gọi f ' là tần số của con lắc đơn có chiều dài l1 - l2 thì 
[image: image160.wmf]2
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7. Các công thức tỉ lệ của con lắc đơn: 
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Với N1 số chu kì d.động của con lắc ứng với l1

Và N2 số chu kì d.động của con lắc ứng với l2 

8. Động năng của con lắc:


+ Ở vị trí bất kì: Wđ​= 
[image: image162.wmf]2
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+ Ở 2 biên: Wđmin=0


+ Ở VTCB: Wđ​max=
[image: image163.wmf]2
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9. Thế năng của con lắc:


+ Ở vị trí bất kì: Wt = mgl(1-cos()



+ Ở 2 biên: Wt​max = mgl(1-cos(0)


+ Ở VTCB: Wtmin=0 

10. Cơ năng của con lắc:


+ Ở vị trí bất kì: W =  
[image: image164.wmf]2
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+ Ở VTCB: W=
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+ Ở vị trí biên: Wt​ = mgl(1-cos(0)


Đối với CLLX thì: W = 
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2

2

1

2

1

kx

mv

+
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11. Chu kì, tần số biến thiên của động năng và thế năng:


+ Tần số: fđ = ft =2f 


+ Tần số của CLLX: fđ = ft = 2f=
[image: image169.wmf]m
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+ Tần số của con lắc đơn: fđ = ft = 2f=
[image: image170.wmf]l
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+ Chu kì: Tđ = Tt = 
[image: image171.wmf]2
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12. Sự thay đổi chu kì của con lắc đơn

12.1. Đồng hồ quả lắc:


+ Chu kì tăng T2 > T1 ( 
[image: image172.wmf]0
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( Đồng hồ chạy chậm.


+ Chu kì giảm T2 < T1 ( 
[image: image173.wmf]0
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+ Thời gian đồng hồ chạy nhanh chậm trong thời gian (t là 
[image: image174.wmf]1
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Trong một ngày đêm thì (t = 86.400 s nên 
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12.2. Chu kì phụ thuộc vào chiều dài con lắc:


l tăng ( T tăng ( đồng hồ chạy chậm.


l giảm ( T giảm ( đồng hồ chạy nhanh.
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12.3. Chu kì phụ thuộc vào gia tốc trọng trường g:


+ g tăng [image: image177.wmf]Þ

 T giảm [image: image178.wmf]Þ

 đồng hồ chạy nhanh.


+ g giảm [image: image179.wmf]Þ

 T tăng [image: image180.wmf]Þ

 đồng hồ chạy chậm. 




[image: image181.wmf]1

1

2

1

g

g

T

T

D

-

=

D

Þ


12.4. Chu kì phụ thuộc vào nhiệt độ:


+ nhiệt độ tăng [image: image182.wmf]Þ

 l tăng [image: image183.wmf]Þ

 T tăng [image: image184.wmf]Þ

 đồng hồ chạy chậm.


+ nhiệt độ giảm [image: image185.wmf]Þ

 l giảm [image: image186.wmf]Þ

 T giảm [image: image187.wmf]Þ

 đồng hồ chạy nhanh.
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12.5. Chu kì phụ thuộc vào độ cao:


Lên cao [image: image189.wmf]Þ

 g giảm [image: image190.wmf]Þ

 T tăng [image: image191.wmf]Þ

 đồng hồ chạy chậm 
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12.6. Chu kì phụ thuộc vào độ sâu:


Xuống sâu [image: image193.wmf]Þ

 g giảm [image: image194.wmf]Þ

 T tăng [image: image195.wmf]Þ

 đồng hồ chạy chậm.




[image: image196.wmf]R

h

T

T

2

1

=

D

Þ





12.7. Chu kì phụ thuộc vào lực điện trường:

 Lực tĩnh điện 
[image: image197.wmf]E
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+ nếu q > 0 ( 
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+ nếu q < 0 ( 
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+ độ lớn F = |q|E


+ Liên hệ giữa cường độ điện trường và hđt 
[image: image200.wmf]d
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+ Chu kì d.động của con lắc có thêm lực điện trường: Tđ = 2(
[image: image201.wmf]đ
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Với gđ là gia tốc trọng trường biểu kiến


+ Trường hợp q >0 thì ta gđ được xác định:


* Nếu 
[image: image202.wmf]E
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 thẳng đứng, hướng xuống: gđ = 
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* Nếu 
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 thẳng đứng, hướng lên: gđ = 
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* Nếu 
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+ Trường hợp q < 0 thì các dấu được xác định ngược lại.

12.8. Chu kì phụ thuộc vào lực quán tính:


+ Lực quán tính: 
[image: image210.wmf]a
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Ta có: 



+ chuyển động thẳng nhanh dần đều a, v cùng dấu.


+ chuyển động thẳng chậm dần đều a, v ngược dấu.


+ Chu kì con lắc khi có thêm lực quán tính: Tqt = 2(
[image: image212.wmf]qt
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Với gqt là gia tốc trọng trường biểu kiến



a. Nếu thang máy chuyển động thẳng nhanh dần đều hướng lên: gqt = g(1+
[image: image213.wmf]g
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b. Nếu thang máy chuyển động thẳng nhanh dần đều hướng xuống: gqt = g(1 -
[image: image214.wmf]g
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Trường hợp thang máy chuyển động thẳng chậm dần đều thì dấu được chọn ngược lại.

12.9.  Chiều dài ban đầu của con lắc theo chu kì: 


Gọi l, l + (l là chiều dài con lắc d.động với chu kì lần lượt là T1 và T2 thì 
[image: image215.wmf]l
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12.10.  Chiều dài ban đầu của con lắc theo số d.động: 


Gọi l, l + (l là chiều dài con lắc d.động với chu kì lần lượt là T1 và T2 thì 
[image: image217.wmf]l
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Nếu l - (l  thì 
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12.11. Chu kì con lắc ở độ cao h so với mặt đất:  T' = T(1+
[image: image219.wmf]R

h

)

- CLĐ có chu kì đúng T1 ở độ sâu d1, nhiệt độ t1. Khi đưa lên độ cao h và có nhiệt độ t2 thì 

          [image: image221.png]


   nếu [image: image223.png]AT = 0



 thì đồng hồ chạy chậm và ngược lại.

II. BÀI TẬP :

1. Con lắc đơn gồm vật nặng khối lượng m treo vào sợi dây l tại nơi có gia tốc trọng trường g, dao động điều hòa với chu kì T phụ thuộc vào.



A. l và g


               B. m và l


                  C. m và g


                D. m, l và g

2. Con lắc đơn chiều dài l dao động điều hòa với chu kì. 

A. T=2(
[image: image224.wmf]m

k



       B. T=2(
[image: image225.wmf]k

m



            C. T=2(
[image: image226.wmf]l
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            D. T=2(
[image: image227.wmf]g
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3. Con lắc đơn dao động điều hòa, khi tăng chiều dài của con lắc lên 4 lần thì tần số dao động của con lắc 

A. tăng lên 2 lần

          B. giảm đi 2 lần

            C. tăng lên 4 lần

            D. giảm đi 4 lần

4. Trong dao động điều hòa của con lắc đơn, phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Lực kéo về phụ thuộc vào chiều dài của con lắc.



B. Lực kéo về phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng.

C. Gia tốc của vật phụ thuộc vào khối lượng của vật.



D. Tần số góc của vật phụ thuộc vào khối lượng của vật.

5. Con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì 1s tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8m/s2, chiều dài của con lắc là 

A. l=24,8m

             B. l=24,8cm


             C. l=1,56m


               D. l=2,45m

6. Ở nơi mà con lắc đơn đếm giây (chu kì 2s) có độ dài 1m, thì con lắc đơn có độ dài 3m ở sẽ dao động với chu kì là :

A. T=6s


                  B. T=4,24s


                C. T=3,46s


              D. T=1,5s

7. Con lắc đơn gồm vật nặng khối lượng m treo vào sợi dây l tại nơi có gia tốc trọng trường g, dđđh với chu kì T phụ thuộc vào 
A. l và g  

               B. m và l


                    C. m và g


                D. m, l và g
8. Một con lắc đơn có độ dài l1 dao động với chu kì T1=0,8s. Một con lắc đơn khác có độ dài l2 dao động với chu kì T2=0,6s. Chu kì của con lắc đơn có độ dài l1+l2 là :  

A. T=0,7s

               B. T=0,8s


                  C. T=1,0s


                 D. T=1,4s

9. Một con lắc đơn có độ dài l trong khoảng thời gian (t nó thực hiện được 6 dao động. Người ta giảm bớt độ dài của nó đi 16cm, cũng trong khoảng thời gian  (t như trước nó thực hiện được 10 dao động. Chiều dài của con lắc ban đầu là :

A. l=25m


               B. l=25cm


                  C. l=9m


                   D. l=9cm

10.  Tại một nơi có hai con lắc đơn đang dao động với các biên độ nhỏ. Trong cùng một khoảng thời gian, người ta thấy con lắc thứ nhất thực hiện được 4 dao động, con lắc thứ hai thực hiện được 5 dao động. Tổng chiều dài của hai con lắc là 164cm. Chiều dài của mỗi con lắc lần lượt là :  

A. l1=100m; l2=6,4m                                


B. l1=64m; l2=100m



C. l1=1,00m; l2=64m


                                 D. l1=6,4m; l2=100m

11.   Một con lắc đơn có chu kì dao động T=4s, thời gian để con lắc đi từ VTCB đến vị trí có li độ cực đại là :

A. t=0,5s              


B. t=0,5s


                C. t=1,0s


                D. t=2,0s


12.   Một con lắc đơn có chu kì dao động T=3s, thời gian để con lắc đi từ VTCB đến vị trí có li độ x=A/2 là :
A. t=0,250s

            B. t=0,750s


              C. t=0,375s


            D. t=1,50s

13.   Một con lắc đơn có chu kì dao động T=3s, thời gian để con lắc đi từ vị trí có li độ x=A/2 đến vị trí có li độ cực đại x=A là :
A. t=0,250s

              B. t=0,375s


              C. t=0,500s


            D. t=0,750s

14.   Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 8cm, trong thời gian 1 phút chất điểm thực hiện được 40 lần dao động. Chất điểm có vận tốc cực đại là :

 A. vmax=1,91cm/s
              B. vmax=33,5cm/s
                C. vmax=320cm/s
            D. vmax=5cm/s

15.   Một chất điểm dao động điều hòa với tần số f=5Hz khi pha dao động bằng 2(/3 thì li độ của chất điểm là 
[image: image228.wmf]3

cm, phương trình dao động của chất điểm là :  

A. x=-2
[image: image229.wmf]3

cos(10(t) cm

                            B. x=-2
[image: image230.wmf]3

cos(5(t) cm 


C. x=2
[image: image231.wmf]3

cos(10(t) cm

                              D. x=2
[image: image232.wmf]3

cos(5(t) cm
16.   Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ khối lượng m được treo vào một đầu sợi dây mềm, nhẹ, không dãn, dài 64cm. Con lắc dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Lấy g= [image: image234.png]


2 (m/s2). Chu kì dao động của con lắc là

       A. 1,6s.                      B. 1s.                       C. 0,5s.                       D. 2s.

17.   Con lắc dđđh, khi tăng chiều dài của con lắc lên 4 lần thì tần số d.động của con lắc

A. tăng lên 2 lần
  B. giảm đi 2 lần

             C. tăng lên 4 lần
             D. giảm đi 4 lần

18.   Trong dđđh của con lắc

A. Lực kéo về phụ thuộc vào chiều dài con lắc

B. Lực kéo về phụ thuộc vào khối lượng vật nặng

C. Gia tốc của vật phụ thuộc vào khối lượng của vật

D. Tần số góc của vật phụ thuộc vào khối lượng của vật.

19.   Con lắc đơn (chiều dài không đổi), dđđh có chu kì phụ thuộc vào

A. khối lượng của quả nặng


B. trọng lượng của quả nặng

C. tỉ số giữa khối lượng và trọng lượng quả nặng

D. khối lượng riêng của quả nặng.

20. Con lắc đơn dđđh với chu kì 1s tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8m/s2, chiều dài của con lắc là 


A. 24,8m
              B. 24,8cm
               C. 1,56m
                D. 2,45m

21. Ở nơi mà con lắc đơn dđđh (chu kì 2s) có độ dài 1m, thì con lắc đơn có độ dài 3m sẽ dđđh với chu kì là


A. 6s
                     B. 4,2s
                     C. 3,46s
                   D. 1,5s

Bài 5: TỔNG HỢP HAI DAO ĐỘNG

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT:

Cho hai dao động điều hòa:  [image: image236.png]x; = A,cos (ot + @,)



 và [image: image238.png]x, = A,cos (ot + @,)



 


- Độ lệch pha giữa hai dao động [image: image240.png]A = 2km : cung pha
Ag = (2k + D : nguoc pha
2k +1) =: vubng pha




 
- Biên độ dao động tổng hợp : [image: image242.png]=
A% = A% 4+ A2 4+ 24,A,cosAg



 , có giá trị [image: image244.png]|4, —4,| =A< A, +4,




- Pha dao động tổng hợp : [image: image246.png]— A15INQ, +A,51P,
tang = o,



 

II. BÀI TẬP:

1. Hai dao động điều hòa cùng pha khi độ lệch pha giữa chúng là : 

A. ((=2n( (với n
[image: image247.wmf]Î

Z)                           


B. ((=(2n+1)( (với n
[image: image248.wmf]Î

Z)


C. ((=(2n+1)(/2 (với n
[image: image249.wmf]Î

Z)


                 D. ((=(2n+1)(/4 (với n
[image: image250.wmf]Î

Z)

2. Hai dao động điều hòa nào sau đây được gọi là cùng pha?

A. x1=3cos
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B. x1=4cos
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C. x1=2cos
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6

t

p

p

æö

+

ç÷

èø

cm và x2=2cos
[image: image256.wmf]6

t

p

p

æö

+

ç÷

èø

cm


3. D. x1=3cos
[image: image257.wmf]4
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4. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là 8cm và 12cm. Biên độ dao động tổng hợp có thể là : 


A. A=2cm

                B. A=3cm

                    C. A=5cm

                 D. A=21cm

5. Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số x1=sin2t (cm) và x2=2,4cos2t (cm). Biên độ của dao động tổng hợp là : 


A. A=1,84cm

             B. A=2,60cm

                C. A=3,40cm               

D. A=6,76cm

6. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, theo các phương trình x1=4sin((t+() (cm) và x2=4
[image: image259.wmf]3

cos(t (cm). Biên độ dao động tổng hợp đạt giá trị lớn nhất khi :


A. (=0 (rad)

             B. (=((rad)

               C. (=(/2 (rad)

               D. (= -(/2 (rad)

7. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, theo các phương trình x1=4sin((t+() (cm) và x2=4
[image: image260.wmf]3

cos(t (cm). Biên độ dao động tổng hợp đạt giá trị nhỏ nhất khi :


A. (=0 (rad)

            B. (=((rad)

                C. (=(/2 (rad)

                D. (= -(/2 (rad)

8. Cho hai dao động điều hòa cùng phương có các phương trình lần lượt là x1 = 
[image: image261.wmf])
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  . Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là 

       A. 8cm.                            B.
[image: image263.wmf]3
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 cm.                             C. 2cm.                       D. 
[image: image264.wmf]2
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cm.

9. Hai dđđh cùng phương, cùng chu kì có p.tr lần lượt là: x1=4cos(4(t + (/2)(cm); x2 = 3cos(4(t+() (cm). Biên độ và pha ban đầu của d.động tổng hợp là:

A. 5 cm và 36,90



B. 5 cm và 0,7(  rad

C. 5 cm và 0,2( rad




                              D. 5 cm và 0,3( rad

10. Hai dđđh cùng phương, cùng chu kì có p.tr lần lượt là: x1=5cos(
[image: image265.wmf]4
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[image: image266.wmf]4

3

2

p

p

+

t

) (cm). Biên độ và pha ban đầu của d.động tổng hợp là:

A. 5 cm và 
[image: image267.wmf]2
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 rad



B. 7,1 cm và 0 rad

C. 7,1 cm và 
[image: image268.wmf]2
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 rad



                             D. 7,1 cm và 
[image: image269.wmf]2
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11.   Hai dđđh cùng phương, cùng chu kì có p.tr lần lượt là: x1=3cos
[image: image270.wmf]÷
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 (cm). Biên độ và pha ban đầu của d.động tổng hợp là:


A. 6 cm và 
[image: image272.wmf]4
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B. 5,2 cm và 
[image: image273.wmf]4
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 rad     

C. 5,2 cm và 
[image: image274.wmf]4
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D. 5,8 cm và 
[image: image275.wmf]4
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12.   Hai dđđh cùng phương, cùng chu kì có p.tr lần lượt là: x1=4cos
[image: image276.wmf]÷
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(cm); x2=2cos(10(t + () (cm). Tìm p.tr của d.động tổng hợp:

A. x =2
[image: image277.wmf]3
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                B. x =2cos
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C. x = 2
[image: image280.wmf]3
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D. x =2cos
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13. Hai dđđh cùng phương, cùng chu kì có p.tr lần lượt là: x1=6sin
[image: image282.wmf]÷
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(cm). Tìm p.tr của d.động tổng hợp:

A. x=8cos
[image: image284.wmf]÷
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B. x=8,5cos
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C. x=2
[image: image286.wmf]3
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D. x=8,5cos
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ø

ö

ç

è

æ

+

p

p

t

2

5

(cm)

14.   Một vật thực hiện đồng thời hai d.động điều hào cùng phương cùng tần số có biên độ lần lượt là: 8 cm và 12 cm. Biên độ d.động tổng hợp có thể là:


A. 2 cm

                   B. 3 cm

                      C. 5 cm

                      D. 21 cm

15. Một chất điểm tham gia đồng thời hai dđđh cùng phương, cùng tần số x1=sin2t (cm) và x2=2,4cos2t (cm). Biên độ d.động tổng hợp là:

A. 1,84 cm
B. 2,60 cm



               C. 3,40 cm

                 D. 6,67 cm

16. Một chất điểm tham gia đồng thời hai dđđh cùng phương có p.tr lần lượt là: x1=2sin
[image: image289.wmf]÷
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(cm). P.tr của d.động tổng hợp là:

A. x=sin
[image: image291.wmf]÷
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B. x=cos
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C. x=3sin
[image: image293.wmf]÷
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D. x=3cos
[image: image294.wmf]÷
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17. Một chất điểm tham gia đồng thời hai dđđh cùng phương có p.tr lần lượt là: x1=4sin((t + () (cm); x2= 
[image: image295.wmf]3

4

cos((t)(cm).  Biên độ của d.động tổng hợp đạt giá trị lớn nhất khi giá trị của ( là:

A. 0 (rad)
B. ( (rad)
              

C. 
[image: image296.wmf]2
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 (rad)

               D.-
[image: image297.wmf]2
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18.   Một chất điểm tham gia đồng thời hai dđđh cùng phương có p.tr lần lượt là: x1=4sin((t + () (cm); x2= 
[image: image298.wmf]3

4

cos((t)(cm).  Biên độ của d.động tổng hợp đạt giá trị nhỏ nhất khi giá trị của ( là:


A. 0 (rad)

                     B. ( (rad)

                  C. 
[image: image299.wmf]2
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(rad)

                 D.-
[image: image300.wmf]2
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  (rad)

19.   Hai dđđh cùng phương, cùng chu kì có p.tr lần lượt là: x1= -4sin(t (cm); x2= 
[image: image301.wmf]3
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cos(t(cm). 

Tìm p.tr của d.động tổng hợp:

A. x= 8sin((t + 
[image: image302.wmf]6

p

) (cm)
                    B. x=8cos((t + 
[image: image303.wmf]6
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) (cm)

C. x=8sin((t - 
[image: image304.wmf]6
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) (cm)

D. x=8cos((t - 
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Bài 6: DAO ĐỘNG TẮT DẦN

DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC VÀ HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT:

1. Dao động tắt dần: 

- là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian và dừng lại, dao động tắt dần càng nhanh khi môi trường càng nhớt.


- Độ giảm biên độ sau mỗi chu kì: [image: image307.png]


 


- Số dao dộng thực hiện được : [image: image309.png]A



 

- Thời gian vật dao động đến lúc dừng lại : [image: image311.png]At



 
- Tỉ số cơ năng : [image: image313.png]



2. Dao động cưỡng bức và hiện tượng cộng hưởng : 
- là dao động điều hòa
- có tần số bằng tần số ngoại lực

- có biên độ tỉ lệ thuận với biên độ ngoại lực, phụ thuộc độ chênh lệch giữa tần số ngoại lực và tần số riêng của hệ, độ chênh lệch càng nhỏ thì biên độ càng lớn.


- khi tần số của ngoại lực bằng tần số riêng của hệ thì hiện tượng cộng hưởng xảy ra, biên độ đạt giá trị cực đại.

II. BÀI TẬP:

1. Nhận xét nào sau đây là không đúng? 

A. Dao động tắt dần càng nhanh nếu lực cản của môi trường càng lớn.

B. Dao động duy trì có chu kì bằng chu kì dao động riêng của con lắc.

C. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.

D. Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào tần số lực cưỡng bức.

2. Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã làm mất lực cản của môi trường đối với vật dao động.

B. Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã tác dụng ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian vào vật dao động.

C. Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã tác dụng ngoại lực vào vật dao động cùng chiều với chiều chuyển động trong một phần của từng chu kì.

D. Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã kích thích lại dao động sau khi dao động bị tắt hẳn.

3. Phát biểu nào sau đây là không đúng? 
A. Biên độ của dao động riêng chỉ phụ thuộc vào cách kích thích ban đầu để tạo lên dao động.

B. Biên độ của dao động tắt dần giảm dần theo thời gian.

C. Biên độ của dao động duy trì phụ thuộc vào phần năng lượng cung cấp thêm cho dao động trong mỗi chu kì.

D. Biên độ của dao động cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức.

4. Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Trong dao động tắt dần, một phần cơ năng đã biến đổi thành nhiệt năng.

B. Trong dao động tắt dần, một phần cơ năng đã biến đổi thành hóa năng.

C. Trong dao động tắt dần, một phần cơ năng đã biến đổi thành điện năng.

D. Trong dao động tắt dần, một phần cơ năng đã biến đổi thành quang năng.

5. Dao động tắt dần

       A. có biên độ giảm dần theo thời gian.                              B. luôn có lợi.

       C. có biên độ không đổi theo thời gian.                             D. luôn có hại.

6. Phát biểu nào sau đây là đúng? 
A. Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

B. Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

C. Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

D. Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào hệ số cản (của ma sát nhớt) tác dụng lên vật.

7. Phát biểu nào sau đây là đúng? 
A. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động điều hòa.


B. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động riêng.

C. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động tắt dần.



D. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động cưỡng bức.

8. Phát biểu nào sau đây là không đúng? 
A. Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng là tần số góc lực cưỡng bức bằng tần số góc dao động riêng.

B. Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng là tần số lực cưỡng bức bằng tần số góc dao động riêng.

C. Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng là chu kì lực cưỡng bức bằng tần số góc dao động riêng.

D. Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng là biên độ lực cưỡng bức bằng tần số góc dao động riêng.

9. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Tần số của dao động cưỡng bức luôn bằng tần số của dao động riêng.

B. Tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số của lực cưỡng bức.

C. Chu kì của dao động cưỡng bức bằng chu kì của dao động riêng.

D. Chu kì của dao động cưỡng bức bằng chu kì của lực cưỡng bức.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI TN THPT

TN 2009 :

1.  Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ khối lượng m được treo vào một đầu sợi dây mềm, nhẹ, không dãn, dài 64cm. Con lắc dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Lấy g= 2 (m/s2). Chu kì dao động của con lắc là

       A. 1,6s.                            B. 1s.                                      C. 0,5s.                       D. 2s.

2.  Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một trục cố định. Phát biểu nào sau đây đúng?

       A. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đoạn thẳng.

       B. Lực kéo về tác dụng vào vật không đổi.

       C. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đường hình sin.

       D. Li độ của vật tỉ lệ với thời gian dao động.

3.  Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai?

       A. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha nhau.

       B. Sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng gọi là sóng dọc.

       C. Sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng gọi là sóng ngang.

       D. Tại mỗi điểm của môi trường có sóng truyền qua, biên độ của sóng là biên độ dao động của phần tử môi trường.

4. Dao động tắt dần

       A. có biên độ giảm dần theo thời gian.                              B. luôn có lợi.

       C. có biên độ không đổi theo thời gian.                             D. luôn có hại.

5. Cho hai dao động điều hòa cùng phương có các phương trình lần lượt là x1 = 
[image: image314.wmf])
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 và x2=
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  . Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là 

       A. 8cm.                            B.
[image: image316.wmf]3
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 cm.                             C. 2cm.                       D. 
[image: image317.wmf]2
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cm.

6. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình x = 5cos4[image: image319.png]


t ( x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm t = 5s, vận tốc của chất điểm này có giá trị bằng

       A. 5cm/s.                          B. 20[image: image321.png]


 cm/s.                            C. -20[image: image323.png]


 cm/s.              D. 0 cm/s.

7. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 400g, lò xo khối lượng không đáng kể và có độ cứng 100N/m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang. Lấy [image: image325.png]


2 = 10. Dao động của con lắc có chu kì là

       A. 0,8s.                            B. 0,4s.                                   C. 0,2s.                       D. 0,6s.

8. Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì 0,5 (s) và biên độ 2cm. Vận tốc của chất điểm tại vị trí cân bằng có độ lớn bằng

       A. 4 cm/s.                         B. 8 cm/s.                                C. 3 cm/s.                    D. 0,5 cm/s.

TN 2010 :

TN 2011 :

9.  Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 200 g và lò xo nhẹ có độ cứng 80 N/m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 4 cm. Độ lớn vận tốc của vật ở vị trí cân bằng là


A. 100 cm/s.
B. 40 cm/s.
C. 80 cm/s.
D. 60 cm/s.

10.  Con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 100g gắn với một lò xo nhẹ. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = 10cos10(t (cm). Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Lấy (2 = 10. Cơ năng của con lắc bằng


A. 0,10 J.
B. 0,05 J.
C. 1,00 J.
D. 0,50 J.

11.  Cho hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là: x1 = A1cos(t và 
[image: image326.wmf]22
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. Biên độ dao động tổng hợp của hai động này là


A. 
[image: image327.wmf]12
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B. A = 
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C. A = A1 + A2.
D. A = 
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12.   Khi nói vể dao động cơ cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là sai?


A. Tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số của lực cưỡng bức.


B. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức.


C. Biên độ của dao động cưỡng bức càng lớn khi tần số của lực cưỡng bức càng gần tần số riêng của hệ dao động.


D. Tần số của dao động cưỡng bức lớn hơn tần số của lực cưỡng bức.

13.   Con lắc lò xo gồm vật nhỏ gắn với lò xo nhẹ dao động điều hòa theo phương ngang. Lực kéo về tác dụng vào vật luôn 


A. cùng chiều với chiều chuyển động của vật.
       B.hướng về vị trí cân bằng.


C. cùng chiều với chiều biến dạng của lò xo.
       D.hướng về vị trí biên.

14.   Một chất điểm dao động điều hòa dọc trục Ox với phương trình x = 10cos2πt (cm). Quãng đường đi được của chất điểm trong một chu kì dao động là 


A. 10 cm

            B. 30 cm

            C. 40 cm

           D. 20 cm

TN 2012:

TN 2013:

TN 2014:

15.  Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kỳ 0,4 s. Biết trong mỗi chu kì dao động, thời gian lò xo bị dãn lớn gấp 2 lần thời gian lò xo bị nén. Lấy g = (2 m/s2. Chiều dài quỹ đạo của vật nhỏ của con lắc là:

    A. 8 cm
    B. 16 cm
    C. 4 cm
D. 32 cm

16.  Khi nói về dao động cơ, phát biểu nào sau đây sai?
A. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động duy trì

B. Dao động cưỡng bức có biên độ không phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức

C. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức

D. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian

17.  Một vật dao động điều hòa với biên độ 10 cm. Chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Tại vị trí vật có li độ 5 cm, tỉ số giữa thế năng và động năng của vật là
 
A. eq \s\don1(\f(1,2)) 
B. eq \s\don1(\f(1,3)) 

C. eq \s\don1(\f(1,4)) 
D. 1
18.  Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình lần     lượt là: x1 = 7cos(20t - eq \l(\f((,2))) và x2 = 8cos(20t - eq \l(\f((,6))) (với x tính bằng cm, t tính bằng s). Khi qua vị trí có li độ bẳng 12 cm, tốc độ của vật bằng

A. 1 m/s
B. 10 m/s
C. 1 cm/s
D. 10 cm/s
19.  Khi nói về dao động điều hòa của con lắc lò xo, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Cơ năng của con lắc tỉ lệ thuận với biên độ dao động


B. Tần số dao động tỉ lệ nghịch với khối lượng vật nhỏ của con lắc


C. Chu kì dao động tỉ lệ thuận với độ cứng của lò xo


D. Tần số góc của dao động không phụ thuộc và biên độ dao động

20.  Trong thực hành, để đo gia tốc trọng trường, một học sinh dùng một con lắc đơn có chiều dài dây treo 80 cm. Khi con lắc dao động điều hòa, học sinh này thấy con lắc thực hiện được 20 dao động toàn phần trong thời gian 36s. Theo kết quả thí nghiệm trên, gia tốc trọng trường tại nơi học sinh làm thí nghiệm bằng

A. 9,784 m/s2
B. 9,874 m/s2
C. 9,847 m/s2
D. 9,783 m/s2
21.  Một vật dao động điều hòa với chu kì 2s. Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, gốc thời gian là lúc         vật có li độ - 2eq \l(\r(,2)) cm và đang chuyển động ra xa vị trí cân bằng với tốc độ 2(eq \l(\r(,2)) cm/s. Phương trình dao động của vật là:
 
A. x = 4cos((t + ())eq \s\don1(\f(,4))
) cm
B. x = 4cos((t - ())eq \s\don1(\f(,4))
 ) cm
 
C. x = 2eq \l(\r(,2))cos((t - ())eq \s\don1(\f(,4))
) cm
D. x = 4cos((t + ())eq \s\don1(\f(,4))
) cm
TRÍCH DẪN ĐỀ THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

Cao đẳng 2009

1.  Khi nói về năng lượng của một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Cứ mỗi chu kì dao động của vật, có bốn thời điểm thế năng bằng động năng.


B. Thế năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.


C. Động năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí biên.


D. Thế năng và động năng của vật biến thiên cùng tần số với tần số của li độ.

2.  Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dao động tắt dần?


A. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian.

B. Cơ năng của vật dao động tắt dần không đổi theo thời gian.


C. Lực cản môi trường tác dụng lên vật luôn sinh công dương.


D. Dao động tắt dần là dao động chỉ chịu tác dụng của nội lực.

3.  Khi nói về một vật dao động điều hòa có biên độ A và chu kì T, với mốc thời gian (t = 0) là lúc vật ở vị trí biên, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Sau thời gian 
[image: image330.wmf]T

8

, vật đi được quảng đường bằng 0,5 A.   
B. Sau thời gian 
[image: image331.wmf]T

2

, vật đi được quảng đường bằng 2 A.

C. Sau thời gian 
[image: image332.wmf]T

4

, vật đi được quảng đường bằng A.        
 D. Sau thời gian T, vật đi được quảng đường bằng 4A.

4.  Tại nơi có gia tốc trọng trường là 9,8 m/s2, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 60. Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là 90 g và chiều dài dây treo là 1m. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng, cơ năng của con lắc xấp xỉ bằng


A. 6,8.10-3 J.
B. 3,8.10-3 J.
C. 5,8.10-3 J.
D. 4,8.10-3 J.

5.  Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình vận tốc là v = 4(cos2(t (cm/s). Gốc tọa độ ở vị trí cân bằng. Mốc thời gian được chọn vào lúc chất điểm có li độ và vận tốc là:



A. x = 2 cm, v = 0.
B. x = 0, v = 4( cm/s
C. x = -2 cm, v = 0
D. x = 0, v = -4( cm/s.

6.  Một cật dao động điều hòa dọc theo trục tọa độ nằm ngang Ox với chu kì T, vị trí cân bằng và mốc thế năng ở gốc tọa độ. Tính từ lúc vật có li độ dương lớn nhất, thời điểm đầu tiên mà động năng và thế năng của vật bằng nhau là


A. 
[image: image333.wmf]T
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.
B. 
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.
C. 
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.
D. 
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7.  Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc (0. Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là m, chiều dài dây treo là 
[image: image337.wmf]l

, mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là
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8. Một con lắc lò xo (độ cứng của lò xo là 50 N/m) dao động điều hòa theo phương ngang. Cứ sau 0,05 s thì vật nặng của con lắc lại cách vị trí cân bằng một khoảng như cũ. Lấy  (2 = 10. Khối lượng vật nặng của con lắc bằng

A. 250 g.
B. 100 g
C. 25 g.
D. 50 g.

9. Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 
[image: image342.wmf]2

 cm. Vật nhỏ của con lắc có khối lượng 100 g, lò xo có độ cứng 100 N/m. Khi vật nhỏ có vận tốc 
[image: image343.wmf]1010

 cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là


      A. 4 m/s2.
B. 10 m/s2. 
C. 2 m/s2.
D. 5 m/s2.

10. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình 
[image: image344.wmf]x8cos(t)
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 (x tính bằng cm, t tính bằng s) thì


A. lúc t = 0 chất điểm chuyển động theo chiều âm của trục Ox.      


B. chất điểm chuyển động trên đoạn thẳng dài 8 cm.


C. chu kì dao động là 4s.
       


D. vận tốc của chất điểm tại vị trí cân bằng là 8 cm/s.

11.  Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với chu kì 0,4 s. Khi vật ở vị trí cân bằng, lò xo dài 44 cm. Lấy g = (2 (m/s2). Chiều dài tự nhiên của lò xo là


A. 36cm.
B. 40cm.
C. 42cm.
D. 38cm.

Đại học 2009

12.  Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Biết lò xo có độ cứng 36 N/m và vật nhỏ có khối lượng 100g. Lấy (2 = 10. Động năng của con lắc biến thiên theo thời gian với tần số.

A. 6 Hz.
B. 3 Hz.
C. 12 Hz.
D. 1 Hz.

13. Tại một nơi trên mặt đất, một con lắc đơn dao động điều hòa. Trong khoảng thời gian (t, con lắc thực hiện 60 dao động toàn phần; thay đổi chiều dài con lắc một đoạn 44 cm thì cũng trong khoảng thời gian (t ấy, nó thực hiện 50 dao động toàn phần. Chiều dài ban đầu của con lắc là


A. 144 cm.
B. 60 cm.
C. 80 cm.
D. 100 cm.

14.  Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình lần lượt là 
[image: image345.wmf]1
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 (cm). Độ lớn vận tốc của vật ở vị trí cân bằng là


A. 100 cm/s.
B. 50 cm/s.
C. 80 cm/s.
D. 10 cm/s.

15.  Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là 50 g. Con lắc dao động điều hòa theo một trục cố định nằm ngang với phương trình x = Acos(t. Cứ sau những khoảng thời gian 0,05 s thì động năng và thế năng của vật lại bằng nhau. Lấy (2 =10. Lò xo của con lắc có độ cứng bằng


A. 50 N/m.
B. 100 N/m.
C. 25 N/m.
D. 200 N/m.

16. Một vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos((t + (). Gọi v và a lần lượt là vận tốc và gia tốc của vật. Hệ thức đúng là :
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17.   Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động cưỡng bức.


B. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức.


C. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.


D. Dao động cưỡng bức có tần số nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức.

18. Một vật dao động điều hòa theo một trục cố định (mốc thế năng ở vị trí cân bằng) thì 


A. động năng của vật cực đại khi gia tốc của vật có độ lớn cực đại.


B. khi vật đi từ vị trí cân bằng ra biên, vận tốc và gia tốc của vật  luôn cùng dấu.


C. khi ở vị trí cân bằng, thế năng của vật bằng cơ năng.


D. thế năng của vật cực đại khi vật ở vị trí biên.

19. Một vật dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại là 31,4 cm/s. Lấy 
[image: image351.wmf]3,14

p

=

. Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì dao động là 


A. 20 cm/s
B. 10 cm/s
C. 0.
D. 15 cm/s.

20. Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ và vật nhỏ dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc 10 rad/s. Biết rằng khi động năng và thế năng (mốc ở vị trí cân bằng của vật) bằng nhau thì vận tốc của vật có độ lớn bằng 0,6 m/s. Biên độ dao động của con lắc là 

A. 6 cm
B. 
[image: image352.wmf]62

cm
C. 12 cm
D. 
[image: image353.wmf]122

cm

21. Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s2, một con lắc đơn và một con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với cùng tần số. Biết con lắc đơn có chiều dài 49 cm và lò xo có độ cứng 10 N/m. Khối lượng vật nhỏ của con lắc lò xo là


A. 0,125 kg
B. 0,750 kg
C. 0,500 kg
D. 0,250 kg

Cao đẳng 2010

22.   Tại một nơi trên mặt đất, con lắc đơn có chiều dài 
[image: image354.wmf]l

 đang dao động điều hòa với chu kì 2 s. Khi tăng chiều dài của con lắc thêm 21 cm thì chu kì dao động điều hòa của nó là 2,2 s. Chiều dài 
[image: image355.wmf]l

 bằng

A. 2 m.
B. 1 m.
C. 2,5 m.
D. 1,5 m.

23. Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, dao động điều hòa với biên độ 0,1 m. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi viên bi cách vị trí cân bằng 6 cm thì động năng của con lắc bằng


A. 0,64 J.
B. 3,2 mJ.
C. 6,4 mJ.
D. 0,32 J.

24. Khi một vật dao động điều hòa thì


A. lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.


B. gia tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.


C. lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ.


D. vận tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.

25. Một vật dao động điều hòa với biên độ 6 cm. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi vật có động năng bằng 
[image: image356.wmf]3

4

 lần cơ năng thì vật cách vị trí cân bằng một đoạn.


A. 6 cm.
B. 4,5 cm.
C. 4 cm.
D. 3 cm.

26. Treo con lắc đơn vào trần một ôtô tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2. Khi ôtô đứng yên thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là 2 s. Nếu ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đều trên đường nằm ngang với giá tốc 2 m/s2 thì chu kì dao động điều hòa của con lắc xấp xỉ bằng


A. 2,02 s.
B. 1,82 s.
C. 1,98 s.
D. 2,00 s.

27. Một vật dao động điều hòa với chu kì T. Chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cân bằng, vận tốc của vật bằng 0 lần đầu tiên ở thời điểm


A. 
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28. Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình lần lượt là x1 = 3cos10t (cm) và x2 =
[image: image361.wmf]4sin(10)
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 (cm). Gia tốc của vật có độ lớn cực đại bằng


A. 7 m/s2.
B. 1 m/s2.
C. 0,7 m/s2.
D. 5 m/s2.

29. Một con lắc lò xo dao động đều hòa với tần số 
[image: image362.wmf]1
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. Động năng của con lắc biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số 
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 bằng 


A. 
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30. Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m. Con lắc dao động đều hòa theo phương ngang với phương trình 
[image: image368.wmf]xAcos(wt).

=+j

 Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp con lắc có động năng bằng thế năng là 0,1 s. Lấy 
[image: image369.wmf]2
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p=

. Khối lượng vật nhỏ bằng 


A. 400 g.
B. 40 g.
C. 200 g.
D. 100 g.

31. Một vật dao động đều hòa dọc theo trục Ox. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Ở thời điểm độ lớn vận tốc của vật bằng 50% vận tốc cực đại thì tỉ số giữa động năng và cơ năng của vật là


A. 
[image: image370.wmf]3
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C. 
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D. 
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32. Một con lắc vật lí là một vật rắn có khối lượng m = 4 kg dao động điều hòa với chu kì T=0,5s. Khoảng cách từ trọng tâm của vật đến trục quay của nó là d = 20 cm. Lấy g = 10 m/s2 và (2=10. Mômen quán tính của vật đối với trục quay là


A. 0,05 kg.m2.
B. 0,5 kg.m2.
C. 0,025 kg.m2.
D. 0,64 kg.m2.

Đại học 2010

33. Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc (0 nhỏ. Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi con lắc chuyển động nhanh dần theo chiều dương đến vị trí có động năng bằng thế năng thì li độ góc ( của con lắc bằng
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[image: image374.wmf]0

.

3

a


B. 
[image: image375.wmf]0

.

2

a


C. 
[image: image376.wmf]0

.

2

a

-


D. 
[image: image377.wmf]0

.

3

a

-


34. Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Trong khoảng thời gian ngắn nhất khi đi từ vị trí biên có li độ x = A đến vị trí x = 
[image: image378.wmf]2
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, chất điểm có tốc độ trung bình là
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35.   Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 5 cm. Biết trong một chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ của con lắc có độ lớn gia tốc không vượt quá 100 cm/s2 là 
[image: image383.wmf]3

T

. Lấy (2=10. Tần số dao động của vật là


A. 4 Hz.
B. 3 Hz.
C. 2 Hz.
D. 1 Hz.

36.  Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình li độ 
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37. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,02 kg và lò xo có độ cứng 1 N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,1. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị nén 10 cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy g = 10 m/s2. Tốc độ lớn nhất vật nhỏ đạt được trong quá trình dao động là


A. 
[image: image390.wmf]1030

 cm/s.
B. 
[image: image391.wmf]206

 cm/s.
C. 
[image: image392.wmf]402

 cm/s.
D. 
[image: image393.wmf]403

cm/s.

38. Lực kéo về tác dụng lên một chất điểm dao động điều hòa có độ lớn


A. tỉ lệ với độ lớn của li độ và luôn hướng về vị trí cân bằng.

B. tỉ lệ với bình phương biên độ.


C. không đổi nhưng hướng thay đổi.


D. và hướng không đổi.

39. Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là


A. biên độ và gia tốc                                       B. li độ và tốc độ

C. biên độ và năng lượng
  D. biên độ và tốc độ
40.   Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm và vật nhỏ có khối lượng 0,01 kg mang điện tích q = +5.10-6C được coi là điện tích điểm. Con lắc dao động điều hoà trong điện trường đều mà vectơ cường độ điện trường có độ lớn E = 104V/m và hướng thẳng đứng xuống dưới. Lấy g = 10 m/s2, ( = 3,14. Chu kì dao động điều hoà của con lắc là


A. 0,58 s
B. 1,40 s
C. 1,15 s
D. 1,99 s

41.   Vật nhỏ của một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang, mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Khi gia tốc của vật có độ lớn bằng một nửa độ lớn gia tốc cực đại thì tỉ số giữa động năng và thế năng của vật là

A. 
[image: image394.wmf]2
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                     B. 3.                  


C. 2.


                               D. 
[image: image395.wmf]3
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42.  Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Khi chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ của nó là 20 cm/s. Khi chất điểm có tốc độ là 10 cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là 
[image: image396.wmf]403

cm/s2. Biên độ dao động của chất điểm là 


A. 5 cm.
B. 4 cm.
C. 10 cm.
D. 8 cm
1. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ 10 cm, chu kì 2 s. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Tốc độ trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian ngắn nhất khi chất điểm đi từ vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng đến vị trí có động năng bằng 
[image: image397.wmf]1

3

 lần thế năng là


A. 26,12 cm/s.
B. 7,32 cm/s.
C. 14,64 cm/s.
D. 21,96 cm/s

2. Khi nói về một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây sai?


A. Lực kéo về tác dụng lên vật biến thiên điều hòa theo thời gian.


B. Động năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian.


C. Vận tốc của vật biến thiên điều hòa theo thời gian.


D. Cơ năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian.

3. Một con lắc đơn được treo vào trần một thang máy. Khi thang máy chuyển động thẳng đứng đi lên nhanh dần đều với gia tốc có độ lớn a thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là 2,52 s. Khi thang máy chuyển động thẳng đứng đi lên chậm dần đều với gia tốc cũng có độ lớn a thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là 3,15 s. Khi thang máy đứng yên thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là


A. 2,96 s.
B. 2,84 s.
C. 2,61 s.
D. 2,78 s.

4. Dao động của một chất điểm có khối lượng 100 g là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình li độ lần lượt là x1 = 5cos10t và x2 = 10cos10t (x1 và x2 tính bằng cm, t tính bằng s). Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của chất điểm bằng


A. 0,1125 J.
B. 225 J.
C. 112,5 J.
D. 0,225 J.

5.   Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ m1. Ban đầu giữ vật m1 tại vị trí mà lò xo bị nén 8 cm, đặt vật nhỏ m2 (có khối lượng bằng khối lượng vật m1) trên mặt phẳng nằm ngang và sát với vật m1. Buông nhẹ để hai vật bắt đầu chuyển động theo phương của trục lò xo. Bỏ qua mọi ma sát. Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách giữa hai vật m1 và m2 là


A. 4,6 cm.
B. 2,3 cm.
C. 5,7 cm.
D. 3,2 cm.

1.   Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Trong thời gian 31,4 s chất điểm thực hiện được 100 dao động toàn phần. Gốc thời gian là lúc chất điểm đi qua vị trí có li độ 2 cm theo chiều âm với tốc độ là 
[image: image398.wmf]403

 cm/s. Lấy ( = 3,14. Phương trình dao động của chất điểm là

A. 
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2.  Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ góc (0 tại nơi có gia tốc trọng trường là g. Biết lực căng dây lớn nhất bằng 1,02 lần lực căng dây nhỏ nhất. Giá trị của (0 là


A. 3,30
B. 6,60
C. 5,60
D. 9,60
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3.  Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ khối lượng m. Con lắc dao động điều hòa theo  phương ngang với chu kì T. Biết ở thời điểm t vật có li độ 5cm, ở thời điểm t+
[image: image403.wmf]4

T

vật có tốc độ 50cm/s. Giá trị của m bằng


A. 0,5 kg
B. 1,2 kg
C.0,8 kg
D.1,0 kg

4.  Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Gọi vTB là tốc độ trung bình của chất điểm trong một chu kì, v là tốc độ tức thời của chất điểm. Trong một chu kì, khoảng thời gian mà 
[image: image404.wmf]4
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5.  Tại nơi có gia tốc trọng trường là g, một con lắc lò xo treo thẳng đứng đang dao động đều hòa. Biết tại vị trí cân bằng của vật độ dãn của lò xo là 
[image: image409.wmf]l
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. Chu kì dao động của con lắc này là
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6.  Hai dao động cùng phương lần lượt có phương trình x1 = 
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(cm) và x2 = 
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(cm). Dao động tổng hợp của hai dao động này có phương trình 
[image: image416.wmf]cos()
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(cm). Thay đổi A1 cho đến khi biên độ A đạt giá trị cực tiểu thì


A. 
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7.  Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với cơ năng dao động là 1 J và lực đàn hồi cực đại là 10 N. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Gọi Q là đầu cố định của lò xo, khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần liên tiếp Q chịu tác dụng lực kéo của lò xo có độ lớn 
[image: image421.wmf]53

N là 0,1 s. Quãng đường lớn nhất mà vật nhỏ của con lắc đi được trong 0,4 s là


A. 40 cm.
B. 60 cm.
C. 80 cm.
D. 115 cm.

8.  Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Vectơ gia tốc của chất điểm có


A. độ lớn cực đại ở vị trí biên, chiều luôn hướng ra biên.


B. độ lớn cực tiểu khi qua vị trí cân bằng luôn cùng chiều với vectơ vận tốc.


C. độ lớn không đổi, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng.


D. độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng.

9.  Hai chất điểm M và N có cùng khối lượng, dao động điều hòa cùng tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục tọa độ Ox. Vị trí cân bằng của M và của N đều ở trên một đường thẳng qua góc tọa độ và vuông góc với Ox. Biên độ của M là 6 cm, của N là 8 cm. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa M và N theo phương Ox là 10 cm. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Ở thời điểm mà M có động năng bằng thế năng, tỉ số động năng của M và động năng của N là


A. 
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10.  Một con lắc đơn gồm dây treo có chiều dài 1 m và vật nhỏ có khối lượng 100 g mang điện tích 2.10-5 C. Treo con lắc đơn này trong điện trường đều với vectơ cường độ điện trường hướng theo phương ngang và có độ lớn 5.104 V/m. Trong mặt phẳng thẳng đứng đi qua điểm treo và song song với vectơ cường độ điện trường, kéo vật nhỏ theo chiều của vectơ cường độ điện trường sao cho dây treo hợp với vectơ gia tốc trong trường 
[image: image426.wmf]g
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 một góc 54o rồi buông nhẹ cho con lắc dao động điều hòa. Lấy g = 10 m/s2. Trong quá trình dao động, tốc độ cực đại của vật nhỏ là


A. 0,59 m/s.
B. 3,41 m/s.
C. 2,87 m/s.
D. 0,50 m/s.

11.  Một vật nhỏ có khối lượng 500 g dao động điều hòa dưới tác dụng của một lực kéo về có biểu thức F = - 0,8cos 4t (N). Dao động của vật có biên độ là


A. 6 cm
B. 12 cm
C. 8 cm
D. 10 cm

12.  Một vật dao động tắt dần có các đại lượng nào sau đây giảm liên tục theo thời gian?


A. Biên độ và tốc độ

B. Li độ và tốc độ



C. Biên độ và gia tốc
D. Biên độ và cơ năng
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13.  Khi nói về dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Dao động của con lắc đơn luôn là dao động điều hòa.


B. Cơ năng của vật dao động điều hòa không phụ thuộc biên độ dao động.


C. Hợp lực tác dụng lên vật dao động điều hòa luôn hướng về vị trí cân bằng.


D. Dao động của con lắc lò xo luôn là dao động điều hòa.

14.  Hình chiếu của một chất điểm chuyển động tròn đều lên một đường kính của quỹ đạo có chuyển động là dao động điều hòa. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Tần số góc của dao động điều hòa bằng tốc độ góc của chuyển động tròn đều.


B. Tốc độ cực đại của dao động điều hòa bằng tốc độ dài của chuyển động tròn đều.


C. Lực kéo về trong dao động điều hòa có độ lớn bằng độ lớn lực hướng tâm trong chuyển động tròn đều.


D. Biên độ của dao động điều hòa bằng bán kính của chuyển động tròn đều.

1.  Vật dao động tắt dần có


A. pha dao động luôn giảm dần theo thời gian.   

    B. li độ luôn giảm dần theo thời gian.


C. thế năng luôn giảm dần theo thời gian.

    D. cơ năng luôn giảm dần theo thời gian.

2.  Độ lệch pha của hai dao động điều hòa cung phương, cùng tần số và ngược pha nhau là


A. 
[image: image427.wmf](21)
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(với k = 0, ±1, ±2, …)
B. (2k +1) π (với k = 0, ±1, ±2, …)


C.  2kπ (với k = 0, ±1, ±2, …)
D. kπ (với k = 0, ±1, ±2, …)

3.  Một vật dao động điều hòa có chu kì 2 s, biên độ 10 cm. Khi vật cách vị trí cân bằng 6 cm, tốc độ của nó bằng:


A. 25,13 cm/s
B. 12,56 cm/s
C. 20,08 cm/s
D. 18,84 cm/s

4.  Một con lắc lò xo gồm quả cầu nhỏ khối lượng 500 g và lò xo có độ cứng 50 N/m. Cho con lắc dao động điều hòa trên phương nằm ngang. Tại thời điểm vận tốc của quả cầu là 0,1 m/s thì gia tốc của nó là 
[image: image428.wmf]3
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 m/s2. Cơ năng của con lắc là


A. 0,01 J.
B. 0,02 J.
C. 0,05 J.
D. 0,04 J.

5.  Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α0. Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Ở vị trí con lắc có động năng bằng thế năng thì li độ góc của nó bằng
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6.   Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 1m dao động điều hòa với biên độ góc 
[image: image433.wmf]20
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 tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Lấy π2 = 10. Thời gian ngắn nhất để con lắc đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ góc 
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7.   Một vật nhỏ có chuyển động là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình là x1 = A1cosωt và x2 = A2cos(ωt + 
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). Gọi E là cơ năng của vật. Khối lượng của vật bằng
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8. Một vật dao động điều hòa với biên độ A và cơ năng W. Mốc thế năng của vật ở vị trí cân bằng. Khi vật đi qua vị trí có li độ 
[image: image443.wmf]2
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A. 
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9. Một vật dao động điều hòa với biên độ A và tốc độ cực đại vmax. Tần số góc của vật dao động là 


A. 
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10. Hai vật dao động điều hòa dọc theo các trục song song với nhau. Phương trình dao động của các vật lần lượt là x1 = A1cos(t (cm) và x2 = A2sin(t (cm). Biết 64
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 = 482 (cm2). Tại thời điểm t, vật thứ nhất đi qua vị trí có li độ x1 = 3cm với vận tốc v1 = -18 cm/s. Khi đó vật thứ hai có tốc độ bằng


A. 24
[image: image454.wmf]3

cm/s.
B. 24 cm/s.
C. 8 cm/s.
D. 8
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11. Tại một vị trí trên Trái Đất, con lắc đơn có chiều dài 
[image: image456.wmf]1
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 dao động điều hòa với chu kì T1; con lắc đơn có chiều dài 
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) dao động điều hòa với chu kì T2. Cũng tại vị trí đó, con lắc đơn có chiều dài 
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 dao động điều hòa với chu kì là


A. 
[image: image462.wmf]12
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[image: image463.wmf]22
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C. 
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D. 
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12. Khi một vật dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển động


A. nhanh dần đều.
B. chậm dần đều.
C. nhanh dần.
D. chậm dần.

13. Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động cùng phương có phương trình lần lượt là x1=Acos(t và x2 = Asin(t. Biên độ dao động của vật là


A. 
[image: image466.wmf]3

A.
B. A.
C. 
[image: image467.wmf]2

A.
D. 2A.

14. Một vật dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực F = F0cos(ft (với F0 và f không đổi, t tính bằng s). Tần số dao động cưỡng bức của vật là


A. f.
B. (f.
C. 2(f.
D. 0,5f.

15. Con lắc lò xo gồm một vật nhỏ có khối lượng 250g và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 4 cm. Khoảng thời gian ngắn nhất để vận tốc của vật có giá trị từ  -40 cm/s đến 40
[image: image468.wmf]3

 cm/s là


A. 
[image: image469.wmf]40

p

s.
B. 
[image: image470.wmf]120
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s.
C. 
[image: image471.wmf]20
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.
D. 
[image: image472.wmf]60
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16. Một vật dao động điều hòa với tần số góc 5 rad/s. Khi vật đi qua li độ 5cm thì nó có tốc độ là  25 cm/s. Biên độ giao động của vật là

A. 5,24cm.

                       B. 
[image: image473.wmf]52

cm

                        C. 
[image: image474.wmf]53

cm

                        D. 10 cm

17. Hai con lắc đơn dao động điều hòa tại cùng một vị trí trên Trái Đất. Chiều dài và chu kì dao động của con lắc đơn lần lượt là 
[image: image475.wmf]
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, 
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 và T1, T2. Biết 
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      A. 
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                      B. 
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                        C. 
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                           D. 
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18. Khi nói về một vật đang dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Vectơ gia tốc của vật đổi chiều khi vật có li độ cực đại.

B. Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật cùng chiều nhau khi vật chuyển động về phía vị trí cân bằng.

C. Vectơ gia tốc của vật luôn hướng ra xa vị trí cân bằng.

D. Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật cùng chiều nhau khi vật chuyển động ra xa vị trí cân bằng.

Đại học 2013

19. Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 5 cm, chu kì 2 s. Tại thời điểm t = 0, vật đi qua cân bằng O theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là


A. 
[image: image483.wmf]x5cos(t)
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B. 
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C. 
[image: image485.wmf]x5cos(2t)
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D. 
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20. Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 12 cm. Dao động này có biên độ là


A. 3 cm.
B. 24 cm.
C. 6 cm.
D. 12 cm.

21. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 100g và lò xo có độ cứng 40 N/m được đặt trên mặt phẳng ngang không ma sát. Vật nhỏ đang nằm yên ở vị trí cân bằng, tại t = 0, tác dụng lực F = 2 N lên vật nhỏ (hình vẽ) cho con lắc dao động điều hòa đến thời điểm 
[image: image487.wmf]t
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s thì ngừng tác dụng lực F. Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực F tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị nào nhất  sau đây?


A. 9 cm.
B. 11 cm.
C. 5 cm.
D. 7 cm.

22. Gọi M, N, I là các điểm trên một lò xo nhẹ, được treo thẳng đứng ở điểm O cố định. Khi lò xo có chiều dài tự nhiên thì OM = MN = NI = 10cm. Gắn vật nhỏ vào đầu dưới I của lò xo và kích thích để vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Trong quá trình dao động, tỉ số độ lớn lực kéo lớn nhất và độ lớn lực kéo nhỏ nhất tác dụng lên O bằng 3; lò xo giãn đều; khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm M và N là 12 cm. Lấy (2 = 10. Vật dao động với tần số là


A. 2,9 Hz.
B. 3,5 Hz.
C. 1,7 Hz.
D. 2,5 Hz.

23. Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là 81 cm và 64 cm được treo ở trần một căn phòng. Khi các vật nhỏ của hai con lắc đang ở vị trí cân bằng, đồng thời truyền cho chúng các vận tốc cùng hướng sao cho hai con lắc dao động điều hòa với cùng biên độ góc, trong hai mặt phẳng song song với nhau. Gọi (t là khoảng thời gian ngắn nhất kể từ lúc truyền vận tốc đến lúc hai dây treo song song nhau. Giá trị (t gần giá trị nào nhất sau đây?


A. 8,12s.
B. 2,36s.
C. 7,20s.
D. 0,45s.

24. Hai dao động đều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là A1 =8cm, A2 =15cm và lệch pha nhau 
[image: image488.wmf]2

p

. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng


A. 7 cm.
B. 11 cm.
C. 17 cm.
D. 23 cm.

25.  Một vật nhỏ khối lượng 100g dao động điều hòa với chu kì 0,2 s và cơ năng là 0,18 J  (mốc thế năng tại vị trí cân bằng); lấy 
[image: image489.wmf]2
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. Tại li độ 
[image: image490.wmf]32

 cm, tỉ số động năng và thế năng là


A. 3
B. 4
C. 2
D.1

26.  Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ 4cm và chu kì 2s. Quãng đường vật đi được trong 4s là:


A. 8 cm
B. 16 cm
C. 64 cm
D.32 cm

1.  Một con lắc đơn có chiều dài 121cm, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Lấy 
[image: image491.wmf]2
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p=

. Chu kì dao động của con lắc là:


A. 1s
B. 0,5s
C. 2,2s
D. 2s

2.  Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x = A cos4(t (t tính bằng s). Tính từ t=0, khoảng thời gian ngắn nhất để gia tốc của vật có độ lớn bằng một nử độ lớn gia tốc cực đại là


A.  0,083s.
B. 0,125s.
C. 0,104s.
D. 0,167s.

3.  Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là 
[image: image492.wmf]1

m300g

=

 dao động điều hòa với chu kì 1s. Nếu thay vật nhỏ có khối lượng m1 bằng vật nhỏ có khối lượng m2 thì con lắc dao động với chu kì 0,5s. Giá trị m2 bằng


A. 100 g
B. 150g
C. 25 g
D. 75 g

Cao đẳng 2013

4. Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là 
[image: image493.wmf] 
[image: image494.wmf]1
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 và 
[image: image495.wmf]2
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, được treo ở trần một căn phòng, dao động điều hòa với chu kì tương ứng là 2,0 s và 1,8 s. Tỷ số 
[image: image496.wmf]2

1

l

l

 bằng


A. 0,81.
B. 1,11.
C. 1,23.
D. 0,90.

5.  Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k và vật nhỏ có khối lượng 250 g, dao động điều hòa dọc theo trục Ox nằm ngang (vị trí cân bằng ở O). Ở li độ -2cm, vật nhỏ có gia tốc 8 m/s2. Giá trị của k là 


A. 120 N/m.
B. 20 N/m.
C. 100 N/m.
D. 200 N/m.

6.  Một con lắc lò xo được treo thẳng đứng tại nơi có gia tốc trọng trường g. Khi vật nhỏ ở vị trí cân bằng, lò xo dãn 4 cm. Kéo vật nhỏ thẳng đứng xuống dưới đến cách vị trí cân bằng 4
[image: image497.wmf]2

 cm rồi thả nhẹ (không vận tốc ban đầu) để con lắc dao động điều hòa. Lấy (2 = 10. Trong một chu kì, thời gian lò xo không dãn là


A. 0,05 s.
B. 0,13 s.
C. 0,20 s.
D. 0,10 s.

7.  Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox (vị trí cân bằng ở O) với biên độ 4 cm và tần số 10 Hz. Tại thời điểm t = 0, vật có li độ 4 cm. Phương trình dao động của vật là


A. x = 4cos(20(t + () cm.
B. x = 4cos20(t cm.


C. x = 4cos(20(t – 0,5() cm.
D. x = 4cos(20(t + 0,5() cm.

8.  Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ 5 cm và vận tốc có độ lớn cực đại là 10( cm/s. Chu kì dao động của vật nhỏ là


A. 4 s.
B. 2 s.
C. 1 s.
D. 3 s.

9.  Một vật nhỏ dao  động điều hòa theo phương trình 
[image: image498.wmf]cos10

xAt

=

 (t tính bằng s). Tại t=2s, pha của dao động là


A. 10 rad.
B. 40 rad
C. 20 rad
D. 5 rad

10.  Một vật nhỏ có khối lượng 100g dao động điều hòa với chu kì 0,5
[image: image499.wmf]p

s và biên độ 3cm. Chọn mốc thế năng tại vi trí cân bằng, cơ năng của vật là


A. 0,36 mJ
B. 0,72 mJ
C. 0,18 mJ
D. 0,48 mJ

11.   Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn có chiều dài 
[image: image500.wmf]l

 dao động điều hòa với chu kì 2,83 s. Nếu chiều dài của con lắc là 0,5
[image: image501.wmf]l

 thì con lắc dao động với chu kì là


A. 1,42 s.
B. 2,00 s.
C. 3,14 s.
D. 0,71 s.

12.   Một vật nhỏ khối lượng 100 g, dao động điều hòa với biên độ 4 cm và tần số 5 Hz. Lấy (2=10. Lực kéo về tác dụng lên vật nhỏ có độ lớn cực đại bằng


A. 8 N.
B. 6 N.
C. 4 N.
D. 2 N.

Đại hoc 2014

13. Một vật dao động điều hòa với phương trình 
[image: image502.wmf]x5cost(cm)

=w

. Quãng đường vật đi được trong một chu kì là


A. 10 cm.
B. 5 cm.
C. 15 cm.
D. 20 cm.

14. Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình 
[image: image503.wmf]x6cost(cm)

=p

(x tính bằng cm, t tính bằng s). Phát biểu nào sau đây đúng?


A. Tốc độ cực đại của chất điểm là 18,8 cm/s.


B. Chu kì của dao động là 0,5 s.

C. Gia tốc của chất điểm có độ lớn cực đại là 113 cm/s2.


D. Tần số của dao động là 2 Hz.

15. Một vật có khối lượng 50 g, dao động điều hòa với biên độ 4 cm và tần số góc 3 rad/s. Động năng cực đại của vật là


A. 7,2 J.
B. 3,6.10-4 J.
C. 7,2.10-4 J.

                 
D. 3,6 J.

16. Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 14 cm với chu kì 1s. Từ thời điểm vật qua vị trí có li độ 3,5 cm theo chiều dương đến khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu lần thứ hai, vật có tốc độ trung bình là 


A. 27,3 cm/s.
B. 28,0 cm/s.
C. 27,0 cm/s.
D. 26,7 cm/s.

17. Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ và vật nhỏ khối lượng 100g đang dao động điều hòa theo phương ngang, mốc tính thế năng tại vị trí cân bằng. Từ thời điểm t1 = 0 đến t2 =
[image: image504.wmf]48

p

s, động năng của con lắc tăng từ 0,096J đến giá trị cực đại rồi giảm về 0,064J. Ở thời điểm t2, thế năng của con lắc bằng 0,064J. Biên độ dao động của con lắc là

18. Một con lắc lò xo treo vào một điểm cố định, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì 1,2s. Trong một chu kì, nếu tỉ số của thời gian lò xo giãn với thời gian lò xo nén bằng 2 thì thời gian mà lực đàn hồi ngược chiều lực kéo về là


A. 0,2 s.
B. 0,1 s.
C. 0,3 s.
D. 0,4 s.

19. Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc 
[image: image505.wmf]w

. Vật nhỏ của con lắc có khối lượng 100g. Tại thời điểm t = 0, vật nhỏ qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Tại thời điểm t = 0,95s, vận tốc v và li độ x của vật nhỏ thỏa mãn v = 
[image: image506.wmf]x
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lần thứ 5. Lấy 
[image: image507.wmf]2
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p=

. Độ cứng của lò xo là


A. 85 N/m.
B. 37 N/m.
C. 20 N/m.
D. 25 N/m.

20. Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0,1rad; tần số góc 10 rad/s và pha ban đầu 0,79 rad. Phương trình dao động của con lắc là 


A. 
[image: image508.wmf]0,1cos(20t0,79)(rad)
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.
B. 
[image: image509.wmf]0,1cos(10t0,79)(rad)
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.


C. 
[image: image510.wmf]0,1cos(20t0,79)(rad)

a=p+

.
D. 
[image: image511.wmf]0,1cos(10t0,79)(rad)

a=-

.

21. Một vật dao động cưỡng bức dưới tác dụng của một ngoại lực biến thiên điều hòa với tần số f. Chu kì dao động của vật là


A. 
[image: image512.wmf]1

2f

p

.
B. 
[image: image513.wmf]2

f

p

.
C. 2f.
                D. 
[image: image514.wmf]1

f

.

22. Cho hai dao động điều hòa cùng phương với các phương trình lần lượt là 
[image: image515.wmf]11
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 và 
[image: image516.wmf]22
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. Dao động tổng hợp của hai dao động này có phương trình là 
[image: image517.wmf]x20cos(t)(cm)

=w+j

. Giá trị cực đại của (A1 + A2) gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 25 cm.
    B. 20 cm.
C. 40 cm.
D. 35 cm.

Cao đẳng 2014

23. Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 10 cm và tần số góc 2 rad/s. Tốc độ cực đại của chất điểm là


A. 10 cm/s.
B. 40 cm/s.
C. 5 cm/s.
D. 20 cm/s.

24. Một con lắc đơn dạo động điều hòa với tần số góc 4 rad/s tại một nơi có gia tốc trọng trường 10 m/s2. Chiều dài dây treo của con lắc là


A. 81,5 cm.
B. 62,5 cm.
C. 50 cm.
D. 125 cm.

25. Cho hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình x1 = 3cos10(t (cm) và x2=4cos(10(t + 0,5() (cm). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là


A. 1 cm.
B. 3 cm.
C. 5 cm.
D. 7 cm.

26. Dùng một thước có chia độ đến milimét đo 5 lần khoảng cách d giữa hai điểm A và B đều cho cùng một giá trị là 1,345 m. Lấy sai số dụng cụ là một độ chia nhỏ nhất. Kết quả đo được viết là


A. d =
[image: image518.wmf](13452)

±

mm


B.  d =
[image: image519.wmf](1,3450,001)

±

m



C. d =
[image: image520.wmf](13453)

±

mm


D. d =
[image: image521.wmf](1,3450,0005)

±

m


27. Trong hệ tọa độ vuông góc xOy, một chất điểm chuyển động tròn đều quanh O với tần số 5 Hz. Hình chiếu của chất điểm lên trục Ox dao động điều hòa với tần số góc


A. 31,4 rad/s


B.  15,7 rad/s



C. 5 rad/s


D. 10 rad/s

28. Tại một nơi trên mặt đất, một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì 2,2 s. Lấy g = 10 m/s2, 
[image: image522.wmf]2
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. Khi giảm chiều dài dây treo của con lắc 21 cm thì con lắc mới dao động điều hòa với chu kì là


A. 2,0 s



B. 2,5 s


C. 1,0 s



D. 1,5 s

29. Một vật dao động cưỡng bức do tác dụng của ngoại lực 
[image: image523.wmf]F0,5cos10t
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 (F tính bằng N, t tính bằng s). Vật dao động với


A. tần số góc 10 rad/s


B. chu kì 2 s


C. biên độ 0,5 m



D. tần số 5 Hz

30. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa với chu kì 0,4 s. Khi vật nhỏ của con lắc ở vị trí cân bằng, lò xo có độ dài 44 cm. Lấy g = 10 m/s2; 
[image: image524.wmf]2
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. Chiều dài tự nhiên của lò xo là


A. 40 cm



B. 36 cm


C. 38 cm



D. 42 cm

31. Hai dao động điều hòa có phương trình 
[image: image525.wmf]111
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 được biểu diễn trong một hệ tọa độ vuông góc xOy tương ứng băng hai vectơ quay
[image: image527.wmf]1
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. Trong cùng một khoảng thời gian, góc mà hai vectơ 
[image: image529.wmf]1
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quay quanh O lần lượt là 
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. Tỉ số 
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 là


A. 2,0
B. 2,5
C. 1,0
D. 0,4

32. Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 4cm, mốc thế năng ở vị  trí cân bằng. Lò xo của con lắc có độ cứng 50 N/m. Thế năng cực đại của con lắc là


A. 0,04 J
B. 10-3 J
C. 5.10-3 J
D. 0,02 J

33. Theo quy ước, số 12,10 có bao nhiêu chữ số có nghĩa?

A. 1.
B. 4.
C. 2.
D. 3.

34. Tại  một nơi trên mặt đất có gia tốc trọng trường g, một con lắc lò xo gồm lò xo có chiều dài tự nhiên 
[image: image535.wmf]l

, độ cứng k và vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa với tần số góc 
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. Hệ thức nào sau đây đúng?


A. 
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B. 
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CHƯƠNG 2: SÓNG CƠ – SÓNG ÂM

Bài 7: SÓNG CƠ, PHƯƠNG TRÌNH SÓNG

I. TÓM TẮT KIẾN THỨC:

1. Định nghĩa :

+ Sóng cơ là sự lan truyền dao động cơ trong một môi trường vật chất. Sóng cơ truyền được trong môi trường rắn, lỏng, khí, không truyền được trong chân không.

+ Sóng ngang là sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng, chỉ truyền trong môi trường rắn và trên bề mặt chất lỏng.

+ Sóng dọc là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng, truyền được cả ba môi trường.

+ quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng
2. Bước sóng:

+ là quãng đường sóng truyền được trong một chu kì

+ là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng dao động cùng pha

    + là khoảng cách giữa hai gợn sóng liên tiếp

[image: image541.png]



3. Tốc độ truyền sóng: 
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4. Chu kì sóng và tần số sóng: 
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5. B.sóng: 
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6. Góc lệch pha: 


+ Góc lệch pha giữa hai điểm trên phương truyền nhau một khoảng d là: |((| = 
[image: image545.wmf]2d
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+ Hai điểm cùng pha thì x = d = d2 – d1 = k.(

+ Hai điểm ngược pha thì x = d = (2k + 1)
[image: image546.wmf]2
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+ Điểm sóng đến sau trễ pha hơn điểm sóng đến trước.
7. P.tr sóng: 


+ Khi sóng truyền từ O đến M thì sóng tại M trễ pha hơn tại O một góc |((| = 
[image: image547.wmf]l
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+ Nếu p.tr tại O là u0(t) = Acos((t + () thì tại M ta có: 
uM(t) = Acos((t + ( - 
[image: image548.wmf]v
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+ Nếu p.tr tại O là u0(t) = Acos((t) thì tại M ta có: 
uM(t) = uM(t) = Acos((t - 
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II. BÀI TẬP:

1. Một sóng cơ học có tần số f lan truyền trong môi trường vật chất đàn hồi với vận tốc v, khi đó bước sóng được tính theo công thức. 

A. (=v.f






                  B. (=v/f

                 C. (=2v.f                  

D. (=2v/f

2. Sóng cơ học lan truyền trong môi trường đàn hồi với vận tốc v không đổi khi tăng tần số sóng lên 2 lần thì bước sóng. 

A. tăng 4 lần 

B. tăng 2 lần 

           C. không đổi

            D. giảm 2 lần 

3. Vận tốc truyền sóng phụ thuộc vào: 

A. năng lượng sóng



                                B. tần số dao động



C. môi trường truyền sóng                     


D. bước sóng 

4. Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển thấy nó nhô lên cao 10 lần trong 18s, khoảng cách giữa hai ngọn sóng kề nhau là 2m. Vận tốc truyền sóng trên mặt biển là : 


A. v=1m/s

              B. v=2m/s

                 C. v=4m/s

                  D. v=8m/s

5. Tại điểm M cách tâm sóng một khoảng x có phương trình dao động uM=4cos
[image: image553.wmf]2
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cm. Tần số của sóng là : 

A. f=200Hz

                  B. f=100Hz

                   C. f=100s

                   D. f=0,01s

6. Cho một sóng quang có phương trình sóng là u=8cos2(
[image: image554.wmf]0,150
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 mm trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Chu kì của sóng là : 

A. T=0,1s

                     B. T=50s                       

C. T=8s

                       D. T=1s

7. Cho một sóng ngang có phương trình sóng là u=8cos2(
[image: image555.wmf]0,150
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 mm trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Bước sóng là :  

A. (=0,1m                  

  B. (=50m

                   C. (=8m

                    D. (=1m

8. Một sóng truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tần số 500Hz, người ta thấy khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động cùng pha là 80cm. Vận tốc truyền sóng trên đây là : 

A. x=400cm/s

               B. x=16cm/s

               C. x=6,25cm/s                


D. x=400m/s

9. Cho một sóng ngang có phương trình sóng là u=5cos(
[image: image556.wmf]0,12
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mm trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Vị trí của phần tử sóng M cách gốc tọa độ 3m ở thời điểm t=2s là :   

A. uM=0mm

                 B. uM=5mm

                C. uM=5mm


                D. uM=2,5mm

10.   Một sóng cơ học lan truyền với vận tốc 320m/s, bước sóng 3,2m. Chu kì của sóng đó là 

A. T=0,01s

                  B. T=0,1s

                    C. T=50s


                    D. T=100s

11.   Một sóng ngang truyền theo chiều dương trục Ox, có phương trình sóng là u=6cos(4[image: image558.png]
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x); trong đó u và x tính bằng cm, t tính bằng s. Sóng này có bước sóng là

       A. 150 cm.                       B. 50 cm.                                C. 100 cm.                  D. 200 cm.

12.   Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai?

       A. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha nhau.

       B. Sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng gọi là sóng dọc.

       C. Sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng gọi là sóng ngang.

       D. Tại mỗi điểm của môi trường có sóng truyền qua, biên độ của sóng là biên độ dao động của phần tử môi trường.

1.   Sóng ngang không truyền được trong các chất


    A. rắn, lỏng và khí
      B. rắn, lỏng
            
C. rắn và khí
              D. lỏng và khí

2.   Sóng dọc không truyền được trong


   A. kim loại
      B. nước
              C. không khí
              D. chân không

3. Công thức liên hệ giữa tốc độ sóng v, b.sóng (, chu kì T và tần số f của sóng là: 

   A. 
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B. (T = v.f
             C. 
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             D. 
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4. Một sóng có tần số 120 Hz truyền trong một môi trường với tốc độ 60m/s, thì b.sóng của nó là bao nhiêu?  

     A. 1,0m
              B. 2,0m
C. 0,5m
                  D. 0,25m

5. Sóng cơ là: 


A. sự truyền chuyển động cơ trong không khí.


B. những d.động cơ lan truyền trong môi trường vật chất.


C. chuyển động tương đối của vật này so với vật khác.


D. sự co dãn tuần hoàn giữa các phần tử của môi trường.

6.  Bước sóng là: 

A. quãng đường mà mỗi phần tử của môi trường đi được trong một giây.


B. khoảng cách giữa hai phần tử của sóng d.động ngược pha.


C. khoảng cách giữa hai phần tử sóng gần nhau nhất d.động cùng pha.


D. khoảng cách giữa hai vị trí xa nhau nhất của mỗi phần tử sóng.

7.   Một sóng cơ có tần số 1000Hz truyền đi với tốc độ 330m/s thì b.sóng của nó có giá trị nào sau đây?


A. 330m
B. 0,3m
C. 3,3m
                D. 0,33m

8. Sóng ngang là sóng: 

A. lan truyền theo phương nằm ngang.


B. trong đó các phần tử sóng d.động theo phương nằm ngang.


C. trong đó các phần tử sóng d.động theo phương vuông gốc với phương truyền sóng. 


D. trong đó các phần tử sóng d.động theo cùng một phương với phương truyền sóng.

9. Sóng cơ không truyền được trong môi trường nào?


A. chất rắn.

B. chất lỏng.
                     C. chất khí.

              D. chân không.

10. Sóng cơ lan truyền trong môi trường đàn hồi với tốc độ v không đổi, khi tăng tần số sóng lên 2 lần thì b.sóng


A. tăng 2 lần
B. tăng 1,5 lần

               C. không đổi
                D. giảm 2 lần

11. Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào


A. năng lượng sóng

B. tần số d.động


C. môi trường truyền sóng


D. b.sóng

12. Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển thấy nó nhô cao lên 10 lần trong 18s, khoảng cách giữa hai ngọn sóng kề nhau là 2m. Tốc độ truyền sóng trên mặt biển là?


A. 1m/s
B. 2m/s
C. 4m/s
                    D. 8m/s

13. Tại điểm M cách tâm sóng một khoảng x có p.tr d.động uM=4cos(200(t - 
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A. 200Hz
B. 100Hz
              C. 100s
                        D. 0,01s

14. Cho một sóng ngang có p.tr sóng là u=8cos2((
[image: image565.wmf]50
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A. 0,1s
B. 50s
C. 8s
                   D. 1s

15. Cho một sóng ngang có p.tr sóng là u=8cos2((
[image: image566.wmf])
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 mm, trong đó  x tính bằng cm, t tính bằng giây. B.sóng là:


A. 0,1m
B. 50cm
C. 8mm
              D. 1m

16. Cho một sóng ngang có p.tr sóng là u = 4cos2((
[image: image567.wmf])
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 mm, trong đó  x tính bằng cm, t tính bằng giây. Tốc độ truyền sóng là:

A. 5m/s
                     B. -5m/s
      C. 5cm/s                     
D. -5cm/s 

Bài 8: GIAO THOA SÓNG

I. TÓM TẮT KIẾN THỨC:

1. Định nghĩa :


+ Hiện tượng hai sóng kết hợp khi gặp nhau có những điểm chúng  tăng cường lẫn nhau, những điểm chúng triệt tiêu nhau.


+ Điều kiện có giao thoa:  hai nguồn kết hợp có cùng tần số, cùng phương và có độ lệch pha không đổi theo thời gian.

2. D.động của một điểm trong vùng g.thoa:


+ Nếu p.tr tại nguồn là u0(t) = Acos(t thì p.tr sóng tại M là:
                                                     uM = 2Acos
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+ Điểm có biên độ d.động cực đại AM = 2A thỏa điều kiện d2 – d1 = k.( ( Những điểm mà hiệu đường đi của hai sóng từ nguồn truyền tới bằng số nguyên lần bước sóng)


+ Điểm có biên độ d.động cực tiểu AM = 0 thỏa điều kiện d2 – d1 = 
[image: image570.wmf]2
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 ( Những điểm mà hiệu đường đi của hai sóng từ nguồn truyền tới bằng số bán nguyên lần bước sóng )

3. Khoảng cách giữa hai cực đại hoặc hai cực tiểu g.thoa cạnh nhau bằng 
[image: image571.wmf]2
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4. Khoảng cách giữa 1 cực đại hoặc 1 cực tiểu g.thoa cạnh nhau bằng 
[image: image572.wmf]4

l


5. Độ lệch pha của hai sóng thành phần: (( = 
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6. Tìm số cực đại và cực tiểu g.thoa: Đường trung trực S1S2 là g.thoa cực đại.


+ Số g.thoa cực đại trên đoạn S1S2 (không tính hai nguồn) bằng số giá trị k nguyên thỏa điều kiện:
                                                                   -S1S2 <k.(< S1S2
  Hay  [image: image575.png]=2 %]+1





+ Số g.thoa cực tiểu trên đoạn S1S2 (không tính hai nguồn) bằng số giá trị k nguyên thỏa  điều kiện: 
                                                                   -S1S2 <
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7. Hai nguồn ngược pha:


a. Độ lệch pha của hai sóng thành phần: (( = 
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b. Vị trí g.thoa cực đại: (( = 2k( ( d2 - d1 = (k + 
[image: image580.wmf]2

1

)( 


c.  Vị trí g.thoa cực tiểu: (( = (k + 
[image: image581.wmf]2
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d. Số cực đại và cực tiểu g.thoa (ngược lại so với trường hợp cùng pha):


+ Đường trung trực S1S2 là g.thoa cực tiểu.


+ Số g.thoa cực tiểu trên đoạn S1S2 (không tính hai nguồn) bằng số giá trị k nguyên thỏa  điều kiện: 
                                                               -S1S2 <k.(< S1S2

+ Số g.thoa cực đại trên đoạn S1S2 (không tính hai nguồn) bằng số giá trị k nguyên thỏa  điều kiện:
                                                                  -S1S2 <
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II. BÀI TẬP:
1. Phát biểu nào sau đây là không đúng?  Hiện tượng giao thoa sóng chỉ xảy ra khi hai sóng được tạo ra từ hai tâm sóng có các đặc điểm sau :

A. cùng tần số, cùng pha




                                                  B. cùng tần số, cùng pha

C. cùng tần số, lệch pha nhau một góc không đổi

            D. cùng biên độ, cùng pha 

2. Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có hai sóng chuyển động ngược chiều nhau.

B. Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có hai dao động cùng chiều, cùng pha gặp nhau.

C. Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có hai sóng xuất phát từ hai nguồn dao động cùng pha, cùng biên độ.

D. Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có hai sóng xuất phát từ hai tâm dao động cùng tần số, cùng pha.

3. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Khi xảy ra hiện tượng giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, tồn tại các điểm dao động với biên độ cực đại.

B. Khi xảy ra hiện tượng giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, tồn tại các điểm không dao động.

C. Khi xảy ra hiện tượng giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, tồn tại các điểm không dao động tạo thành các vân cực tiểu.

D. Khi xảy ra hiện tượng giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, tồn tại các điểm dao động mạch tạo thành các đường thẳng cực đại.

4. Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nằm trên đường nối tâm sóng bằng bao nhiêu? 

A. bằng hai lần bước sóng


                           B. bằng một bước sóng


C. bằng một nửa bước sóng


                         D. bằng một phần tư bước sóng

5. Trong thí nghiệm tạo vân giao thoa sóng trên mặt nước, người ta dùng nguồn dao động có tần số 50Hz và đo được khoảng cách giữa hai gợn sóng liên tiếp nằm trên đường nối tâm dao động là 2mm. Bước sóng của sóng trên mặt nước là bao nhiêu?

A. (=1mm

             B. (=2mm

             C. (=4mm

             D. (=8mm

6. Trong thí nghiệm tạo vân giao thoa sóng trên mặt nước, người ta dùng nguồn dao động có tần số 100Hz và đo được khoảng cách giữa hai gợn sóng liên tiếp nằm trên đường nối tâm dao động là 4mm. Vận tốc sóng trên mặt là bao nhiêu? 

A. v=0,2m/s

                 B. v=0,4m/s

                 C. v=0,6m/s

                D. v=0,8m/s

7. Trong thí nghiệm tạo vân giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp a,B dao động với tần số 20Hz, tại một điểm M cách A và B lần lượt là 16cm và 20cm, sóng có biên độ cực đại, giữa M và đường trung trực của AB có 3 dãy cực đại khác. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là bao nhiêu? 


A. v=20cm/s

             B. v=26,7cm/s

               C. v=40cm/s

              D. v=53,4cm/s

8. Trong thí nghiệm tạo vân giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp a,B dao động với tần số f=16Hz. Tại một điểm M cách A và B những khoảng d1=30cm; d2=25,5cm, sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có 2 dãy cực đại khác. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là bao nhiêu? 


A. v=24m/s

               B. v=24cm/s

                   C. v=36m/s

              D. v=36cm/s

9. Trong thí nghiệm tạo vân giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp a,B dao động với tần số f=13Hz. Tại một điểm M cách A và B những khoảng d1=19cm; d2=21cm, sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực không có dãy cực đại khác. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là bao nhiêu? 


A. v=26m/s

               B. v=26cm/s

                   C. v=52m/s

              D. v=52cm/s

10.   Âm thoa diện gồm hai nhánh dao động với tần số 100Hz, chạm vào mặt nước tại hai điểm S1, S2. Khoảng cách S1S2=9,6cm. Vận tốc truyền sóng nước là 1,2m/s. Có bao nhiêu gợn sóng trong khoảng giữa S1 và S2? 

A. 8 gợn sóng




           B. 14 gợn sóng
               C. 15 gợn sóng
          D. 17 gợn sóng

11. Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn sóng kết hợp S​1 và S2 dao động với tần số 15Hz. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s. Với điểm M có những khoảng d1, d2 nào dưới đây sẽ dao động với biên độ cực đại. 

A. d1=25cm và d2=20cm


B. d1=25cm và d2=21cm     

C. d1=25cm và d2=22cm


D. d1=20cm và d2=25cm

1.  Hai sóng nào dưới đây là hai sóng kết hợp? Hai nguồn có: 

A. cùng tần số.  

B. cùng biên độ d.động    

C. cùng pha ban đầu.

D. cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo thời gian.

2.  Hai sóng phát ra từ hai nguồn đồng bộ. Cực đại g.thoa nằm tại các điểm có hiệu khoảng cách tới hai nguồn bằng:      

A. một bội số của b.sóng.
                          B. một ước số nguyên của b.sóng.


C. một bội số lẻ của nửa b.sóng.
D. một ước số của nửa b.sóng.

3.  Một sóng ngang truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với vận tốc sóng v = 0,2m/s, chu kỳ d.động T = 10s Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên dây d.động ngược pha nhau là. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên dây d.động ngược pha nhau là:


A. 1,5m.
B. 1m.  
            C. 0,5m. 
               D. 2m

4.  Một sóng ngang truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với chu kỳ d.động T = 10s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên dây d.động ngược pha nhau là 1m. Vận tốc truyền sóng trên dây là

 
A. 200m/s
B. 0,2m/s  
       C. 0,5m/s
              D. 2m/s

5.  Một sóng ngang có p.tr là u = 8cos2((10t – x/50)(mm), trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Vận tốc của sóng là 


A. 5m/s 
B.  0,5m/s  
              C.  500m/s
             D. 50m/s

6.  Một sóng cơ học truyền dọc theo trục Ox có p.tr u = 28cos(20x - 2000t) (cm), trong đó x là tọa độ được tính bằng mét (m), t là thời gian được tính bằng giây (s). Vận tốc của sóng là 

A. 334 m/s 
        B. 100m/s.            
C. 314m/s.             
D. 331m/s.

7.  Trong hiện tượng g.thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nằm trên đường đường nối tâm hai sóng có độ dài là:

A. hai lần b.sóng
B. một b.sóng


C. một nửa b.sóng                         
D. một phần tư b.sóng.

8.  Trong tn0 tại vân g.thoa sóng trên mặt nước, người ta dùng nguồn d.động có tần số 50Hz và đo được khoảng cách giữa hai gợn lõm liên tiếp nằm trên đường nối hai tâm d.động là 2mm. B.sóng của sóng trên mặt nước là:


A. 1mm
              B. 2mm
               C. 4mm
                D. 8mm

9. Trong tn0 tạo vân g.thoa trên mặt nước, người ta dùng nguồn d.động có tần số 100 Hz và đo được khoảng cách giữa hai gợn lõm liên tiếp nằm trên đường nối 2 tâm d.động là 4 mm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là:


A. 0,2m/s
              B. 0,4m/s
                C. 0,6m/s                
D. 0,8m/s

10. Trong tn0 g.thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B d.động với tần số 20 Hz, tại một điểm M cách A và B lần lượt là 16 cm và 20 cm, sóng có biên độ cực đại, giữa M và đường trung trực của AB có 3 dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là:   


A. 20cm/s                   
B. 26,7cm/s
                C. 40cm/s
               D. 53,4 cm/s

11. Trong tn0 g.thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B d.động với tần số 13Hz, tại một điểm M cách A và B lần lượt là 19cm và 21cm, sóng có biên độ cực đại, giữa M và đường trung trực của AB không có dãy cực đại nào khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là:


A. 26m/s
             B. 26cm/s
                    C. 52m/s
                   D. 52 cm/s
12.  Âm thoa điện mang một nhánh chĩa hai d.động với tần số 100Hz, chạm mặt nước tại hai điểm S1 và S2, Khoảng cách S1S2=9,6 cm. Tốc độ truyền sóng nước là 1,2 m/s. Số gợn sóng trong khoảng giữa S1 và S2 là:


A. 8
                   B. 14
                    C. 15
               D. 17

Bài 9 : PHẢN XẠ SÓNG – SÓNG DỪNG

I. TÓM TẮT KIẾN THỨC:

1. Phản xạ sóng:


+ sóng phản xạ có cùng bước sóng và tần số với sóng tới


+ nếu đầu phản xạ cố định thì sóng phản xạ ngược pha với sóng tới

2. Sóng dừng: 


+ Sóng dừng là sự giao thoa giữa sóng tới và sóng phản xạ tạo nên những điểm hai sóng tăng cường lẫn nhau gọi là bụng sóng, những điển hai sóng triệt tiêu nhau goi là nút sóng.


+ Khoảng cách giữa 2 nút hoặc 2 bụng liền kề là 
[image: image583.wmf]2
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+ Khoảng cách giữa 1 nút và 1 bụng liền kề là 
[image: image584.wmf]4

l



+ Khoảng thời gian liên tiếp giữa 2 lần dây duỗi thẳng là 
[image: image585.wmf]2
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+ Chiều rộng của một bó sóng là 4a (với a là biên độ d.động của nguồn)


+ Chiều dài của một bó sóng là 
[image: image586.wmf]2
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+ Nguồn phát sóng được xem là một nút.

3. Sóng dừng trên sợi dây hai đầu cố định:


+ Hai đầu dây là 2 nút.


+ Điều kiện có sóng dừng là: 
[image: image587.wmf]2
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+ Số bụng sóng = số bó sóng = k


+ Số nút sóng = k + 1


+ Vị trí các nút: 
[image: image588.wmf]2
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+ Vị trí các bụng: 
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4. Sóng dừng trên sợi dây một đầu cố định, một đầu tự do:


+ Điều kiện có sóng dừng là: 
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+ Số bó sóng nguyên = k; toàn sợi dây có k+1/2 bó sóng. 


+ Số bụng sóng = số nút sóng + 1= k+1


+ Vị trí các nút nằm cách đầu cố định: 
[image: image593.wmf]2
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+ Vị trí các nút nằm cách đầu cố định: 
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II. BÀI TẬP:
1. Sóng dừng xảy ra trên dây đàn hồi có hai đầu cố định khi:        


A.  
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                B. 
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C. 
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               D. 
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           với n=1,2,3,…

2. Khi xảy ra sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng

A. một phần tư b.sóng

B. một nửa b.sóng


C. một b.sóng
                        
 

                      D. hai b.sóng

3. Một sợi dây đàn hồi dài 50cm, hai đầu cố định, có sóng dừng với hai bó sóng thì b.sóng của d.động là bao nhiêu?


A. 200cm
                B. 25cm
               C. 100cm
             D. 50cm

4. Sóng dừng xảy ra trên dây đàn hồi có một đầu cố định, một đầu phản xạ tự do khi:


A. 
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C.  
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D. 
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     với n=1,3,5,..

5. Một sợi dây đàn hồi dài 50cm, hai đầu cố định, có sóng dừng với hai bó sóng thì b.sóng của d.động là bao nhiêu?


A. 200cm

                B. 25cm
               C. 100cm
               D. 50cm

6. Một sợi dây đàn hồi dài 25cm, một đầu tự do, một đầu được gắn với một âm thoa. B.sóng lớn nhất của sóng có thể xảy ra sóng dừng là


A. 50cm
                 B.100cm
               C. 25cm
                 D. 200cm

7. Sợi dây AB đàn hồi, dài, căng ngang. Đầu B cố định, đầu A gắn với nguồn d.động. Khi cho A d.động với chu kì 0,4s thì trên dây xuất hiện sóng dừng. Khoảng thời gian giữa hai thời điểm liên tiếp mà dây duỗi thẳng là:


A. 0,2s
                   B. 0,1s
                  C. 0,05s
                  D. 0,4s

8. Sóng dừng hay xảy ra trên dây đàn hồi có hai đầu cố định khi

A. chiều dài của dây bằng một phần tư bước sóng



B. bước sóng gấp ba chiều dài của dây

C. chiều dài của dây bằng một số nguyên lần nửa bước sóng      

D. chiều dài của dây bằng một số lẻ lần nữa bước sóng

9. Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì tất cả các điểm trên dây đều dừng lại không dao động.

B. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì nguồn sóng ngừng dao động còn các điểm trên dây đều vẫn dao động.

C. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì trên dây có các điểm dao động mạnh xen kẽ với các điểm đứng yên.

D. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì trên dây chỉ còn sóng phản xạ, còn sóng tới bị triệt tiêu.

10.  Hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng bao nhiêu? 

A. bằng hai lần bước sóng


                               B. bằng một bước sóng  

C. bằng một nửa bước sóng


                             D. bằng một phần tư bước sóng

11.  Một dây đàn dài 40cm, căng ở hai đầu cố định, khi dây dao động với tần số 600Hz ta quan sát trên dây có sóng dừng với hai bụng sóng. Bước sóng trên dây là : 


A. (=13,3cm


                B. (=20cm


                C. (=40cm               


D. (=80cm

12.  Một dây đàn dài 40cm, căng ở hai đầu cố định, khi dây dao động với tần số 600Hz ta quan sát trên dây có sóng dừng với hai bụng sóng. Vận tốc sóng trên dây là : 


A. v=79,8m/s


              B. v=120m/s


               C. v=240m/s


                D. v=480m/s
13.  Dây AB căng nằm ngang dài 2m, hai đầu A và B cố định, tạo một sóng dừng trên dây với tần số 50Hz, trên đoạn AB thấy có 5 nút sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là : 


A. v=100m/s


               B. v=50m/s


                C. v=25m/s


                D. v=12,5m/s

14.  Một ống sáo dài 80cm, hở hai đầu, tạo ra một sóng đứng trong ống sáo với âm là cực đại ở hai đầu ống, trong khoảng giữa ống sáo có hai nút sóng. Bước sóng của âm là : 

A. (=20cm


                  B.(=40cm





                C. (=80cm


                  D. (=160cm

15.  Một sợi dây đàn hồi dài 60cm, được rung với tần số 50Hz, trên dây tạo thành một sóng dừng ổn định với 4 bụng sóng, hai đầu là hai nút sóng. Vận tốc sóng trên dây là :


A. v=60cm/s


               B. v=75cm/s


              C. v=12m/s                 


D. v=15m/s

16.  Một sóng cơ học lan truyền trên sợi dây đàn hồi, trong khoảng thời gian 6s sóng truyền được 6m. Vận tốc truyền sóng trên dây là bao nhiêu? 


A. v=1m


                     B. v=6m


                     C. v=100cm/s


              D. v=200cm/s

17.  Một sóng ngang lan truyền trên một dây đàn hồi rất dài, đầu O của sợi dây dao động theo phương trình u=3,6cos((t) cm, vận tốc sóng bằng 1m/s. Phương trình dao động của một điểm M trên dây cách O một đoạn 2m là :

A. uM=3,6cos((t) (cm)


                             B. uM=3,6cos((t - 2) (cm)    

C. uM=3,6cos((t - 2) (cm)                       


D. uM=3,6cos((t + 2() (cm)

18.  Trên một sợi dây đàn hồi dài 1m, hai đầu cố định, có sóng dừng với 2 bụng sóng. Bước sóng của sóng truyền trên đây là

       A. 1m.                  B. 0,5m.                          C. 2m.                         D. 0,25m.

19.  Đầu O của một sợi dây đàn hồi nằm ngang dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 3cm với tần số 2Hz. Sau 2s sóng truyền được 2m. Chọn gốc thời gian là lúc điểm O đi qua VTCB theo chiều dương. Li độ của điểm M cách O một khoảng 2m tại thời điểm 2s là : 


A. xM=0cm

            B. xM=3cm


                    C. xM= -3cm


                D.xM=1,5cm

Bài 10 : SÓNG ÂM

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT:

1. Đặc trưng vật lí của âm:

* Cường độ âm:

 [image: image605.png]


   với P: công suất của nguồn âm ; 
                        R: khoảng cách từ nguồn đến điểm ta xét

Cường độ âm là năng lượng mà sóng âm truyền qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian.

* Mức cường độ âm:

[image: image607.png]~(dB)
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Ngưỡng nghe là 0dB

2. Đặc trưng sinh lí của âm:

- Độ cao của âm phụ thuộc vào tần số, tần số càng lớn âm càng cao

- Độ to của âm phụ thuộc vào tần số và cường độ âm

- Âm sắc phụ thuộc vào đồ thị dao động âm

Tần số âm do dây đàn và ống sáo phát ra [image: image609.png]


 

II. BÀI TẬP:

1. Vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s, khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng dao động ngược pha nhau là 0,85m. Tần số của âm là


A. f=85Hz

               B. f=170Hz

              C. f=200Hz


             D. f=255Hz

2. Một sóng cơ học có tần số f=1000Hz lan truyền trong không khí. Sóng đó được gọi là : 

A. sóng siêu âm

                      B. sóng âm



C. sóng hạ âm

                         D. chưa đủ điều kiện để kết luận 

3. Sóng cơ học lan truyền trong không khí với cường độ đủ lớn, tai ta có thể cảm thụ được sóng cơ học nào sau đây? 

A. Sóng cơ học có tần số 10Hz

                  B. Sóng cơ học có tần số 30Hz    

C. Sóng cơ học có chu kì 2,0(s

                  D. Sóng cơ học có chu kì 2,0s

4. Một sóng âm có tần số 450Hz lan truyền với vận tốc 360m/s trong không khí. Độ lệch pha giữa hai điểm cách nhau 1m trên một phương truyền sóng là :   

A. ((=0,5( (rad)



                       B. ((=1,5( (rad)



C. ((=2,5( (rad)



                       D. ((=3,5( (rad)

5. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Nhạc âm là do nhiều nhạc cụ phát ra

                       B. Tạp âm là các âm có tần số không xác định

C. Độ cao của âm là một đặc tính của âm

                    D. Âm sắc là một đặc tính của âm 

6. Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Âm có cường độ lớn thì tai ta có cảm giác âm đó “to”


B. Âm có cường độ lớn thì tai ta có cảm giác âm đó “bé”

C. Âm có tần số lớn thì tai ta có cảm giác âm đó “to”



D. Âm “to” hay “nhỏ” phụ thuộc vào mức cường độ âm và tần số âm. 

7. Khi nguồn phát âm chuyển động lại gần người đang đứng yên thì người này sẽ nghe thấy một âm có

A. bước sóng dài hơn sơ với khi nguồn đứng yên



B. cường độ âm lớn hơn so với khi nguồn âm đứng yên

C. tần số nhỏ hơn tần số của nguồn âm




D. tần số lớn hơn tần số của nguồn âm

8. Trong các nhạc cụ, hộp đàn có tác dụng

A.làm tăng độ cao và độ to của âm



B. giữ cho âm phát ra có tần số ổn định

C. vừa khuyếch đại âm, vừa tạo ra âm sắc riêng của âm do đàn phát ra

D. tránh được tạp âm và tiếng ồn làm cho tiếng đàn trong trẻo

9. Một ống trụ có chiều dài 1m. Ở một đầu ống có một pit-tông để có thể điều chỉnh chiều dài cột khí trong ống. Đặt một âm thoa dao động với tần số 660Hz ở gần đầu hở của ống. Vận tốc âm trong không khí là 330m/s. Để có cộng hưởng âm trong ống ta phải điều chỉnh ống đến độ dài.



A. l=0,75m

             B. l=0,50m

               C. l=25,0cm                   


D. l=12,5cm

10.  Tiếng còi có tần số 1000Hz phát ra từ một ôtô đang chuyển động tiến lại gần bạn với vận tốc 10m/s, vận tốc âm trong không khí là 330m/s. Khi đó bạn nghe được âm có tần số là : 

A. f=969,69Hz

          B. f=970,59Hz


            C. f=1030,30Hz

              D. f=1031,25Hz

11.  Một nguồn âm có công suất phát âm P = 0,1256W. Biết sóng âm phát ra là sóng cầu, cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2 Tại một điểm trên mặt cầu có tâm là nguồn phát âm, bán kính 10m (bỏ qua sự hấp thụ âm) có mức cường độ âm:

A. 90Db
B. 80dB
C. 60dB
D. 70dB

12.  Người ta xác định tốc độ của một nguồn âm bằng cách sử dụng thiết bị đo tần số âm. Khi nguồn âm chuyển động thẳng đều lại gần thiết bị đang đứng yên thì thiết bị đo được tần số âm là 724Hz, còn khi nguồn âm chuyển động thẳng đều với cùng tốc độ đó ra xa thiết bị thì thiết bị đo được tần số âm là 606 Hz. Biết nguồn âm và thiết bị luôn cùng nằm trên một đường thẳng, tần số của nguồn   âm phát ra là không đổi và tốc độ truyền âm trong môi trường bằng 338 m/s. Tốc độ của nguồn âm này là

A. v ≈ 35 m/s.
  B. v ≈ 25 m/s  
  C. v ≈ 40 m/s.
D. v ≈ 30 m/s.

13.  Một xe cứu  thương chạy với tốc 90 km/h, hú còi liên tục với tần số 1 500 Hz và vượt qua một người chạy xe máy tốc độ 36 km/h. Sau khi xe cứu thương vượt qua, người đi xe máy nghe thấy tiếng  còi của  xe cứu thương có tần số bằng bao nhiêu ? Lấy tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/s.

A. 1 571 Hz.
   B. 1 438 Hz.
  C. 1 111 Hz.
D. 1 356 Hz .

14.  Tại một điểm A nằm cách nguồn âm N (nguồn điểm) một khoảng NA=1m, có mức cường độ âm là IA=90dB. Biết ngưỡng nghe của âm đó là I0=0,1nW/m2. Cường độ của âm đó tại A là : 

A. IA=0,1nW/m2



                       B. IA=0,1mW/m2



C. IA=0,1W/m2



                         D. IA=0,1GW/m2

15.  Tại một điểm, đại lượng đo bằng lượng năng lượng mà sóng âm truyền qua một đơn vị diện tích đặt tại điểm đó, vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian là

       A. cường độ âm.               B. độ cao của âm.                    
C. độ to của âm.          

      D. mức cường độ âm.

TRÍCH DẪN CÁC ĐỀ THI TN
TN 2009:

1. Một sóng ngang truyền theo chiều dương trục Ox, có phương trình sóng là u=6cos(4[image: image611.png]


t - 0,02[image: image613.png]


x); trong đó u và x tính bằng cm, t tính bằng s. Sóng này có bước sóng là

       A. 150 cm.                       B. 50 cm.                                C. 100 cm.                  D. 200 cm.

2. Một sóng có chu kì 0,125s thì tần số của sóng này là 

       A. 8Hz.                            B. 4Hz.                                    C. 16Hz.                      D. 10Hz.

3. Tại một điểm, đại lượng đo bằng lượng năng lượng mà sóng âm truyền qua một đơn vị diện tích đặt tại điểm đó, vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian là

       A. cường độ âm.               B. độ cao của âm.                    C. độ to của âm.          D. mức cường độ âm.

4. Trên một sợi dây đàn hồi dài 1m, hai đầu cố định, có sóng dừng với 2 bụng sóng. Bước sóng của sóng truyền trên đây là

       A. 1m.                              B. 0,5m.                                  C. 2m.                         D. 0,25m.

5. Cho các chất sau: không khí ở 00C, không khí ở 250C, nước và sắt. Sóng âm truyền nhanh nhất trong


A. không khí ở 250C             
B. nước

                C. không khí ở 00C                
D. sắt

6. Ở mặt nước, có hai nguồn kêt hợp A, B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = 2cos20(t (mm). Tốc độ truyền sóng là 30 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Phần tử M ở mặt nước cách hai nguồn lần lượt là 10,5 cm và 13,5 cm có biên độ dao động là


A. 4 mm.
B. 2 mm.
C. 1 mm. 
D. 0 mm.

7. Sóng truyền trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do. Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài của sợi dây phải bằng


A. một số chẵn lần một phần tư bước sóng.
B. một số lẻ lần nửa bước sóng.


C. một số nguyên lần bước sóng.
D. một số lẻ lần một phần tư bước sóng.

8. Tại cùng một nơi trên Trái Đất, con lắc đơn có chiều dài 
[image: image614.wmf]l

 dao động điều hòa với chu kì 2 s, con lắc đơn có chiều dài 2
[image: image615.wmf]l

 dao động điều hòa với chu kì là


A. 2 s.
B. 
[image: image616.wmf]22

s.
C. 
[image: image617.wmf]2

 s.
D. 4 s.

9. Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình là 
[image: image618.wmf]5cos(6)
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 (cm), với t đo bằng s, x đo bằng m. Tốc độ truyền sóng này là


A. 3 m/s.
B. 60 m/s.
C. 6 m/s.
D. 30 m/s.

10. Một sóng âm truyền trong một môi trường. Biết cường độ âm tại một điểm gấp 100 lần cường độ âm chuẩn của âm đó thì mức cường độ âm tại điểm đó là :


A. 50dB
B. 20dB
C.100dB
D.10dB

11. Trên một sợi dây dài 1 m, hai đầu cố định, có sóng dừng với 2 bụng sóng. Bước sóng của sóng trên dây là:


A. 1 m
B. 2 m
C. 0,5 m
D. 0,25 m
12. Hai âm có cùng độ cao là hai âm có cùng

A. biên độ
B. cường độ âm
C. mức cường độ âm
D. tần số
13. Một sóng có tần số 50 Hz truyền theo phương Ox với tốc độ 30 m/s. Khoảng cách giữa hai điểm   gần nhau nhất trên phương Ox mà dao động của các phần tử môi trường tại đó lệch pha nhau eq \l(\f((,3)) bằng

A. 10 cm
B. 20 cm
C. 5 cm
D. 60 cm
14. Ở một mặt nước (đủ rộng), tại điểm O có một nguồn sóng dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uO = 4cos20(t (u tính bằng cm, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 m/s, coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền đi. Phương trình dao động của phần tử nước tại điểm M (ở mặt nước), cách O một khoảng 50 là:
 
A. uM = 4cos(20(t + eq \l(\f((,2))) cm
B. uM = 4cos(20(t - eq \l(\f((,4))) cm

 
C. uM = 4cos(20(t - eq \l(\f((,2))) cm
D. uM = 4cos(20(t - eq \l(\f((,2))) cm

15. Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 12 cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA= uB = 4cos100(t (u tính bằng mm, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Xét điểm M ở mặt chất lỏng, nằm trên đường trung trực của AB mà phần tử chất lỏng tại đó dao động cùng pha với nguồn A. Khoảng cách MA nhỏ nhất là

A. 6,4 cm
B. 8 cm
C. 5,6 cm
D. 7 cm
TRÍCH DẪN ĐỀ THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG

Cao đẳng 2009

1. Một sóng truyền theo trục Ox với phương trình u = acos(4(t – 0,02(x) (u và x tính bằng cm, t tính bằng giây). Tốc độ truyền của sóng này là

A. 100 cm/s.
B. 150 cm/s.
C. 200 cm/s.
D. 50 cm/s.

2.  Một sóng cơ có chu kì 2 s truyền với tốc độ 1 m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền mà tại đó các phần tử môi trường dao động ngược pha nhau là


A. 0,5m.
B. 1,0m.
C. 2,0 m.
D. 2,5 m.

3. Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100 Hz và tốc độ 80 m/s. Số bụng sóng trên dây là


A. 3.
B. 5.
C. 4.
D. 2.

4. Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vuông góc với mặt nước, có cùng phương trình u = Acos(t. Trong miền gặp nhau của hai sóng, những điểm mà ở đó các phần tử nước dao động với biên độ cực đại sẽ có hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn đến đó bằng


A. một số lẻ lần nửa bước sóng.
B. một số nguyên lần bước sóng.


C. một số nguyên lần nửa bước sóng.
D. một số lẻ lần bước sóng.

Đại học 2009

5. Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,8m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 6 bụng sóng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là :

A. 20m/s 
B. 600m/s 
C. 60m/s 

D. 10m/s 

6. Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần lượt là 40 dB và 80 dB. Cường độ âm tại N lớn hơn cường độ âm tại M. 

A. 10000 lần
 B. 1000 lần 
C. 40 lần 
D. 2 lần 

7.  Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm

A. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha.


B. gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.


C. gần nhau nhất mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.


D. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.

8. Một nguồn phát sóng cơ dao động theo phương trình 
[image: image619.wmf]4cos4()

4

utcm

p

p

æö

=-

ç÷

èø

. Biết dao động tại hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 0,5 m có độ lệch pha là 
[image: image620.wmf]3

p

. Tốc độ truyền của sóng đó là :


 
A. 1,0 m/s
B. 2,0 m/s.

C. 1,5 m/s.
D. 6,0 m/s.

9. Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 20cm. Hai nguồn này dao động theo phương trẳng đứng có phương trình lần lượt là u1 = 5cos40pt (mm) và u2 = 5cos(40pt + p) (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng S1S2 là: 


A. 11. 
B. 9. 
C. 10.
 D. 8. 

10.  Một sóng âm truyền trong thép với vận tốc 5000m/s. Nếu độ lệch của sóng âm đố ở hai điểm gần nhau nhất cách nhau 1m trên cùng một phương truyền sóng là 
[image: image621.wmf]/2

p

  thì tần số của sóng bằng: 

A. 1000 Hz 
B. 1250 Hz 
C. 5000 Hz 

D. 2500 Hz.

Đại học 2010

11.  Một sợi dây AB dài 100 cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số 40 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20 m/s. Kể cả A và B, trên dây có


A. 3 nút và 2 bụng.
  B. 7 nút và 6 bụng.
  C. 9 nút và 8 bụng.
D. 5 nút và 4 bụng.

12. Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 60 dB, tại B là 20 dB. Mức cường độ âm tại trung điểm M của đoạn AB là


A. 26 dB.
B. 17 dB.
C. 34 dB.
D. 40 dB.

13.  Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau, giao thoa được với nhau là hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động


A. cùng biên độ và có hiệu số pha không đổi theo thời gian


B. cùng tần số, cùng phương


C. có cùng pha ban đầu và cùng biên độ


D. cùng tần số, cùng phương và có hiệu số pha không đổi theo thời gian
14.  Tại một điểm trên mặt chất lỏng có một nguồn dao động với tần số 120 Hz, tạo ra sóng ổn định trên mặt chất lỏng. Xét 5 gợn lồi liên tiếp trên một phương truyền sóng, ở về một phía so với nguồn, gợn thứ nhất cách gợn thứ năm 0,5 m. Tốc độ truyền sóng là


A. 12 m/s
B. 15 m/s
C. 30 m/s
D. 25 m/s

15. Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 2cos40(t và uB = 2cos(40(t + () (uA và uB tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BM là


A. 19.
B. 18.
C. 20.
D. 17.

Cao đẳng 2010

16.  Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây là sai?


A. Ở cùng một nhiệt độ, tốc độ truyền sóng âm trong không khí nhỏ hơn tốc độ truyền sóng âm trong nước.


B. Sóng âm truyền được trong các môi trường rắn, lỏng và khí.


C. Sóng âm trong không khí là sóng dọc.

    D. Sóng âm trong không khí là sóng ngang

17.  Một sợi dây AB có chiều dài 1 m căng ngang, đầu A cố định, đầu B gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hoà với tần số 20 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định với 4 bụng sóng, B được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là


A. 50 m/s
B. 2 cm/s
C. 10 m/s
D. 2,5 cm/s

18.  Một sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình u=5cos(6(t-(x) (cm) (x tính bằng mét, t tính bằng giây). Tốc độ truyền sóng bằng


A. 
[image: image622.wmf]1

6

 m/s.
B. 3 m/s.
C. 6 m/s.
D. 
[image: image623.wmf]1

3

 m/s.

19.  Tại một vị trí trong môi trường truyền âm, khi cường độ âm tăng gấp 10 lần giá trị cường độ âm ban đầu thì mức cường độ âm


A. giảm đi 10 B.
B. tăng thêm 10 B.
C. tăng thêm 10 dB.
D. giảm đi 10 dB.

20.  Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B dao động đều hòa cùng pha với nhau và theo phương thẳng đứng. Biết tốc độ truyền sóng không đổi trong quá trình lan truyền, bước sóng do mỗi nguồn trên phát ra bằng 12 cm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động với biên độ cực đai nằm trên đoạn thẳng AB là 


A. 9 cm. 
B. 12 cm.
C. 6 cm. 
D. 3 cm.

21. Một sợi dây chiều dài 
[image: image624.wmf]l

 căng ngang, hai đầu cố định. Trên dây đang có sóng dừng với n bụng sóng , tốc độ truyền sóng trên dây là v. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là



A. 
[image: image625.wmf]v
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B. 
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.
C. 
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D.
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22. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ?


A. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó   cùng pha.


B. Sóng cơ truyền trong chất rắn luôn là sóng dọc.


C. Sóng cơ truyền trong chất lỏng luôn là sóng ngang.


D. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.

23. Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là uA = uB = acos50(t (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là 50 cm/s. Gọi O là trung điểm của AB, điểm M ở mặt chất lỏng nằm trên đường trung trực của AB và gần O nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động cùng pha với phần tử chất lỏng tại O. Khoảng cách MO là


A. 10 cm.
B. 
[image: image629.wmf]210

 cm.
C. 
[image: image630.wmf]22

cm.
D. 2 cm.

24. Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là một điểm bụng gần A nhất, C là trung điểm của AB, với AB = 10 cm. Biết khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần mà li độ dao động của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phần tử tại C là 0,2 s. Tốc độ truyền sóng trên dây là


A. 2 m/s.
B. 0,5 m/s.
C. 1 m/s.
D. 0,25 m/s.

25. Một nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi trong một môi trường truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ âm. Hai điểm A, B cách nguồn âm lần lượt là r1 và r2. Biết cường độ âm tại A gấp 4 lần cường độ âm tại B. Tỉ số 
[image: image631.wmf]2
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r

 bằng


A. 4.
B. 
[image: image632.wmf]1

2

.
C. 
[image: image633.wmf]1

4

.
D. 2.

26. Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz, có tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng từ 0,7 m/s đến 1 m/s. Gọi A và B là hai điểm nằm trên Ox, ở cùng một phía so với O và cách nhau 10 cm. Hai phần tử môi trường tại A và B luôn dao động ngược pha với nhau. Tốc độ truyền sóng là


A. 100 cm/s
B. 80 cm/s
C. 85 cm/s
D. 90 cm/s

Đại hoc 2012

27. Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 50 Hz được đặt tại hai điểm S1 và S2 cách nhau 10cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 75 cm/s. Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm S1, bán kính S1S2, điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại cách điểm S2 một đoạn ngắn nhất bằng


A. 85 mm.
B. 15 mm.
C. 10 mm.
D. 89 mm.

28. Tại điểm O trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm, có 2 nguồn âm điểm, giống nhau với công suất phát âm không đổi. Tại điểm A có mức cường độ âm 20 dB. Để tại trung điểm M của đoạn OA có mức cường độ âm là 30 dB thì số nguồn âm giống các nguồn âm trên cần đặt thêm tại O bằng


A. 4.
B. 3.
C. 5.
D. 7.

29. Một sóng âm và một sóng ánh sáng truyền từ không khí vào nước thì bước sóng


A. của sóng âm tăng còn bước sóng của sóng ánh sáng giảm.


B. của sóng âm giảm còn bước sóng của sóng ánh sáng tăng.


C. của sóng âm và sóng ánh sáng đều giảm.


D. của sóng âm và sóng ánh sáng đều tăng.

1. Khi nói về sự truyền sóng cơ trong một môi trường, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Những phần tử của môi trường cách nhau một số nguyên lần bước sóng thì dao động cùng pha.


B. Hai phần tử của môi trường cách nhau một phần tư bước sóng thì dao động lệch pha nhau 900.


C. Những phần tử của môi trường trên cùng một hướng truyền sóng và cách nhau một số nguyên lần bước sóng thì dao động cùng pha.


D. Hai phần tử của môi trường cách nhau một nửa bước sóng thì dao động ngược pha.

2. Trên một sợi dây căng ngang với hai đầu cố định đang có sóng dừng. Không xét các điểm bụng hoặc nút, quan sát thấy những điểm có cùng biên độ và ở gần nhau nhất thì đều cách đều nhau 15cm. Bước sóng trên dây có giá trị bằng


A. 30 cm.
B. 60 cm.
C. 90 cm.
D. 45 cm.

3. Hai điểm M, N cùng nằm trên một hướng truyền sóng và cách nhau một phần ba bước sóng. Biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền. Tại một thời điểm, khi li độ dao động của phần tử tại M là 3 cm thì li độ dao động của phần tử tại N là -3 cm. Biên độ sóng bằng


A. 6 cm.
B. 3 cm.
C. 
[image: image634.wmf]23

 cm.
D. 
[image: image635.wmf]32

cm.

4. Trên một sợ dây đàn hồi dài 100 cm với hai đầu A và B cố định đang có sóng dừng, tần số sóng là 50 Hz. Không kể hai đầu A và B, trên dây có 3 nút sóng . Tốc độ truyền sóng trên dây là


A. 15 m/s
B. 30 m/s
C. 20 m/s
D. 25 m/s

Cao đẳng 2011

5. Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. Khoảng cách từ một nút đến một bụng kề nó bằng


A. hai bước sóng.

B. một nửa bước sóng.


C. một phần tư bước sóng.
D. một bước sóng.

6. Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường. Hai điểm trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau một khoảng bằng bước sóng có dao động


A. lệch pha 
[image: image636.wmf]2

p

.
B. ngược pha.
C. lệch pha 
[image: image637.wmf]4

p

.
D. cùng pha.

7. Trên một phương truyền sóng có hai điểm M và N cách nhau 80 cm. Sóng truyền theo chiều từ M đến N với bước sóng là 1,6 m. Coi biên độ của sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Biết phương trình sóng tại N là uN = 
[image: image638.wmf]0,08cos(4)
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 (m) thì phương trình sóng tại M là


A. uM = 
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C. 
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8. Quan sát sóng dừng trên sợi dây AB, đầu A dao động điều hòa theo phương vuông góc với sợi dây (coi A là nút). Với đầu B tự do và tần số dao động của đầu A là 22 Hz thì trên dây có 6 nút. Nếu đầu B cố định và coi tốc độ truyền sóng trên dây như cũ, để vẫn có 6 nút thì tần số dao động của đầu A phải bằng


A. 25 Hz.
B. 18 Hz.
C. 20 Hz.
D. 23 Hz.

9. Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 20 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là uA = uB =acos50πt (t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1,5 m/s. Trên đoạn thẳng AB, số điểm có biên độ dao động cực đại và số điểm đứng yên lần lượt là


A. 9 và 8
B. 7 và 6
C. 9 và 10
D. 7 và 8

Cao đẳng 2012

10. Một nguồn âm điểm truyền sóng âm đẳng hướng vào trong không khí với tốc độ truyền âm là v. Khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất trên cùng hướng truyền sóng âm dao động ngược pha nhau là d. Tần số của âm là


A. 
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B. 
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11. Xét điểm M ở trong môi trường đàn hồi có sóng âm truyền qua. Mức cường độ âm tại M là L (dB). Nếu cường độ âm tại điểm M tăng lên 100 lần thì mức cường độ âm tại điểm đó bằng


A. 100L (dB).
B. L + 100 (dB).
C. 20L (dB).
D. L + 20 (dB).

12. Tại mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng S1 và S2 dao động theo phương thẳng đứng với cùng phương trình u = acos40(t (a không đổi, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng bằng 80 cm/s. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai phần tử chất lỏng trên đoạn thẳng S1S2 dao động với biên độ cực đại là


A. 4 cm.
B. 6 cm.
C. 2 cm.
D. 1 cm.

13. Một sóng ngang truyền trên sợi dây rất dài với tốc độ truyền sóng là 4m/s và tần số sóng có giá trị từ 33 Hz đến 43 Hz. Biết hai phần tử tại hai điểm trên dây cách nhau 25 cm luôn dao động ngược pha nhau. Tần số sóng trên dây là


A. 42 Hz.
B. 35 Hz.
C. 40 Hz.
D. 37 Hz.

14. Trên một sợi dây có sóng dừng với bước sóng là 
[image: image647.wmf]l

. Khoảng cách giữa hai nút sóng liền kề là

A.
[image: image648.wmf]2
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.


                       B. 2
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.


                         C. 
[image: image650.wmf]4

l

.


                         D. 
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.

15. Tại mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 dao động theo phương vuông góc với mặt chất lỏng có cùng phương trình u=2cos40
[image: image652.wmf]p

t (trong đó u tính bằng cm, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80cm/s. Gọi M là điểm trên mặt chất lỏng cách S1,S2 lần lượt là 12cm và 9cm. Coi biên độ của sóng truyền từ hai nguồn trên đến điểm M là không đổi. Phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ là

A. 
[image: image653.wmf]2

cm.

             B. 
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cm              

C. 4 cm.
                      D. 2 cm.
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16. Một nguồn phát sóng dao động điều hòa tạo ra sóng tròn đồng tâm O truyền trên mặt nước với bước sóng (. Hai điểm M và N thuộc mặt nước, nằm trên hai phương truyền sóng mà các phần tử nước đang dao động. Biết OM = 8(, ON = 12( và OM vuông góc với ON. Trên đoạn MN, số điểm mà phần tử nước dao động ngược pha với dao động của nguồn O là


A. 5.
B. 4.
C. 6.
D. 7.

17. Trên một sợi dây đàn hồi dài 1m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 5 nút sóng (kể cả hai đầu dây). Bước sóng của sóng truyền trên đây là


A. 1m.
B. 1,5m.
C. 0,5m.
D. 2m.

18. Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp O1 và O2 dao động cùng pha, cùng biên độ. Chọn hệ tọa độ vuông góc Oxy (thuộc mặt nước) với gốc tọa độ là vị trí đặt nguồn O1​ còn nguồn O2 nằm trên trục Oy. Hai điểm P và Q nằm trên Ox có OP = 4,5 cm và OQ = 8cm. Dịch chuyển nguồn O2 trên trục Oy đến vị trí sao cho góc  
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 có giá trị lớn nhất thì phần tử nước tại P không dao động còn phần tử nước tại Q dao động với biên độ cực đại. Biết giữa P và Q không còn cực đại nào khác. Trên đoạn OP, điểm gần P nhất mà các phần tử nước dao động với biên độ cực đại cách P một đoạn là

A. 1,1 cm.
B. 3,4 cm.
C. 2,5 cm.
D. 2,0 cm.

19. Một sóng hình sin đang truyền trên một sợi dây theo chiều dương của trục Ox. Hình vẽ mô tả hình dạng của sợi dây tại thời điểmt1 (đường nét đứt) và t2 = t1 + 0,3 (s) (đường liền nét). Tại thời điểm t2, vận tốc của điểm N trên đây là


A. 65,4 cm/s.          B. -65,4 cm/s.           C. -39,3 cm/s.
D. 39,3 cm/s.

20. Trên một đường thẳng cố định trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ và phản xạ âm, một máy thu ở cách nguồn âm một khoảng d thu được âm có mức cường độ âm là L; khi dịch chuyển máy thu ra xa nguồn âm thêm 9 m thì mức cường độ âm thu được là L – 20 (dB). Khoảng cách d là


A. 8 m
B. 1 m
C. 9 m
D. 10 m

21. Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp dao động cùng pha tại hai điểm A và B  cách nhau 16cm. Sóng truyền trên mặt nước với bước sóng 3cm. Trên đoạn AB, số điểm mà tại đó phần tử nước dao động với biên độ cực  đại là


A. 10
B. 11
C. 12
D. 9

Cao đẳng 2013

22. Một sóng âm truyền trong không khí với tốc độ 340 m/s và bước sóng 34 cm. Tần số của sóng âm này là


A. 500 Hz
B. 2000 Hz
C. 1000 Hz
D. 1500 Hz

23. Một sóng hình sin đang lan truyền trong một môi trường. Các phần tử môi trường ở hai điểm nằm trên cùng một hướng truyền sóng và cách nhau một số nguyên lần bước sóng thì dao động


A. cùng pha nhau.
B. lệch pha nhau 
[image: image656.wmf]2
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.
C. lệch pha nhau 
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.
D. ngược pha nhau.

24. Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. Biết khoảng cách ngắn nhất giữa một nút sóng và vị trí cân bằng của một bụng sóng là 0,25m. Sóng truyền trên dây với bước sóng là


A. 0,5 m.
B. 1,5 m.
C. 1,0 m.
D. 2,0 m.

25. Trong một thí nghiệm về giao thoa song nước, hai nguồn sóng kết hợp được đặt tại A và B dao động theo phương trình uA​ = uB = acos25(t (a không đổi, t tính bằng s). Trên đoạn thẳng AB, hai điểm có phần tử nước dao động với biên độ cực đại cách nhau một khoảng ngắn nhất là 2 cm. Tốc độ truyền sóng là 


A. 25 cm/s.
B. 100 cm/s.
C. 75 cm/s.
D. 50 cm/s.

26. Một song hình sin truyền theo chiều dương của trục Ox với phương trình dao động của nguồn song (đặt tại O) là uO = 4cos100(t (cm). Ở điểm M (theo hướng Ox) cách O một phần tư bước sóng, phần tử môi trường dao động với phương trình là


A. uM = 4cos(100(t + () (cm).
B. uM = 4cos(100(t) (cm).


C. uM = 4cos(100(t – 0,5() (cm).
D. uM = 4cos(100(t + 0,5() (cm).

27. Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp dao động cùng pha được đặt tại A và B cách nhau 18 cm. Sóng truyền trên mặt nước với bước sóng 3,5 cm. Trên đoạn AB, số điểm mà tại đó phần tử nước dao động với biên độ cực đại là

A. 9.
B. 10
C. 12
D. 11

Đại hoc 2014

28. Một sóng cơ truyền trên một sợi dây rất dài với tốc độ 1m/s và chu kì 0,5s. Sóng cơ này có bước sóng là


A. 150 cm.
B. 100 cm.
C. 50 cm.
D. 25 cm.

29. Một sóng cơ truyền dọc theo một sợi dây đàn hồi rất dài với biên độ 6 mm. Tại một thời điểm, hai phần tử trên dây cùng lệch khỏi vị trí cân bằng 3 mm, chuyển động ngược chiều và cách nhau một khoảng ngắn nhất là 8 cm (tính theo phương truyền sóng). Gọi ( là tỉ số của tốc độ dao động cực đại của một phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng. ( gần giá trị nào nhất sau đây?


A. 0,105.
B. 0,179.
C. 0,079.
D. 0,314.

30. Trong một thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn S1 và S2 cách nhau 16 cm, dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 80 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s. Ở mặt nước, gọi d là đường trung trực của đoạn S1S2. Trên d, điểm M ở cách S1 10 cm; điểm N dao động cùng pha với M và gần M nhất sẽ cách M một đoạn có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?


A. 7,8 mm.
B. 6,8 mm.
C. 9,8 mm.
D. 8,8 mm.

31. Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng ổn định với khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là 6 cm. Trên dây có những phần tử sóng dao động với tần số 5 Hz và biên độ lớn nhất là 3 cm. Gọi N là vị trí của một nút sóng; C và D là hai phần tử trên dây ở hai bên của N và có vị trí cân bằng cách N lần lượt là 10,5 cm và 7 cm. Tại thời điểm t1, phần tử C có li độ 1,5 cm và đang hướng về vị trí cân bằng. Vào thời điểm 
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, phần tử D có li độ là


A. -0,75 cm.
B. 1,50 cm.
C. -1,50 cm.
D. 0,75 cm.

32. Để ước lượng độ sâu của một giếng cạn nước, một người dùng đồng hồ bấm giây, ghé sát tai vào miệng giếng và thả một hòn đá rơi tự do từ miệng giếng; sau 3s thì người đó nghe thấy tiếng hòn đá đập vào đáy giếng. Giả sử tốc độ truyền âm trong không khí là 330 m/s, lấy g = 9,9 m/s2. Độ sâu ước lượng của giếng là


A. 43 m.
B. 45 m.
C. 39 m.
D. 41 m.

33. Trong môi trường đẳng hướng và không hấp thụ âm, có 3 điểm thẳng hàng theo đúng thứ tự A; B; C với AB = 100 m, AC = 250 m. Khi đặt tại A một nguồn điểm phát âm công suất P thì mức cường độ âm tại B là 100 dB. Bỏ nguồn âm tại A, đặt tại B một nguồn điểm phát âm công suất 2P thì mức cường độ âm tại A và C là


A. 103 dB và 99,5 dB
B. 100 dB và 96,5 dB.


C. 103 dB và 96,5 dB.
D. 100 dB và 99,5 dB.

34. Trong âm nhạc, khoảng cách giữa hai nốt nhạc trong một quãng được tính bằng cung và nửa cung (nc). Mỗi quãng tám được chia thành 12 nc. Hai nốt nhạc cách nhau nửa cung thì hai âm (cao, thấp) tương ứng với hai nốt nhạc này có tần số thỏa mãn 
[image: image659.wmf]1212
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. Tập hợp tất cả các âm trong một quãng tám gọi là một gam (âm giai). Xét một gam với khoảng cách từ nốt Đồ đến các nốt tiếp theo Rê, Mi, Fa, Sol, La, Si, Đô tương ứng là 2 nc, 4 nc, 5 nc, 7 nc, 9 nc, 11 nc, 12 nc. Trong gam này, nếu âm ứng với nốt La có tần số 440 Hz thì âm ứng với nốt Sol có tần số là


A. 330 Hz.
B. 392 Hz.
C. 494 Hz.
D. 415 Hz.

Cao đẳng 2014

35. Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,6 m , hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết tần số của sóng là 20 Hz, tốc độ truyền sóng trên dây là 4 m/s. Số bụng sóng trên dây là


A. 15
B. 32
C. 8
D. 16

36.  Tại mặt chất lỏng nằm ngang có hai nguồn sóng O1, O2 cách nhau 24 cm, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với cùng phươn trình u = Acos[image: image661.png]


t. Ở mặt chất lỏng, gọi d là đường vuông góc đi qua trung điểm O của đoạn O1O2. M là điểm thuộc d mà phần tử sóng tại M dao động cùng pha với phần tử sóng tại O, đoạn OM ngắn nhất là 9 cm. Số điểm cực tiểu giao thoa trên đoạn O1O2 là

A. 18


B. 16


C. 20


D. 14

37. Một sóng cơ tần số 25 Hz truyền dọc theo trục Ox với tốc độ 100 cm/s. Hai điểm gần nhau nhất trên trục Ox mà các phần tử sóng tại đó dao động ngược pha nhau, cách nhau


A. 2 cm

B. 3 cm

C. 4 cm

D. 1 cm

38.  Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây sai?


A. Siêu âm có tần số lớn hơn 20000 Hz

B.  Hạ âm có tần số nhỏ hơn 16 Hz



C. Đơn vị của mức cường độ âm là W/m2
 
D. Sóng âm không truyền được trong chân không

39.  Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn A và B cách nhau 16 cm, dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt nước với cùng phương trình u=2cos16(t (u tính bằng mm, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 12 cm/s. Trên đoạn AB, số điểm dao động với biên độ cực đại là


A. 11.
B. 20.
C. 21.
D. 10.

40.  Một sóng cơ truyền dọc theo truc Ox với phương trình u = 5cos(8(t – 0,04(x) (u và x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm t = 3 s, ở điểm có x = 25 cm, phần tử sóng có li độ là


A. 5,0 cm.
B. -5,0 cm.
C. 2,5 cm.
D. -2,5 cm.
CHƯƠNG 3: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
BÀI 13: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

I. TÓM TẮT KIẾN THỨC:

1. Một số kết quả cần lưu ý:


- Trong 1 chu kì dòng điện đổi chiều 2 lần.


- Trong 1s dòng điện đổi chiều 
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2

 lần; 2f lần; 
[image: image663.wmf]p

w

 lần.

2. Suất điện động xoay chiều:
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3. Điện áp xoay chiều, dòng điện xoay chiều:
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II. BÀI TẬP:

1. Đối với dòng điện xoay chiều cách phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Trong công nghiệp, có thể dùng dòng điện xoay chiều để mạ điện.

B. Điện lượng chuyển qua một tiết diện thẳng dây dẫn trong một chu kì bằng không.

C. Điện lượng chuyển qua một tiết diện thẳng dây dẫn trong khoảng thời gian bất kì đều bằng không.

D. Công suất toả nhiệt tức thời có giá trị cực đại bằng 
[image: image668.wmf]2

lần công suất tỏa nhiệt trung bình.

2. Cường độ dòng điện trong mạch không phân nhánh có dạng i=2
[image: image669.wmf]2

cos100(t(A). Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là : 

A. I=4A

                B. I=2,83A

                     C. I=2A                         

D. I=1,41A

3. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có dạng u=141cos100(t(V). Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch là : 

A. U=141V

          B. U=50Hz

                      C. U=100V

                   D. U=200V

4. Trong các đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây, đại lượng nào có dùng giá trị hiệu dụng :

A. Hiệu điện thế
               B. Chu kì

                 C. Tần số               

D. Công suất 

5. Trong các đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây, đại lượng nào không dùng giá trị hiệu dụng A. Hiệu điện thế

             B. Cường độ dòng điện             

C. Tần số

              D. Công suất 

6. Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng được xây dựng dựa vào tác dụng hóa học của dòng điện.

B. Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng được xây dựng dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện.

C. Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng được xây dựng dựa vào tác dụng từ của dòng điện.

D. Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng được xây dựng dựa vào tác dụng  phát quang của dòng điện.

7. Phát biểu nào sau đây là không đúng? 
A. Hiệu điện thế biến đổi theo thời gian gọi là hiệu điện thế xoay chiều.

B. Dòng điện có cường độ biến đổi điều hòa theo thời gian gọi là dòng điện xoay chiều.

C. Suất điện động biến đổi điều hòa theo thời gian gọi là suất điện động xoay chiều.

D. Cho dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều lần lượt đi qua cùng một điện trở thì chúng tỏa ra nhiệt lượng như nhau.

8. Một mạng điện xoay chiều 220V-50Hz, khi chọn pha ban đầu của hiệu điện thế bằng không thì biểu thức của hiệu điện thế có dạng : 

A. u=220cos50t (V)



                                    B. u=220cos50(t (V)  

C. u=220
[image: image670.wmf]2
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                            D. u=220
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9. Dòng điện chạy qua đoạn mạch xoay chiều có dạng i=2cos100(t (A), hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng là 12V và sớm pha (/3 so với dòng điện. Biểu thức của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là : 

A. u=12cos100(t (V)



                                  B. u=12
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C. u=12
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cos(100(t-(/3) (V)                   

D. u=12
[image: image674.wmf]2
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BÀI 14: CÁC LOẠI MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU

I. TÓM TẮT KIẾN THỨC:

1. Cảm kháng: ZL = L.( = L.2(.f



Lưu ý: 1 mH=10-3 H với L(H): là hệ số tự cảm. 

2. Dung kháng: ZC = 
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3. Tổng trở: Z = 
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4. Cđdđ:


+ Công thức định nghĩa: I = 
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+ Công thức định luật Ôm: I = 
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5. Điện áp: 


+ U = 
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+ Công thức : U2 = 
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6. Độ lệch pha giữa u và i:  tan( = 
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7. Một số giá trị đặc biệt:

	[image: image682.wmf]tan0

j

=


	[image: image683.wmf]0

j

=


	Mạch R hoặc cộng hưởng
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	Mạch chỉ chứa L, C hoặc cả L và C


8. Một số kết quả cần lưu ý:


- Trong 1 chu kì dòng điện đổi chiều 2 lần.


- Trong 1s dòng điện đổi chiều 
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9. Mạch chỉ có điện trở thuần:

u cùng pha với i, 
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Điện trở R cho dòng điện không đổi đi qua

 10. Mạch chỉ có cuộn cảm thuần:


[image: image691.wmf]L
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Cảm kháng: 
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Cuộn cảm L cho dòng điện không đổi đi qua.

11. Mạch chỉ có tụ điện
Tụ điện không cho dòng điện không đổi đi qua


[image: image696.wmf]C
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Dung kháng : 
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II. BÀI TẬP:

1. Một dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở R=10(, nhiệt lượng tỏa ra trong 30min là 900kJ. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là :  

A. I0=0,22A

              B. I0=0,32A                   


C. I0=7,07A


                   D. I0=10,0A

2. Phát biểu nào sau đây là đúng với mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm?

A. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế một góc (/2


B. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế một góc (/4

C. Dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế một góc (/2


D. Dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế một góc (/4

3. Phát biểu nào sau đây là đúng với mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện?

A. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế một góc (/2


B. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế một góc (/4

C. Dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế một góc (/2


D. Dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế một góc (/4

4. Một điện trở thuần R mắc vào mạch điện xoay chiều tần số 50Hz, muốn dòng điện trong mạch sớm pha hơn hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch một góc (/2

A. người ta phải mắc thêm vào mạch một tụ điện nối tiếp với điện trở

B. người ta phải mắc thêm vào mạch một cuộn cảm nối tiếp với điện trở

C. người ta phải thay điện trở nói trên bằng một tụ điện

D. người ta phải thay điện trở nói trên bằng một cuộn cảm 

5. Công thức xác định dung kháng của tụ điện C đối với tần số f là : 

A. ZC=2(fC

              B. ZC=(fC

              C. ZC=
[image: image701.wmf]1
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               D. ZC=
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6. Công thức xác định cảm kháng của cuộn cảm L đối với tần số f là : 
A. ZC=2(fL

              B. ZC=(fL

               C. ZC=
[image: image703.wmf]1
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               D. ZC=
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7. Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa tụ điện tăng lên 4 lần thì dung kháng của tụ điện 

A. tăng lên 2 lần


          B. tăng lên 4 lần            C. giảm đi 2 lần


              D. giảm đi 4 lần

8. Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm tăng lên 4 lần thì cảm kháng của cuộn cảm 

A. tăng lên 2 lần


         B. tăng lên 4 lần

             C. giảm đi 2 lần


              D. giảm đi 4 lần

9. Cách phát biểu nào sau đây là không đúng? 

A. Trong đoạn mạch chỉ chứa tụ điện, dòng điện biến thiên sớm pha (/2 so với hiệu điện thế.

B. Trong đoạn mạch chỉ chứa tụ điện, dòng điện biến thiên chậm pha (/2 so với hiệu điện thế.

C. Trong đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm, dòng điện biến thiên chậm pha (/2 so với hiệu điện thế.

D. Trong đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm, dòng điện biến thiên sớm pha (/2 so với hiệu điện thế.

10.  Đặt vào hai đầu tụ điện C=
[image: image705.wmf]-4
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(F) một hiệu điện thế xoay chiều tần số 100Hz, dung kháng của tụ điện là :

A. ZC=200(

                B. ZC=0,01(


                     C. ZC=1(


                D. ZC=100(
11.  Đặt vào hai đầu cuộn cảm L=1/((H) một hiệu điện thế xoay chiều 220V-50Hz. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm là :

A. I=2,2A

                    B. I=2,0A


                          C. I=1,6A


                D. I=1,1A

12.  Đặt vào hai đầu tụ điện C=
[image: image706.wmf]-4
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(F) một hiệu điện thế xoay chiều u=141cos(100(t) V. Dung kháng của tụ điện là :
A. ZC=200(

                  B. ZC=100(


                    C. ZC=50(


               D. ZC=25(
13.  Đặt vào hai đầu cuộn cảm L=1/((H) một hiệu điện thế xoay chiều u=141cos(100(t) V. Cảm kháng của cuộn cảm là : 

A. ZL=200(

                   B. ZL=100(


                    C. ZL=50(


              D. ZL=25(
14.   Đặt vào hai đầu tụ điện C=
[image: image707.wmf]-4
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(F) một hiệu điện thế xoay chiều u=141cos(100(t) V. Cường độ dòng điện qua tụ điện là :
A. I=1,41A

                   B. I=1,00A


                   C. I=2,00A


                  D. I=100A

15.  Đặt vào hai đầu cuộn cảm L=1/((H) một hiệu điện thế xoay chiều u=141cos(100(t) V. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm là 

A. I=1,41A

                   B. I=1,00A                   C. I=2,00A


                  D. I=100A

BÀI 15: MẠCH  RLC NỐI TIẾP, CỘNG HƯỞNG ĐIỆN

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT:

1. Đoạn mạch RLC không phân nhánh:

Tổng trở: 
[image: image708.wmf]22
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Điện áp: 
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Độ lệch pha: 
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LC

ZZ

R

j

-

=


Tính chất của đoạn mạch:

       ZL > ZC :   - đoạn mạch có tính cảm kháng 
  - hiệu điện thế sớm pha so với cường độ dòng điện
       ZL < ZC :  - đoạn mạch có tính dung kháng

  - hiệu điện thế trễ pha so với cường độ dòng điện

       ZL = ZC : - đoạn mạch có tính cộng hưởng 
[image: image711.wmf]2
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- hiệu điện thế cùng pha với cường độ dòng điện

- dòng điện qua mạch đạt giá trị lớn nhất

2. Mạch có tính cộng hưởng điện:


[image: image712.wmf]2
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( R không đổi )
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u và i cùng pha 
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hệ số công suất cực đại 
[image: image715.wmf]cos1
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u lệch pha với uL hay uC một góc 
[image: image716.wmf]2

p


II. BÀI TẬP:

1. Trong mạch RLC mắc nối tiếp, độ lệch pha giữa dòng điện và hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch phụ thuộc vào.

A. cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch.


B. hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.

C. cách chọn gốc tính thời gian.




D. tính chất của mạch điện.

2. Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh khi điện dung của tụ điện thay đổi và thỏa mãn điều kiện thì (=
[image: image717.wmf]1

LC

 :

A. cường độ dao động cùng pha với hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.

B. cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt cực đại.

C. công suất tiêu thụ trung bình trong mạch đạt cực đại.

D. hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở đạt cực đại.

3. Phát biểu nào sau đây là không đúng?  Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh khi điện dung của tụ điện thay đổi và thỏa mãn điều kiện thì (L=
[image: image718.wmf]1
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A. hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại.    

B. hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện và cuộn cảm bằng nhau.

C. tổng trở của mạch đạt giá trị lớn nhất


 

D. hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở đạt cực đại.

4. Trong đoạn mạch RLC, mắc nối tiếp đang xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Tăng dần tần số dòng điện và giữ nguyên các thông số của mạch, kết luận nào sau đây là không đúng? 

A. Hệ số công suất của đoạn mạch giảm.


                    B. Cường độ hiệu của dòng điện giảm.

C. Hiệu điện thế hiệu dụng trên tụ điện tăng.              


D. Hiệu điện thế hiệu dụng trên điện trở giảm. 

5. Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

A. Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh ta có thể tạo ra hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm lớn hơn hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.

B. Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh ta có thể tạo ra hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện lớn hơn hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.

C. Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh ta có thể tạo ra hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở lớn hơn hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.

D. Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh ta có thể tạo ra hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện bằng hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm. 

6. Công thức tính tổng trở của đoạn mạch RLC mắc nối tiếp là : 

A. Z=
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                           B. Z=
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C. Z=
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                           D. Z = R + ZL + ZC
7. Mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc nối tiếp, có R=30(, ZC=20(, ZL=60(. Tổng trở của mạch là: 

A. Z=50(

               B. Z=70(

                 C. Z=110(

                 D. Z=2500(
8. Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R=100(, tụ điện C=
[image: image722.wmf]-4
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(F) và cuộn cãm L=
[image: image723.wmf]2

p

(H) mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một hiệu điện thế xoay chiều có dạng u=200cos100(t (V). Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là : 

A. I=2A

                   B. I=1,4A

                     C. I=2A

                    D. I=0,5A

9. Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R=60(, tụ điện C=
[image: image724.wmf]-4
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(F) và cuộn cãm L=
[image: image725.wmf]0,2
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(H) mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một hiệu điện thế xoay chiều có dạng u=50
[image: image726.wmf]2

cos100(t (V). Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là : 

A. I=0,25A

             B. I=0,50A

                    C. I=0,71A

                D. I=1,00A

10.  Dung kháng của một mạch RLC mắc nối tiếp đang có giá trị nhỏ hơn cảm kháng. Muốn xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch ta phải : 

A. tăng điện dung của tụ điện                          


B. tăng hệ số tự cảm của cuộn dây

C. giảm điện trở của mạch


                               D. giảm tần số dòng điện xoay chiều 

11.   Khẳng định nào sau đây là đúng? 

Khi hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp sớm pha (/4 đối với dòng điện trong mạch thì :

A. tần số của dòng điện trong mạch nhỏ hơn giá trị cần xảy ra hiện tượng cộng hưởng.

B. tổng trở của mạch bằng hai lần thành phần điện trở thuần R của mạch.

C. hiệu số giữa cảm kháng và dung kháng bằng điện trở thuần của mạch.

D. hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở sớm pha (/4 so với hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện.

BÀI 16: CÔNG SUẤT CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT:

Công suất: 
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Hệ số công suất: 
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1.  Đoạn mạch RLC có R thay đổi

a/ Tím R để công suất cực đại:
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Nếu ZL>ZC thì 
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Nếu ZL<ZC thì 
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b/ Cho R=R1 hoặc R=R2 thì 
[image: image734.wmf]12
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. Tìm R để P max
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2.  Đoạn mạch RLC có L thay đổi

a/ Tìm L để P, I hoặc UR cực đại: (cộng hưởng điện)      
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    b/ Tìm L để UL đạt giá trị cực đại:
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    c/ Khi L=L1 hoặc L=L2 thì UL có cùng giá trị, tìm L để UL max
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3.  Đoạn mạch RLC có C thay đổi

a/ Tìm C để P, I hoặc UR cực đại: (cộng hưởng điện)   
[image: image743.wmf]2
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    b/ Tìm C để UC đạt giá trị cực đại:
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     c/ Khi C=C1 hoặc C=C2 thì UC có cùng giá trị, tìm C để UC max
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4.  Đoạn mạch RLC có 
[image: image749.wmf]w

 thay đổi

a/ Tìm 
[image: image750.wmf]w

để P, I hoặc UR cực đại: (cộng hưởng điện)    
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   b/ Khi 
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 thì mạch có cùng P, I, UR     
[image: image754.wmf]12

1

LC

ww

=


   c/ Tìm 
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để UL đạt giá trị cực đại
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II. BÀI TẬP:

1. Công suất tỏa nhiệt trung bình của dòng điện xoay chiều được tính theo công thức nào sau đây? 

A. P=uicos(             

B. P=uisin(

              C. P=UIcos(

              D.P=UIsin(
2. Đại lượng nào sau đây được gọi là hệ số công suất của mạch điện xoay chiều?

A. k=sin(

                 B. k=cos(

                 C. k=tan(

                  D. k=cotan(
3. Mạch điện nào sau đây có hệ số công suất lớn nhất? 

A. Điện trở thuần R1 nối tiếp với điện trở thuần R2.

           B. Điện trở thuần R nối tiếp cuộn cảm L.

C. Điện trở thuần R nối tiếp tụ điện C.


                               D. Cuộn cảm L nối tiếp với tụ điện C.

4. Mạch điện nào sau đây có hệ số công suất nhỏ nhất? 
A. Điện trở thuần R1 nối tiếp với điện trở thuần R2.

          B. Điện trở thuần R nối tiếp cuộn cảm L.

C. Điện trở thuần R nối tiếp tụ điện C.


                              D. Cuộn cảm L nối tiếp với tụ điện C.

5. Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp đang có tính cảm kháng, khi tăng tần số của dòng điện xoay chiều thì hệ số công suất của mạch 

A. không thay đổi

                      B. tăng


                      C. giảm

                      D. bằng 0 

6. Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp đang có tính dung kháng, khi tăng tần số của dòng điện xoay chiều thì hệ số công suất của mạch 



A. không thay đổi                     

B. tăng


                     C. giảm                      

D. bằng 0 
7. Một tụ điện có điện dung C=5,3(F mắc nối tiếp với điện trở R=300( thành một đoạn. Mắc đoạn mạch này vào mạng điện xoay chiều 220V-50Hz. Hệ số công suất của mạch là :

A. 0,3331


                          B. 0,4469

                           C. 0,4995

                      D. 0,6662 

8. Một tụ điện có điện dung C=5,3(F mắc nối tiếp với điện trở R=300( thành một đoạn. Mắc đoạn mạch này vào mạng điện xoay chiều 220V-50Hz. Điện năng mà đoạn mạch tiêu thụ trong một phút là :  

A. 32,22J                     


B. 1047J

                       C. 1933J

                         D. 2148J
9. Một cuộn dây khi mắc vào hiệu điện thế xoay chiều 50V-50Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 0,2A và công suất tiêu thụ trên cuộn dây là 1,5W. Hệ số công suất của mạch là bao nhiêu? 

A. k=015


                       B. k=0,25

                     C. k=0,50

                        D. k=0,75

BÀI 17: MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều:
    - Dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ

    - Có 2 cách tạo ra suất điện động xoay chiều: 

· Từ trường cố định, các vòng dây quay trong từ trường

· Từ trường quay, các vòng dây cố định

2. Máy phát điện xoay chiều một pha:

    a/ Cấu tạo: gồm 2 bộ phận chính

phần cảm : nam châm điện hoặc nam châm vĩnh cửu

phần ứng : cuộn dây sẽ tạo ra suất điện động cảm ứng

    b/ Nguyên tắc hoạt động:

phần cảm quay, phần ứng cố định 

phần ứng quay, phần cảm cố định

    c/ Tần số dòng điện do máy phát ra:


[image: image759.png]


  ( n có đơn vị vòng/phút)                             
[image: image761.png]


  ( n có đơn vị vòng/giây)

lưu ý : tốc độ góc của khung quay = tần số góc của suất điện động



[image: image763.png]e



 

3. Máy phát điện xoay chiều ba pha:

+ Dòng điện xoay chiều ba pha là hệ thống ba dòng điện xoay chiều một pha, gây bởi ba suất điện động cùng tần số, cùng biên độ nhưng lệch pha nhau [image: image765.png]


 

+ Cấu tạo máy phát điện xoay chiều 3 pha: 

Stato có 3 cuộn dây giống nhau, đặt lệch nhau 1200 trên một vòng tròn

Roto là nam châm điện

+ Có 2 cách mắc:

Mắc hình sao: [image: image767.png]


 , [image: image769.png]


 

Mắc tam giác: [image: image771.png]


 , [image: image773.png]


 
BÀI 18: TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG, MÁY BIẾN ÁP

1/ Truyền tải điện năng:
Công suất hao phí trên đường dây tải điện : [image: image775.png]


 

R :

P :

U :

Để giảm điện năng hao phí người ta dùng máy biến thế để tăng hiệu điện thế trước khi truyền và giảm hiệu điện thế ở nơi tiêu thụ.

2/ Máy biến thế:

Là thiết bị làm việc dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ, dùng để thay đổi điện thế xoay chiều mà không làm thay đổi tần số dòng điện.

Công thức: [image: image777.png]Nk

Y



 
U1:                                                                      U2:

N1:                                                                       N2:

I1:                                                                         I2:

II. BÀI TẬP:

1. Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều một pha dựa vào 

A. hiện tượng tự cảm




                                                B. hiện tượng cảm ứng điện từ

C. khung dây quay trong điện trường 

                       D. khung dây chuyển động trong từ  trường

2. Hiện nay với các máy phát điện công suất lớn người ta thường dùng cách nào sau đây để tạo ta dòng điện xoay chiều một pha? 

A. Nam châm vĩnh cửu đứng yên, cuộn dây chuyển động tịnh tiến so với nam châm

B. Nam châm vĩnh cửu đứng yên, cuộn dây chuyển động quay trong lòng nam châm

C. Cuộn dây đứng yên, nam châm vĩnh cửu đứng yên chuyển động tịnh tiến so với cuộn dây.

D. Cuộn dây đứng yên, nam châm vĩnh cửu đứng yên chuyển động quay trong lòng stato có các cuộn dây.

3. Rôto của máy phát điện xoay chiều là một nam châm có 3 cặp cực từ, quay với tốc độ 1200 vòng/s. Tần số của suất điện động do máy tạo ra là bao nhiêu?


A. f=40Hz               


B.f=50Hz


               C. f=60Hz


                D.f=70Hz

4. Phản ứng của một máy phát điện xoay chiều có 200 vòng dây giống nhau. Từ thông qua một vòng dây có giá trị cực đại là 2mWb và biến thiên điều hòa với tần số 50Hz. Suất điện động của máy có giá trị hiệu dụng là bao nhiêu? 

A. E=88858V


           B. E=88,858V


                 C. E=12566V


                  D. E=125,66V

5. Một máy phát điện xoay chiều 1 pha có rôto gồm 4 cặp cực từ, muốn tần số dòng điện xoay chiều mà máy phát ra là 50Hz thì rôto phải quay với tốc độ là bao nhiêu? 

A. 3000 vòng/phút

            B. 1500 vòng/phút

           C. 750 vòng/phút

              D. 500 vòng/phút

6. Một máy phát điện mà phần cảm gồm hai cặp cực từ quay với tốc độ 1500 vòng/phút và phần ứng gồm hai cuộn dây mắc nối tiếp, có suất điện động hiệu dụng 220V, từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 5mWb. Mỗi cuộn dây gồm có bao nhiêu vòng?

A. 198 vòng


                   B. 99 vòng


                    C. 140 vòng


                 D. 70 vòng

7. Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Người ta có thể tạo ra từ trường quay bằng cách cho nam châm vĩnh cửu hình chữ U quay đều quanh trục đối xứng của nó.

B. Người ta có thể tạo ra từ trường quay bằng cách cho dòng điện xoay chiều chạy qua nam châm điện.

C. Người ta có thể tạo ra từ trường quay bằng cách cho dòng điện xoay chiều một pha chạy qua ba cuộn dây của stato của động cơ không đồng bộ ba pha.

D. Người ta có thể tạo ra từ trường quay bằng cách cho dòng điện xoay chiều ba pha chạy qua ba cuộn dây của stato của động cơ không đồng bộ ba pha.

8. Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Người ta có thể tạo ra từ trường quay bằng cách cho nam châm vĩnh cửu hình chữ U quay đều quanh trục đối xứng của nó.

B. Người ta có thể tạo ra từ trường quay bằng cách cho dòng điện xoay chiều chạy qua nam châm điện.

C. Người ta có thể tạo ra từ trường quay bằng cách cho dòng điện xoay chiều một pha chạy qua ba cuộn dây của stato của động cơ không đồng bộ ba pha.

D. Người ta có thể tạo ra từ trường quay bằng cách cho dòng điện xoay chiều ba pha chạy qua ba cuộn dây của stato của động cơ không đồng bộ ba pha

9. Phát biểu nào sau đây là không đúng? 
A. Cảm ứng từ do cả ba cuộn dây gây ra tại tâm stato của động cơ không đồng bộ ba pha có độ lớn không đổi.

B. Cảm ứng từ do cả ba cuộn dây gây ra tại tâm stato của động cơ không đồng bộ ba pha có phương không đổi.

C. Cảm ứng từ do cả ba cuộn dây gây ra tại tâm stato của động cơ không đồng bộ ba pha có hướng quay đều.

D. Cảm ứng từ do cả ba cuộn dây gây ra tại tâm stato của động cơ không đồng bộ ba pha có tần số bằng tần số dòng điện.

10. Gọi B0 là cảm ứng từ cực đại của một trong ba cuộn dây ở động cơ không đồng bộ ba pha khi có dòng điện vào động cơ. Cảm ứng từ do cả ba cuộn dây gây ra tại tâm stato có giá trị 


A. B=0


                     B. B=B0

                    C. B=1,5B0


                         D. B=3B0
11. Stato của một động cơ không đồng bộ ba pha gồm 6 cuộn dây, cho dòng điện xoay chiều ba pha tần số 50Hz vào động cơ. Từ trường tại tâm của stato quay với tốc độ bằng bao nhiêu?

A. 3000 vòng/s

               B. 1500 vòng/s
             C. 1000 vòng/s

                D. 500 vòng/s

12. Stato của một động cơ không đồng bộ ba pha gồm 9 cuộn dây, cho dòng điện xoay chiều ba pha tần số 50Hz vào động cơ. Rôto lồng sóc của động cơ có thể quay với tốc độ nào sau đây?
A. 3000 vòng/s

                B. 1500 vòng/s

                  C. 1000 vòng/s

              D. 900 vòng/s

13. Nhận xét nào sau đây về máy biến thế là không đúng? 
A. Máy biến thế có thể tăng hiệu điện thế.



B. Máy biến thế có thể giảm hiệu điện thế.

C. Máy biến thế có thể thay đổi tần số dòng điện xoay chiều.


D. Máy biến thế có tác dụng biến đổi cường độ dòng điện.

14. Hiện nay người ta thường dùng cách nào sau đây để làm giảm hao phí điện năng trong quá trình truyền tải đi xa? 

A. Tăng tiết diện dây dẫn dùng để truyền tải.



B. Xây dựng nhà máy điện gần nơi tiêu thụ.

C. Dùng dây dẫn bằng vật liệu siêu dẫn.




D. Tăng hiệu điện thế trước khi truyền tải điện năng đi xa.

15. Phương pháp làm giảm hao phí điện năng trong máy biến thế là 

A. để máy biến thế ở nơi khô thoáng.



B. lõi của máy biến thế được cấu tạo bằng một khối thép đặc.

C. lõi của máy biến thế được cấu tạo bởi các lá thép mỏng ghép cách điện với nhau.

D. tăng độ cách điện trong máy biến thế.

16. Chọn phát biểu đúng
A.. dòng điện xoay chiều một pha chỉ do máy phát điện xoay chiều một pha tạo ra

B suất điện động của máy phát điện xoay chiều tỉ lệ với tốc độ quay của rôto

C. dòng điện do máy phát điện xoay chiều tạo ra luôn có tần số bằng số vòng quay trong một giây của rôto

D. chỉ có dòng xoay chiều ba pha mới tạo được từ trường quay

17. Biện pháp nào sau đây không góp phần tăng hiệu suất của máy biến áp?

A. dùng lõi sắt có điện trở suất nhỏ

B. dùng dây có điện trở suất nhỏ làm dây quấn biến áp

C. dùng lõi sắt gồm nhiều lá sắt mỏng ghép cách điện với nhau

D. đặt các lá sắt của lõi sắt song song với mặt phẳng chứa các đường sức từ

18. Để giảm công suất hao phí trên một đường dây tải điện xuống bốn lần mà không thay đổi công suất truyền đi, ta cần áp dụng biện pháp nào nêu sau đây?

A. tăng điện áp giữa hai đầu dây tại trạm phát điện lên bốn lần

B. tăng điện áp giữa hai đầu dây tại trạm phát điện lên hai lần

C. giảm đường kính tiết diện dây đi bốn lần

D. giảm điện trở đường dây đi hai lần

19. Một máy biến thế có số vòng cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lượt là 2200 vòng và 120 vòng. Mắc cuộn sơ cấp với mạng điện xoay chiều 220V-50Hz, khi đó hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là : 

A. 24V                


B. 17V                  



C. 12V



                 D. 8,5V

20. Một máy biến thế có số vòng cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lượt là 2200 vòng. Mắc cuộn sơ cấp với mạng điện xoay chiều 220V-50Hz, khi đó hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 6V. Số vòng của cuộn thứ cấp là : 
A. 85 vòng

                  B. 60 vòng


                  C. 42 vòng


                     D. 30 vòng

21. Một máy biến thế có số vòng cuộn sơ cấp là 3000 vòng cuộn thứ cấp là 500 vòng, được mắc vào mạng điện xoay chiều có tần số 50Hz, khi đó cường độ dòng điện qua cuộn thứ cấp là 12V. Cường độ dòng điện qua cuộn sơ cấp là :

A. 1,41A

                     B. 2,00A                    


C. 2,83A


                       D. 72,0A

22. Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới hiệu điện thế 2kV và công suất 200kW. Hiệu số chỉ của các công tơ điện ở trạm phát và ở nơi thu sau mỗi ngày đêm chênh lệch nhau thêm 480 kwh. Công suất điện hao phí trên đường dây tải điện là : 

A. ((P=20kW

               B. (P=40kW


              C. (P=82kW


                  D. (P=100kW

23. Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới hiệu điện thế 2kV và công suất 200kW. Hiệu số chỉ của các công tơ điện ở trạm phát và ở nơi thu sau mỗi ngày đêm chênh lệch nhau thêm 480 kwh. Hiệu suất của quá trình truyền tải điện là : 

A. H=95%

                   B. H=90%


                    C. H=85%


                     D. H=80%

24. Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới hiệu điện thế 2kV, hiệu  suất của quá trình truyền tải điện là H=80%. Muốn hiệu suất của quá trình truyền tải tăng đến 95% thì ta phải :

A. tăng hiệu điện thế lên đến 4kV.


                                   B. tăng hiệu điện thế lên đến 8kV.

C. giảm hiệu điện thế xuống còn 1kV.

                             D. giảm hiệu điện thế xuống còn 0,5kV.

25. Một đèn nêon đặt dưới hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V và tần số 50Hz. Biết đèn sáng khi hiệu điện thế giữa hai cực không nhỏ hơn 155V. Trong một giây đèn sáng lên và tắt đi bao nhiêu lần? 

A. 50 lần

                    B. 100 lần

                        C. 150 lần

                    D. 200 lần

26. Đoạn mạch xoay chiều gồm tụ điện có điện dung C=
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(F) mắc nối tiếp với điện trở thuần có giá trị thay đổi. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có dạng u=200sin(100(t) V. Khi công suất tiêu thụ trong mạch đạt giá trị cực đại thì điện trở phải có giá trị là :


A. R=50(                 

B. R=100(

                     C. R=150(

                   D. R=200

TRÍCH DẪN  ĐỀ THI TN THPT TỪ 2009
TN 2009:

1. Đặt một điện áp xoay chiều tần số f = 50 Hz và giá trị hiệu dụng U = 80V vào hai đầu đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp. Biết cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 
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H, tụ điện có điện dung C = 
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 và công suất tỏa nhiệt trên điện trở R là 80W. Giá trị của điện trở thuần R là

       A. 30[image: image782.png]


.                            B. 40Ω.                                   C. 20Ω                       D. 80Ω.

2. Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 4 cặp cực (4 cực nam và 4 cực bắc). Để suất điện động do máy này sinh ra có tần số 50 Hz thì rôto phải quay với tốc độ.

       A. 480 vòng/phút.             B. 75 vòng/phút.                  C. 25 vòng/phút.          D. 750 vòng/phút.

3. Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch có biểu thức u= 
[image: image783.wmf])
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. Giá trị hiệu dụng của điện áp này là

       A. 220V.                          B. 
[image: image784.wmf]2
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v.                             C. 110V.                     D. 
[image: image785.wmf]2
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 V.

4. Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 50V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu R là 30V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm bằng

       A. 20V.                            B. 40V.                                   C. 30V.                       D. 10V.

5. Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì 

       A. cường độ dòng điện trong đoạn mạch trễ pha [image: image787.png]


/2 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

       B. tần số của dòng điện trong đoạn mạch khác tần số của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

       C. cường độ dòng điện trong đoạn mạch sớm pha [image: image789.png]


/2 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

       D. dòng điện xoay chiều không thể tồn tại trong đoạn mạch.

6. Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định với tốc độ quay của từ trường không đổi thì tốc độ quay của rôto

A. lớn hơn tốc độ quay của từ trường.

B. nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường.

C. luôn bằng tốc độ quay của từ trường.

D. có thể lớn hơn hoặc bằng tốc độ quay của từ trường, tùy thuộc tải sử dụng.

7. Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 1000 vòng, cuộn thứ cấp gồm 50 vòng. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp là 220V. Bỏ qua mọi hao phí. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là

       A. 44V.                            B. 110V.                                 C. 440V.                     D. 11V.

8. Đặt một điện áp xoay chiều u = 
[image: image790.wmf])
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 vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết R = 50 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L =
[image: image791.wmf]H
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  và tụ điện có điện dung C =
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 . Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong đoạn mạch là

       A. 1A.                              B.
[image: image793.wmf]2
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 A.                              C. 2A.                         D. 
[image: image794.wmf]2
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9. Rôto của máy phát điện xoay chiều một pha là nam châm có bốn cặp cực (4 cực nam và cực bắc). Khi rôto quay với tốc độ 900 vòng/phút thì suất điện động do máy tạo ra có tần số là


A. 60 Hz.
B. 100 Hz.
C. 120 Hz.
D. 50 Hz.

10. Đặt điện áp xoay chiều u = 
[image: image795.wmf]2002cos100()
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 vào hai đầu một đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 100(, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Khi đó, điện áp hai đầu tụ điện là 
[image: image796.wmf]1002cos(100)
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(V). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB bằng


A. 200 W.
B. 100 W.
C. 400 W.
D. 300 W.

11. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện?


A. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng không.


B. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là khác không.


C. Tần số góc của dòng điện càng lớn thì dung kháng của đoạn mạch càng nhỏ.


D. Điện áp giữa hai bản tụ điện trễ pha 
[image: image797.wmf]2
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 so với cường độ dòng điện qua đoạn mạch.

12. Đặt điện áp xoay chiều 
[image: image798.wmf]0
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 (V) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 100(, tụ điện có điện dung 
[image: image799.wmf]4
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F và cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được. Để điện áp hai đầu điện trở trễ pha 
[image: image800.wmf]4
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 so với điện áp hai đầu đoạn mạch AB thì độ tự cảm của cuộn cảm bằng


A. 
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13. Cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây lần lượt là N1 và N2. Biết N1 = 10N2. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều u = U0cos(t thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở là


A. 
[image: image805.wmf]0
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14. Đặt điện áp u = 
[image: image809.wmf]0
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vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua mạch là i= 
[image: image810.wmf]0
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. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng :


A. 0,50
B.0,71
C.1,00
D.0,86

15. Đặt điện áp u = 
[image: image811.wmf]100cos100t(V)
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  vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
[image: image812.wmf]1
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. Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm là:


A. 
[image: image813.wmf]i2cos(100t)(A)

2

p

=p-


B. 
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C. 
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16. Đặt điện áp u = 100eq \l(\r(,2))cos100(t V vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 50 (, cuộn cảm thuần và tụ mắc nối tiếp. Khi đó, điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần có biểu thức uL =   200cos(100(t + eq \l(\f((,2))) V. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB bằng:
A. 300 W
B. 400 W
C. 200 W
D. 100 W
17. Người ta truyền một công suất 500 kW từ một trạm phát điện đến nơi tiêu thụ bằng đường dây một pha. Biết công suất hao phí trên đường dây là 10 kW, điện áp hiệu dụng ở trạm phát là 35 kV. Coi hệ số công suất của mạch truyền tải điện bằng 1. Điện trở tổng cộng của đường dây tải điện là:

A. 55 (
B. 49 (
C. 38 (
D. 52 (
18. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Hệ số công suất của đoạn  mạch không phụ thuộc vào

A. tần số của điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch
       B. điện trở thuần của đoạn mạch


C. điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu đoạn mạch
       D. độ tự cảm và điện dung của đoạn mạch 
19. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm một cuộn dây mắc nối tiếp với một tụ điện. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây có giá trị bằng điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện. Dòng   điện tức thời trong đoạn mạch chậm pha eq \l(\f((,4)) so với điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây. Hệ số công suất của đoạn mạch là:

A. 0,707
B. 0,866
C. 0,924
D. 0,999

20. Về mặt kĩ thuật, để giảm tốc độ quay của roto trong máy phát điện xoay chiều, người ta thường dùng roto có nhiều cặp cực. Roto của một máy phát điện xoay chiều một pha có p cặp cực quay với tốc độ 750 vòng/phút. Dòng điện do máy phát ra có tần số 50 Hz. Số cặp cực của roto là:

A. 2

B. 1
C. 6
D. 4
1. Một máy biến áp có số vòng dây của cuộn sơ cấp lớn hơn số vòng dây của cuộn thứ cấp. Máy biến áp này có tác dụng:

A. tăng điện áp và tăng tần số của dòng điện xoay chiều


B. tăng điện áp mà không thay đổi tần số của dòng điện xoay chiều


C. giảm điện áp và giảm tần số của dòng điện xoay chiều


D. giảm điện áp mà không thay đổi tần số của dòng điện xoay chiều

2. Đặt điện áp u = 200eq \l(\r(,2))cos100(t (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 100 (      và cuộn cảm thuần có độ tự cảm ())eq \s\don1(\f(1,))
 H. Biểu thức cường độ dòng điện trong đoạn mạch là:
 
A. i = 2cos(100(t + eq \l(\f((,4)) ) A

B. i = 2cos(100(t - eq \l(\f((,4))) A
 
C. i = 2eq \l(\r(,2))cos(100(t + eq \l(\f((,4))) A
D. i = 2eq \l(\r(,2))cos(100(t - eq \l(\f((,4))) A
3. Đặt điện áp xoay chiều 120V - 50Hz vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 50 ( mắc nối tiếp vớ tụ điện có điện dung C. Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện là 96V. Giá trị của C là

A. 
[image: image817.wmf]p

3

10

.

2

4

-

F
B. 
[image: image818.wmf]p

2

10

.

3

4

-

F
C. 
[image: image819.wmf]p

4

10

.

3

4

-

F
D. 
[image: image820.wmf]p

4

10

.

2

-

F
4. Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2(ft (Với U0 và f không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm biến trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Điều chỉnh biến trở R tới giá trị R0 để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại. Cường độ hiệu dụng của dòng điện chạy qua mạch khi đó bằng
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TRÍCH DẪN ĐỀ THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG

Cao đẳng 2009

1. Đặt điện áp 
[image: image825.wmf]u100cos(t)
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(V) vào hai đầu đoạn mạch có điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì dòng điện qua mạch là 
[image: image826.wmf]i2cos(t)

3

p

=w+

 (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

A. 
[image: image827.wmf]1003

W.
B. 50 W.
C. 
[image: image828.wmf]503

 W.
D. 100 W.

2. Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì


A. điện áp giữa hai đầu tụ điện ngược pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.


B. điện áp giữa hai đầu cuộn cảm cùng pha với điện áp giữa hai đầu tụ điện.


C. điện áp giữa hai đầu tụ điện trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.


D. điện áp giữa hai đầu cuộn cảm trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

3. Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2(ft, có U0 không đổi và f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Khi f = f0 thì trong đoạn mạch có cộng hưởng điện. Giá trị của f0 là
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4. Đặt điện áp 
[image: image833.wmf]u1002cost
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 (V), có ( thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần 200 (, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
[image: image834.wmf]25
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H và tụ điện có điện dung 
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F mắc nối tiếp. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 50 W. Giá trị của ( là


A. 150 ( rad/s.
B. 50( rad/s.
C. 100( rad/s.
D. 120( rad/s.

5. Đặt điện áp 
[image: image836.wmf]0
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 vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường độ dòng điện trong mạch là i = I0cos((t + (i). Giá trị của (i bằng


A. 
[image: image837.wmf]2

p

-

.
B. 
[image: image838.wmf]3

4

p

-

.
C. 
[image: image839.wmf]2

p

.
D. 
[image: image840.wmf]3

4

p

.

6. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 60 V vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là i1 = 
[image: image841.wmf]0
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 (A). Nếu ngắt bỏ tụ điện C thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là 
[image: image842.wmf]20
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 (A). Điện áp hai đầu đoạn mạch là


A. 
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 (V).
B. 
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C. 
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7. Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định, từ trường quay trong động cơ có tần số


A. bằng tần số của dòng điện chạy trong các cuộn dây của stato.


B. lớn hơn tần số của dòng điện chạy trong các cuộn dây của stato.


C. có thể lớn hơn hay nhỏ hơn tần số của dòng điện chạy trong các cuộn dây của stato, tùy vào tải.


D. nhỏ hơn tần số của dòng điện chạy trong các cuộn dây của stato.

8. Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 2400 vòng dây, cuộn thứ cấp gồm 800 vòng dây. Nối hai đầu cuộn sơ cấp với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 210 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp khi biến áp hoạt động không tải là


A. 0.
B. 105 V.
C. 630 V.
D. 70 V.

9. Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 10 cặp cực (10 cực nam và 10 cực bắc). Rôto quay với tốc độ 300 vòng/phút. Suất điện động do máy sinh ra có tần số bằng


A. 3000 Hz.
B. 50 Hz.
C. 5 Hz.
D. 30 Hz.

10. Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần, so với điện áp hai đầu đoạn mạch thì cường độ dòng điện trong mạch có thể


A. trễ pha 
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B. sớm pha 
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11.  Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ  nhật có 500 vòng dây, diện tích mỗi vòng 54 cm2. Khung dây quay đều quanh một trục đối xứng (thuộc mặt phẳng của khung), trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay và có độ lớn 0,2 T. Từ thông cực đại qua khung dây là


A. 0,27 Wb.
B. 1,08 Wb.
C. 0,81 Wb.
D. 0,54 Wb.

12. Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch là u = 150cos100(t (V). Cứ mỗi giây có bao nhiêu lần điện áp này bằng không?


A. 100 lần.
B. 50 lần.
C. 200 lần.
D. 2 lần.
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13. Đặt điện áp u = Uo​cosωt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Biết dung kháng của tụ điện bằng R[image: image852.png]


. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại, khi đó:
A. điện áp giữa hai đầu tụ điện lệch pha π/6 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 

B. điện áp giữa hai đầu cuộn cảm lệch pha π/6 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 

C. trong mạch có cộng hưởng điện. 

D. điện áp giữa hai đầu điện trở lệch pha π/6 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

14. Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt có U0 không đổi và ω thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Thay đổi ω thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch khi ω = ω1 bằng cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch khi ω = ω2. Hệ thức đúng là 

A. ω1 ω2=[image: image854.png]


. 

           B. ω1 + ω2=[image: image856.png]


.

            C. ω1 ω2=[image: image858.png]


. 

            D. ω1 + ω2=[image: image860.png]



15.  Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện. Dung kháng của tụ điện là 100 Ω. Khi điều chỉnh R thì tại hai giá trị R1 và R2 công suất tiêu thụ của đoạn mạch như nhau. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi R = R1 bằng hai lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi R = R2. Các giá trị R1 và R2 là: 

A. R1 = 50 Ω, R2 = 100 Ω. 


             B. R1 = 40 Ω, R2 = 250 Ω. 

C. R1 = 50 Ω, R2 = 200 Ω. 


             D. R1 = 25 Ω, R2 = 100
1.   Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cảm kháng gấp đôi dung kháng. Dùng vôn kế xoay chiều (điện trở rất lớn) đo điện áp giữa hai đầu tụ điện và điện áp giữa hai đầu điện trở thì số chỉ của vôn kế là như nhau. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch là 


A. 
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2.   Máy biến áp là thiết bị


A. biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều.

B. có khả năng biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều.


C. làm tăng công suất của dòng điện xoay chiều.

      D. biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.

3. Đặt điện áp 
[image: image865.wmf]0
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 (V) vào hai đầu một tụ điện có điện dung 
[image: image866.wmf]4
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 (F). Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu tụ điện là 150 V thì cường độ dòng điện trong mạch là 4A. Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là
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4. Từ thông qua một vòng dây dẫn là 
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. Biểu thức của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây này là 
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C. 
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D. 
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5.  Đặt điện áp xoay chiều 
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 vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
[image: image877.wmf]1
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 (H). Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là 
[image: image878.wmf]1002

V thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là 2A. Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm là
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6.  Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120 V, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 30 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0,4/ π (H) và tụ điện có điện dung thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại bằng 

A. 250 V. 

               B. 100 V. 

                   C. 160 V. 

                 D. 150 V. 

7.   Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch AB gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp theo thứ tự trên. Gọi UL​, UR và UC_lần lượt là các điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mỗi phần tử. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB lệch pha 
[image: image883.wmf]2
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 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch NB (đoạn mạch NB gồm R và C ). Hệ thức nào dưới đây là đúng?
A. 
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8.   Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết R = 10 Ω, cuộn cảm thuần có L=1/(10π) (H), tụ điện có C = [image: image889.png]


 (F) và điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần là uL= 20[image: image891.png]


cos(100πt + π/2) (V). Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là 

A. u = 40cos(100πt + π/4) (V).


                 B. u = 40[image: image893.png]


cos(100πt – π/4) (V).

C. u = 40[image: image895.png]


cos(100πt + π/4) (V). 

              D. u = 40cos(100πt – π/4) (V).

9.   Khi đặt hiệu điện thế không đổi 30 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm [image: image897.png]am



 (H) thì dòng điện trong đoạn mạch là dòng điện một chiều có cường độ 1 A. Nếu đặt vào hai đầu đoạn mạch này điện áp u=150[image: image899.png]


cos120πt (V) thì biểu thức của cường độ dòng điện trong đoạn mạch là 

A. i=5[image: image901.png]


cos(120πt + [image: image903.png]


) (A). 

                      B. i=5[image: image905.png]


cos(120πt - [image: image907.png]


) (A)
C. i=5cos(120πt + [image: image909.png]


) (A).                             


D. i=5cos(120πt- [image: image911.png]


) (A).
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10.   Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số 50Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung C đến giá trị 
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 thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đều có giá trị bằng nhau. Giá trị của L bằng
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11.   Đặt điện áp u = 
[image: image919.wmf]2cos
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 vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AN và NB mắc nối tiếp. Đoạn AN gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đoạn NB chỉ có tụ điện với điện dung C. Đặt 
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. Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AN không phụ thuộc R thì tần số góc ( bằng
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12.   Tại thời điểm t, điện áp 
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 (trong đó u tính bằng V, t tính bằng s) có giá trị 
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 và đang giảm. Sau thời điểm đó
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, điện áp này có giá trị là

A. (100V.
B. 
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13.   Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 1 A. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ 3n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 
[image: image929.wmf]3

A. Nếu rôto của máy quay đều với tốc độ 2n vòng/phút thì cảm kháng của đoạn mạch AB là
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14.   Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V và tần số không đổi vào hai đầu A và B của đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự gồm biến trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi. Gọi N là điểm nối giữa cuộn cảm thuần và tụ điện. Các giá trị R, L, C hữu hạn và khác không. Với C = C1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở R có giá trị không đổi và khác không khi thay đổi giá trị R của biến trở. Với C = 
[image: image934.wmf]1
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 thì điện áp hiệu dụng giữa A và N bằng

A. 200 V.
  B. 
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15.   Đặt điện áp u = U0cos(t vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Gọi i là cường độ dòng điện tức thời trong đoạn mạch; u1, u2 và u3 lần lượt là điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở, giữa hai đầu cuộn cảm và giữa hai đầu tụ điện. Hệ thức đúng là
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16.   Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Gọi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tu điện, giữa hai đầu biến trở và hệ số công suất của đoạn mạch khi biến trở có giá trị R1 lần lượt là UC1​, UR1 và cos(1; khi biến trở có giá trị R2 thì các giá trị tương ứng nói trên là UC2, UR2 và cos(2. Biết UC1 = 2UC2, UR2 = 2UR1. Giá trị của cos(1 và cos(2 là:
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17.   Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM có điện trở thuần 50( mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
[image: image945.wmf]1
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H, đoạn mạch MB chỉ có tụ điện với điện dung thay đổi được. Đặt điện áp u = U0cos100(t (V) vào hai đầu đoạn mạch AB. Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị C1 sao cho điện áp hai đầu đoạn mạch AB lệch pha 
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 so với điện áp hai đầu đoạn mạch AM. Giá trị của C1 bằng
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18.   Đặt điện áp u = U0cos(t vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là
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Cao đẳng 2010

1.   Đặt điện áp xoay chiều u=U0cos(t vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần. Gọi U là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch; i, I0 và I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Hệ thức nào sau đây sai?
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2.   Đặt điện áp u=U0cos(t có ( thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Khi ( < 
[image: image959.wmf]1

LC

 thì 


A. điện áp hiệu dung giữa hai đầu điện trở thuần R bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.


B. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần R nhỏ hơn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.


C. cường độ dòng điện trong đoạn mạch trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.


D. cường độ dòng điện trong đoạn mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

3.   Đặt điện áp u = U0cos(t vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn cực đại thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm bằng


A. 
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4.   Đặt điện áp 
[image: image963.wmf]2202cos100

ut
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 (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L, đoạn MB chỉ có tụ điện C. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB có giá trị hiệu dụng bằng nhau nhưng lệch pha nhau 
[image: image964.wmf]2

3

p

. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM bằng


A. 
[image: image965.wmf]2202

V.
   B. 
[image: image966.wmf]220

3

V.
C. 220 V.
D. 110 V.

5.   Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích mỗi vòng là 220 cm2. Khung quay đều với tốc độ 50 vòng/giây quanh một trục đối xứng nằm trong mặt phẳng của khung dây, trong một từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ 
[image: image967.wmf]B

ur

 vuông góc với trục quay và có độ lớn 
[image: image968.wmf]2
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T. Suất điện động cực đại trong khung dây bằng


A. 
[image: image969.wmf]1102

V.
    B. 
[image: image970.wmf]2202

V.
    C. 110 V.
D. 220 V.

6.  Đặt điện áp u = 200cos100(t (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm một biến trở R mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
[image: image971.wmf]1

p

H. Điều chỉnh biến trở để công suất tỏa nhiệt trên biến trở đạt cực đại, khi đó cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch bằng


A. 1 A.
B. 2 A.
C. 
[image: image972.wmf]2

A.
D.
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7.  Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần 40 ( và tụ điện mắc nối tiếp. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch lệch pha 
[image: image974.wmf]3

p

 so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Dung kháng của tụ điện bằng


A. 
[image: image975.wmf]403
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B. 
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C. 
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8.   Đặt điện áp 
[image: image979.wmf]0
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 vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là 
[image: image980.wmf]0
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. Tỉ số điện trở thuần R và cảm kháng của cuộn cảm là


A. 
[image: image981.wmf]1
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.
B. 1.
C. 
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D. 
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9.   Đặt điện áp 
[image: image984.wmf]0

uUcoswt

=

 vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và tụ điện C mắc nối tiếp. Biết điện áp giữa hai đầu điện trở thuần và điện áp giữa hai bản tụ điện có giá trị hiệu dụng bằng nhau. Phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Cường độ dòng điện qua mạch trễ pha 
[image: image985.wmf]4

p

 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

B. Điện áp giữa hai đầu điện trở thuần sớm pha 
[image: image986.wmf]4

p

 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

C. Cường độ dòng điện qua mạch sớm pha 
[image: image987.wmf]4

p

 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

D. Điện áp giữa hai đầu điện trở thuần trễ pha 
[image: image988.wmf]4
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 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

10.   Đặt điện áp u = 
[image: image989.wmf]U2cost

w

 (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần mắc nối tiếp với một biến trở R. Ứng với hai giá trị R1 = 20 ( và R2 = 80 ( của biến trở thì công suất tiêu thụ trong đoạn mạch đều bằng 400 W. Giá trị của U là


A. 400 V.
B. 200 V.
C. 100 V.
D. 
[image: image990.wmf]1002

V.
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11.  Đặt điện áp u = 
[image: image991.wmf]2cos2

Uft

p

 (U không đổi, tần số f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi tần số là f1 thì cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch có giá trị lần lượt là 6( và 8 (. Khi tần số là f2 thì hệ số công suất của đoạn mạch bằng 1. Hệ thức liên hệ giữa f1 và f2 là
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      B. f2 = 
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       C. f2 = 
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    D. f2 = 
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12.  Lần lượt đặt các điện áp xoay chiều u1 = 
[image: image997.wmf]1

2cos(100)

Ut

pj

+

; u2 =
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 và u3 =
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 vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch có biểu thức tương ứng là: i1 = 
[image: image1000.wmf]2cos100
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; i2 = 
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 và i3 = 
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. So sánh I và I’, ta có:


A. I = I’.
B. I = 
[image: image1003.wmf]'2

I

.
C. I < I’.
D. I > I’.

13.   Một khung dây dẫn phẳng quay đều với tốc độ góc ( quanh một trục cố định nằm trong mặt phẳng khung dây, trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay của khung. Suất điện động cảm ứng trong khung có biểu thức e = 
[image: image1004.wmf]0
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. Tại thời điểm t = 0, vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ một góc bằng


A. 450.
B. 1800.
C. 900.
D. 1500.

14.   Nếu nối hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp với điện trở thuần R = 1( vào hai cực của nguồn điện một chiều có suất điện động không đổi và điện trở trong r thì trong mạch có dòng điện không đổi cường độ I. Dùng nguồn điện này để nạp điện cho một tụ điện có điện dung C = 2.10-6F Khi điện tích trên tụ điện đạt giá trị cực đại, ngắt tụ điện khỏi nguồn rồi nối tụ điện với cuộn cảm thuần L thành một mạch dạo động thì trong mạch có dao động điện từ tự do với chu kì bằng (.10-6 s và cường độ dòng điện cực đại bằng 8I. Giá trị của r bằng


A. 0,25 (.
    B. 1 (.
C. 0,5 (.
D. 2 (.

15.   Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R1 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R2 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt điện áp xoay chiều có tần số và giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB. Khi đó đoạn mạch AB tiêu thụ công suất bằng 120 W và có hệ số công suất bằng 1. Nếu nối tắt hai đầu tụ điện thì điện áp hai đầu đoạn mạch AM và MB có cùng giá trị hiệu dụng nhưng lệch pha nhau 
[image: image1005.wmf]3

p

, công suất tiêu thụ trên đoạn mạch AB trong trường hợp này bằng


A. 75 W.
B. 160 W.
C. 90 W.
D. 180 W.

16.   Một học sinh quấn một máy biến áp với dự định số vòng dây của cuộn sơ cấp gấp hai lần số vòng dây của cuộn thứ cấp. Do sơ suất nên cuộn thứ cấp bị thiếu một số vòng dây. Muốn xác định số vòng dây thiếu để quấn tiếp thêm vào cuộn thứ cấp cho đủ, học sinh này đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, rồi dùng vôn kết xác định tỉ số điện áp ở cuộn thứ cấp để hở và cuộn sơ cấp. Lúc đầu tỉ số điện áp bằng 0,43. Sau khi quấn thêm vào cuộn thứ cấp 24 vòng dây thì tỉ số điện áp bằng 0,45. Bỏ qua mọi hao phí trong máy biến áp. Để được máy biến áp đúng như dự định, học sinh này phải tiếp tục quấn thêm vào cuộn thứ cấp


A. 40 vòng dây.
       B. 84 vòng dây.
        C. 100 vòng dây.
            D. 60 vòng dây.

17.   Đặt điện áp xoay chiều u = 
[image: image1006.wmf]U2cos100

t
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 vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại thì thấy giá trị cực đại đó bằng 100 V và điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng 36 V. Giá trị của U là


A. 80 V.
B. 136 V.
C. 64 V.
D. 48 V.

1.  Đặt điện áp 
[image: image1007.wmf]2cos

uUt
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vào hai đầu một tụ điện thì cường độ dòng điện qua nó có giá trị hiệu dụng là I. Tại thời điểm t, điện áp ở hai đầu tụ điện là u và cường độ dòng điện qua nó là i. Hệ thức liên hệ giữa các đại lượng là 


A. 
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             B. 
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2.   Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(t (U0 không đổi và ( thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn càm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp, với CR2 < 2L. Khi ( = (1 hoặc ( = (2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện có cùng một giá trị. Khi ( = (0 thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt cực đại. Hệ thức liên hệ giữa (1, (2 và (0 là


A. 
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        B. 
[image: image1013.wmf]222

012

1

()

2

w=w+w

           C. 
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           D. 
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3.    Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R1 = 40 ( mắc nối tiếp với tụ điện có diện dụng 
[image: image1016.wmf]3
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, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R2 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Đặt vào A, B điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi thì điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch AM và MB lần lượt là : 
[image: image1017.wmf]AM
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 và 
[image: image1018.wmf]MB
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. Hệ số công suất của đoạn mạch AB là 


A. 0,86.
B. 0,84.
C. 0,95.
D. 0,71.

4.   Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần ứng gồm bốn cuộn dây giống nhau mắc nối tiếp. Suất điện động xoay chiều do máy phát sinh ra có tần số 50 Hz và giá trị hiệu dụng 
[image: image1019.wmf]1002

V. Từ thông cực đại qua mỗi vòng của phần ứng là 
[image: image1020.wmf]5
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mWb. Số vòng dây trong mỗi cuộn dây của phần ứng là


A. 71 vòng.
  B. 200 vòng.
C. 100 vòng.
D. 400 vòng.

5.   Đặt điện áp xoay chiều 
[image: image1021.wmf]uU2cos100t

=p

(U không đổi, t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
[image: image1022.wmf]1
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H và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt giá trị cực đại. Giá trị cực đại đó bằng 
[image: image1023.wmf]U3

. Điện trở R bằng


A. 10 (
B. 
[image: image1024.wmf]202

(
C. 
[image: image1025.wmf]102

(
D. 20 (
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6.   Đặt điện áp u = U0cos100(t (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần 
[image: image1026.wmf]1003

W

mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đoạn mạch MB chỉ có tụ điện có điện dung 
[image: image1027.wmf]4
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. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM lệch pha 
[image: image1028.wmf]3
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 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB. Giá trị của L bằng


A. 
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7.   Trong giờ thực hành, một học sinh mắc đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 40 (, tụ điện có điện dung C thay đổi được và cuộn dây có độ tự cảm L nối tiếp nhau theo đúng thứ tự trên. Gọi M là điểm nối giữa điện trở thuần và tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V và tần số 50 Hz. Khi điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị Cm thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực tiểu bằng 75 V. Điện trở thuần của cuộn dây là


A. 24 (.
B. 16 (.
C. 30 (.
D. 40 (.

8.   Điện năng từ một trạm phát điện được đưa đến một khu tái định cư bằng đường dây truyền tải một pha. Cho biết, nếu điện áp tại đầu truyền đi tăng từ U lên 2U thì số hộ dân được trạm cung cấp đủ điện năng tăng từ 120 lên 144. Cho rằng chi tính đến hao phí trên đường dây, công suất tiêu thụ điện của các hộ dân đều như nhau, công suất của trạm phát không đổi và hệ số công suất trong các trường hợp đều bằng nhau. Nếu điện áp truyền đi là 4U thì trạm phát huy này cung cấp đủ điện năng cho


A. 168 hộ dân.
       B. 150 hộ dân.
        C. 504 hộ dân.
         D. 192 hộ dân.

9.   Từ một trạm phát điện xoay chiều một pha đặt tại vị trí M, điện năng được truyền tải đến nơi tiêu thụ N, cách M 180 km. Biết đường dây có điện trở tổng cộng 80 ( (coi dây tải điện là đồng chất, có điện trở tỉ lệ thuận với chiều dài của dây). Do sự cố, đường dây bị rò điện tại điểm Q (hai dây tải điện bị nối tắt bởi một vật có điện trở có giá trị xác định R). Để xác định vị trí Q, trước tiên người ta ngắt đường dây khỏi máy phát và tải tiêu thụ, sau đó dùng nguồn điện không đổi 12V, điện trở trong không đáng kể, nối vào hai đầu của hai dây tải điện tại M. Khi hai đầu dây tại N để hở thì cường độ dòng điện qua nguồn là 0,40 A, còn khi hai đầu dây tại N được nối tắt bởi một đoạn dây có điện trở không đáng kể thì cường độ dòng điện qua nguồn là 0,42 A. Khoảng cách MQ là


A. 135 km.
B. 167 km.
C. 45 km.
D. 90 km.

10.   Đặt điện áp u = U0 cos(t (V) (U0 không đổi, ( thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
[image: image1033.wmf]4

5

p

H và tụ điện mắc nối tiếp. Khi (=(0 thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch đạt giá trị cực đại Im. Khi ( = (1 hoặc ( = (2 thì cường độ dòng điện cực đại qua đoạn mạch bằng nhau và bằng Im. Biết (1 –  (2 = 200( rad/s. Giá trị của R bằng


A. 150 (.
  B. 200 (.
  C. 160 (.
D. 50 (.

11.   Đặt điện áp u = U0cos(t vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Gọi i là cường độ dòng điện tức thời trong đoạn mạch; u1, u2 và u3 lần lượt là điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở, giữa hai đầu cuộn cảm và giữa hai đầu tụ điện; Z là tổng trở của đoạn mạch. Hệ thức đúng là


A. i = u3(C.
    B. i = 
[image: image1034.wmf]1

u

R

.
C. i = 
[image: image1035.wmf]2

u

L

w

.
D. i = 
[image: image1036.wmf]u

Z

.

12.   Đặt điện áp u = 400cos100(t (u tính bằng V, t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 50 ( mắc nối tiếp với đoạn mạch X. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch là 2 A. Biết ở thời điểm t, điện áp tức thời giữa hai đầu AB có giá trị 400 V; ở thời điểm 
[image: image1037.wmf]1

400

t

+

 (s), cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch bằng không và đang giảm. Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch X là


A. 400 W.
   B. 200 W.
  C. 160 W.
D. 100 W.

13.   Đặt điện áp u = U0cos2
[image: image1038.wmf]p

ft vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Gọi UR, UL, UC lần lượt là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở, giữa hai đầu cuộn cảm và giữa hai đầu tụ điện. Trường hợp nào sau đây, điện áp  tức thời giữa hai đầu đoạn mạch cùng pha với điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở?


A. Thay đổi C để URmax
B. Thay đổi R để UCmax


C. Thay đổi L để ULmax
D. Thay đổi f để UCmax
14.   Đặt điện áp u = U0cos 
[image: image1039.wmf]w

 t (U0 và 
[image: image1040.wmf]w

 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB theo thứ tự gồm một tụ điện, một cuộn cảm thuần và một điện trở thuần mắc nối tiếp. Gọi M là điểm nối giữa tụ điện và cuộn cảm. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu AM bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu MB và cường độ dòng điện trong đoạn mạch lệch pha 
[image: image1041.wmf]12

p

so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. Hệ số công suất của đoạn mạch MB là 


A. 
[image: image1042.wmf]3

2


B. 0,26
C. 0,50
D. 
[image: image1043.wmf]2
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15.   Đặt điện áp u= 
[image: image1044.wmf]1502cos100

t

p

 (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 60 
[image: image1045.wmf]W

, cuộn dây (có điện trở thuần) và tụ điện. Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch bằng 250 W. Nối hai bản tụ điện bằng một dây dẫn có điện trở không đáng kể. Khi đó, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây và bằng 
[image: image1046.wmf]503

 V. Dung kháng của tụ điện có giá trị bằng


A. 
[image: image1047.wmf]603

W


B. 
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W


C. 
[image: image1049.wmf]153

W


D. 
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16.   Một động cơ điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp  hiệu dụng 220V, cường độ dòng điện hiệu dụng 0,5 A và hệ số công suất của động cơ là 0,8 . Biết rằng công suất hao phí của động cơ là 11 W. Hiệu suất của động cơ (tỉ số giữa công suất hữu ích và công suất tiêu thụ toàn phần) là


A. 80%
B. 90%
C. 92,5%
D. 87,5 %

1.   Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos
[image: image1051.wmf]w

t (U0 không đổi, 
[image: image1052.wmf]w

 thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Khi 
[image: image1053.wmf]w

 = 
[image: image1054.wmf]w

1 thì cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch lần lượt là Z1L và Z1C . Khi 
[image: image1055.wmf]w

=
[image: image1056.wmf]w

2 thì trong đoạn mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Hệ thức đúng là


A. 
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B. 
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C. 
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2.   Khi đặt vào  hai đầu một cuộn dây có độ tự cảm 
[image: image1061.wmf]0,4

p

H một hiệu điện thế một chiều 12 V thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 0,4 A. Sau đó, thay hiệu điện thế này bằng một điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz và giá trị hiệu dụng 12 V thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây bằng


A. 0,30 A
B. 0,40 A
C. 0,24 A
D. 0,17 A
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3.   Cho dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz, chạy qua một đoạn mạch. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp cường độ dòng điện này bằng 0 là:


A. 
[image: image1062.wmf]1
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25


B. 
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50


C. 
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100


D. 
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s

200


4.   Khi nói về hệ số công suất cosφ của đoạn mạch điện xoay chiều, phát biểu nào sau đây sai?

A. Với đoạn mạch chỉ có tụ điện hoặc chỉ có cuộn cảm thuần thì cosφ = 0.


B. Với đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng thì cosφ = 0.


C. Với đoạn mạch chỉ có điện trở thuần thì cosφ = 1.


D. Với đoạn mạch gồm tụ điện và điện trở thuần mắc nối tiếp thì 0 < cosφ < 1.

5.   Một máy tăng áp có cuộn thứ cấp mắc với điện trở thuần, cuộn sơ cấp mắc vào nguồn điện xoay chiều. Tần số dòng điện trong cuộn thứ cấp


A. luôn lớn hơn tần số dòng điện trong cuộn sơ cấp.


B. luôn nhỏ hơn tần số dòng điện trong cuộn sơ cấp.


C. bằng tần số dòng điện trong cuộn sơ cấp.


D. có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn tần số dòng điện trong cuộn sơ cấp.

6.   Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2πft (U0 không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện. Phát biểu nào sau đây đúng?


A. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch càng lớn khi tần số f càng lớn.


B. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch sớm pha 
[image: image1066.wmf]2

p

 so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch.


C. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch không đổi khi tần số f thay đổi.


D. Dung kháng của tụ điện càng lớn khi tần số f càng lớn.

7.   Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm một tụ điện và một cuộn cảm thuần mắc nối tiếp. Độ lệch pha giữa điện áp ở hai đầu tụ điện và điện áp ở hai đầu đoạn mạch bằng


A. 
[image: image1067.wmf]2

p

.
B. 0 hoặc π.
C. 
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.
D. 
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hoặc 
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8.   Đặt điện áp u = 
[image: image1071.wmf]2202cos100

t

p

 (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm có một bóng đèn dây tóc loại 110V – 50W mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh C để đèn sáng bình thường. Độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và điện áp ở hai đầu đoạn mạch lúc này là


A. 
[image: image1072.wmf]2
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B. 
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C. 
[image: image1074.wmf]3
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D. 
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9.   Đặt điện áp u = U0cosωt (U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung điều chỉnh được. Khi dung kháng là 100 Ω thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại là 100 W. Khi dung kháng là 200 Ω thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là 
[image: image1076.wmf]1002

V. Giá trị của điện trở thuần là


A. 100Ω.
B. 150 Ω.
C. 160 Ω.
D. 120 Ω.

10.   Đặt điện áp u = 
[image: image1077.wmf]1502cos100

t
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 (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần là 150 V. Hệ số công suất của đoạn mạch là


A. 
[image: image1078.wmf]1
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B. 
[image: image1079.wmf]3
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C. 
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D. 1.

11.   Một khung dây dẫn phẳng, hình chữ nhật, diện tích 0,025 m2, gồm 200 vòng dây quay đều với tốc độ 20 vòng/s quanh một trục cố định trong một từ trường đều. Biết trục quay là trục đối xứng nằm trong mặt phẳng khung và vuông góc với phương của từ trường. Suất điện động hiệu dụng xuất hiện trong khung có độ lớn bằng 222 V. Cảm ứng từ có độ lớn bằng


A. 0,45 T.
B. 0,60 T.
C. 0,50 T.
D. 0,40 T.

12.   Trong máy phát điện xoay chiều ba pha đang hoạt động, suất điện động xoay chiều xuất hiện trong mỗi cuộn dây của stato có giá trị cực đại là E0. Khi suất điện động tức thời trong một cuộn dây bằng 0 thì suất điện động tức thời trong mỗi cuộn dây còn lại có độ lớn bằng nhau và bằng


A. 
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13.   Khi truyền điện năng có công suất P từ nơi phát điện xoay chiều đến nơi tiêu thụ thì công suất hao phí trên đường dây là ∆P. Để cho công suất hao phí trên đường dây chỉ còn là 
[image: image1085.wmf]P

n

D

(với n>1), ở nơi phát điện người ta sử dụng một máy biến áp (lí tưởng) có tỉ số giữa số vòng dây của cuộn sơ cấp và số vòng dây của cuộn thứ cấp là


A. 
[image: image1086.wmf]1
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      B. 
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14.   Đặt điện áp u = 
[image: image1089.wmf]0
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 vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, cường độ dòng điện trong mạch là i = 
[image: image1090.wmf]0
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. Biết U0, I0 và ( không đổi. Hệ thức đúng là


A. R = 3(L.
     B. (L = 3R.
   C. R = 
[image: image1091.wmf]3

(L.
        D. (L = 
[image: image1092.wmf]3
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15.   Đặt điện áp u = U0cos((t + () (U0 không đổi, ( thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Điều chỉnh ( = (1 thì cảm kháng của cuộn cảm thuần bằng 4 lần dung kháng của tụ điện. Khi ( = (2 thì trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện. Hệ thức đúng là 


A. (1 = 2(2.
   B. (2 = 2(1.
  C. (1 = 4(2.
D. (2 = 4(1.

16.   Đặt điện áp u = U0cos((t + () (U0 không đổi, tần số góc ( thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Điều chỉnh ( = (1 thì đoạn mạch có tính cảm kháng, cường độ dòng điện hiệu dụng và hệ số công suất của đoạn mạch lần lượt là I1 và k1. Sau đó, tăng tần số góc đến giá trị ( = (2 thì cường độ dòng điện hiệu dụng và hệ số công suất của đoạn mạch lần lượt là I2 và k2. Khi đó ta có

A. I2 > I1 và k2 > k1.
                               B. I2 > I1 và k2 < k1.

C. I2 < I1 và k2 < k1.
                               D. I2 < I1 và k2 > k1.

17.   Đặt điện áp u = 
[image: image1093.wmf]2

U

cos2(ft (trong đó U không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu điện trở thuần. Khi f = f1 thì công suất tiêu thụ trên điện trở bằng P. Khi f = f2 với f2 = 2f1 thì công suất tiêu thụ trên điện trở bằng


A. 
[image: image1094.wmf]2

P.
B. 
[image: image1095.wmf]2

P

.
C. P.
D. 2P.

18.    Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch X mắc nối tiếp chứa hai trong ba phần tử: điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện. Biết rằng điện áp giữa hai đầu đoạn mạch X luôn sớm pha so với cường độ dòng điện trong mạch một góc nhỏ hơn 
[image: image1096.wmf]2

p

. Đoạn mạch X chứa


A. cuộn cảm thuần và tụ điện với cảm kháng lớn hơn dung kháng.


B. điện trở thuần và tụ điện.


C. cuộn cảm thuần và tụ điện với cảm kháng nhỏ hơn dung kháng.


D. điện trở thuần và cuộn cảm thuần.

19.   Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cảm kháng của cuộn cảm bằng 3 lần dung kháng của tụ điện. Tại thời điểm t, điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở và điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện có giá trị tương ứng là 60 V và 20 V. Khi đó điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch là


A. 20
[image: image1097.wmf]13

V.
  B. 10
[image: image1098.wmf]13

V.
C. 140 V.
D. 20 V.

20.  Đặt điện áp u = U0cos((t + () vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuận R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp. Hệ số công suất của đoạn mạch là


A. 
[image: image1099.wmf]L
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B. 
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       C. 
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D. 
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21.   Đặt điện áp u = U0cos((t + () (với U0 và ( không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Điều chỉnh biến trở để công suất tỏa nhiệt trên biến trở đạt cực đại. Khi đó


A. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần.


B. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở bằng hai lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần.


C. hệ số công suất của đoạn mạch bằng 1.


D. hệ số công suất của đoạn mạch bằng 0,5.

1.   Đặt điện áp u = U0 cos((t + 
[image: image1103.wmf]3

p

) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức i = 
[image: image1104.wmf]6cos()
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(A) và công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng 150 W. Giá trị U0 bằng


A. 100 V.
B. 100
[image: image1105.wmf]3

V.
C. 120 V.
D. 100
[image: image1106.wmf]2

V.

2.    Đặt điện áp u = U0cos((t + () (U0 và ( không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần, tụ điện và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Khi L = L1 hoặc L = L2 thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mặt bằng nhau. Để cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch giá trị cực đại thì giá trị của L bằng


A. 
[image: image1107.wmf]12
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     B. 
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D. 2(L1 + L2).

3.   Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với tụ điện. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở và giữa hai bản tụ điện lần lượt là 100V và 100
[image: image1110.wmf]3

V. Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và điện áp giữa hai bản tụ điện có độ lớn bằng

A.
[image: image1111.wmf]6
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                   B. 
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p




                         C. 
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                         D. 
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4.   Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôtô và số cặp cực là p. Khi rôtô quay đều với tốc độ n (vòng/s) thì từ thông qua mỗi cuộn dây của stato biến thiên tuần hoàn với tần số (tính theo đơn vị Hz) là

A. 
[image: image1115.wmf]60
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C. 60pn


                  D.pn

Đại học 2013

5.   Đặt điện áp 
[image: image1117.wmf]0

uUcost

=w

(V) (với 
[image: image1118.wmf]0

U

và 
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 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C (thay đổi được). Khi C = 
[image: image1120.wmf]0

C

thì cường độ dòng điện trong mạch sớm pha hơn u là 
[image: image1121.wmf]1
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) và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 45V. Khi C=3
[image: image1123.wmf]0

C

 thì cường độ dòng điện trong mạch trễ pha hơn u là 
[image: image1124.wmf]21
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 và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 135V. Giá trị của U0 gần giá trị nào nhất sau đây?


A. 95V.
B. 75V.
C. 64V. 
D. 130V.

6.   Đặt điện áp u = 
[image: image1125.wmf]1202cos2ft

p

 (V) (f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở R và tụ điện có điện dụng C, với CR2 < 2L. Khi f = f1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt cực đại. Khi f = f2 = 
[image: image1126.wmf]1

f2

 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở đạt cực đại. Khi f = f3 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại ULmax. Giá trị của ULmax gần giá trị nào nhất sau đây?


A. 173 V
B. 57 V
C. 145 V
D. 85 V.

7.   Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch A, B mắc nối tiếp gồm điện trở 69,1 
[image: image1127.wmf]W

, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung 176,8 
[image: image1128.wmf]F

m

. Bỏ qua điện trở thuần của các cuộn dây của máy phát. Biết rôto máy phát có hai cặp cực. Khi rôto quay đều với tốc độ 
[image: image1129.wmf]1

n1350
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vòng/phút hoặc 
[image: image1130.wmf]2
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=

 vòng/phút thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB là như nhau. Độ tự cảm L có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?


A. 0,8 H.
B. 0,7 H.
C. 0,6 H.
D. 0,2 H.

8.   Đặt điện áp 
[image: image1131.wmf]2202cos100
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 (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 
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, tụ điện có 
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 F và cuộn cảm thuần có 
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 H. Biểu thức cường độ dòng điện trong đoạn mạch là


A. 
[image: image1135.wmf]2,22cos100

4

it

p

p

æö

=+

ç÷

èø

 (A)
B. 
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C. 
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9.   Đặt điện áp u =  
[image: image1139.wmf]2202cos100

t

p

(V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 20(, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
[image: image1140.wmf]0,8

p

H và tụ điện có điện dung 
[image: image1141.wmf]3
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F. Khi điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở bằng 
[image: image1142.wmf]1103

V thì điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn là


A. 330V.
B. 440V.
C. 
[image: image1143.wmf]4403

V.
D. 
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V.

10.   Đặt điện áp u = U0cos(t (U0 và ( không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Khi L = L1 và L =L2; điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm có cùng giá trị; độ lệch pha của điện áp ở hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện lần lượt là 0,52 rad và 1,05 rad. Khi L = L0; điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại; độ lệch pha của điện áp ở hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện là (. Giá trị của ( gần giá trị nào nhất sau đây?


A. 1,57 rad.
B. 0,83 rad.
C. 0,26 rad.
D. 0,41 rad.

11.   Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp M1 một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V. Khi nối hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp M2 vào hai đầu cuộn thứ cấp của M1 thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp của M2 để hở bằng 12,5 V. Khi nối hai đầu cuộn thứ cấp của M2 với hai đầu cuộn thứ cấp của M1 thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp của M2 để hở bằng 50 V. Bỏ qua mọi hao phí. M1 có tỉ số giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và số vòng dây cuộn thứ cấp bằng

A. 6.
B. 15.
C. 8.
D. 4.

12.   Một khung dây dẫn phẳng, dẹt, hình chữ nhật có diện tích 60 cm2, quay đều quanh một trục đối xứng (thuộc mặt phẳng của khung) trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay và có độ lớn 0,4 T. Từ thông cực đại qua khung dây là

   A. 2,4.10-3 Wb.
        B. 1,2.10-3Wb.
          C. 4,8.10-3Wb.
             D. 0,6.10-3Wb.

13. Điện năng được truyền từ nơi phát đến một khu dân cư bằng đường dây một pha với hiệu suất truyền tải là 90%. Coi hao phí điện năng chỉ do tỏa nhiệt trên đường dây và không vượt quá 20%. Nếu công suất sử dụng điện của khu dân cư này tăng 20% và giữ nguyên điện áp ở nơi phát thì hiệu suất truyền tải điện năng trên chính đường dây đó là


A. 85,8%.
B. 87,7%.
C. 89,2%.
D. 92,8%.

14.   Đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn cảm thuần, đoạn mạch X và tụ điện (hình vẽ). Khi đặt vào hai đầu A, B điện áp 
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 và 
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không đổi) thì: 
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, đồng thời 
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 sớm pha 
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 so với 
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u

. Giá trị của U0 là


A. 
[image: image1154.wmf]2514V


   B.
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C. 
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D. 
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15.   Đặt điện áp u=U0cos
[image: image1158.wmf]100t
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 (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở, cuộn cảm và tụ điện có cường độ dòng điện qua mạch là i=I0 cos
[image: image1159.wmf]100t
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 (A). Hệ số công suất của đoạn mạch bằng:


A. 1,00
B. 0,87
C. 0,71
D. 0,50

16.   Đặt điện áp xoay chiều u=U
[image: image1160.wmf]2

cos
[image: image1161.wmf]t

w

 (V) vào hai đầu một điện trở thuần R=110
[image: image1162.wmf]W

 thì cường độ dòng điện qua điện trở có giá trị hiệu dụng bằng 2A. Giá trị của U bằng


A. 220V
B. 220
[image: image1163.wmf]2

V
C. 110V
D. 110
[image: image1164.wmf]2

V

17.   Đặt một điện áp xoay  chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số f thay đổi được vào hai đầu một cuộn cảm thuần. Khi f = 50 Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm có giá trị hiệu dụng bằng 3 A. Khi f = 60 Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm có giá trị hiệu dụng bằng


A. 3,6 A.
B. 2,5 A.
C. 4,5 A
D. 2,0 A
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1.   Điện năng được truyền từ nơi phát đến một khu dân cư bằng đường dây một pha với hiệu suất truyền tải là H. Coi hao phí điện năng chỉ do tỏa nhiệt trên đường dây. Nếu công suất truyền tải giảm k lần so với ban đầu và giữ nguyên điện áp ở nơi phát thì hiệu suất truyền tải điện năng trên chính đường dây đó là


A. 1 – (1 – H)k2
              B. 1 – (1 – H)k              C. 
[image: image1165.wmf]1-H
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2.   Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 6 cặp cực (6 cực nam và 6 cực bắc). Rôto quay với tốc độ 600 vòng/phút. Suất điện động do máy tạo ra có tần số bằng


A. 60 Hz.
B. 100 Hz.
C. 50 Hz.
D. 120 Hz.

3.   Đặt điện áp 
[image: image1167.wmf]2206cos
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(V) vào hai đầu một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung C (thay đổi được). Thay đổi C để điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại UCmax. Biết UCmax = 440 V, khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm là


     A. 110 V.
  B. 330 V.
C. 440 V.
D. 220 V.

4.   Cường độ dòng điện 
[image: image1168.wmf]22cos100

it
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(A) có giá trị hiệu dụng bằng


A. 
[image: image1169.wmf]2

 A.
B. 2
[image: image1170.wmf]2

A.
C. 1 A.
D. 2 A.

5.   Khi có một dòng điện xoay chiều chạy qua cuộn dây có điện trở thuần 50 ( thì hệ số công suất của cuộn dây bằng 0,8. Cảm kháng của cuộn dây đó bằng


A. 45,5 (.
B. 91,0 (.
C. 37,5 (.
D. 75,0 (.

6.  Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 50 V vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 10 ( và cuộn cảm thuần. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm thuần là 30 V. Công suất tiêu thụ trong đoạn mạch bằng


A. 120 W.
B. 320 W.
C. 240 W.
D. 160 W.

7.   Đặt điện áp ổn định 
[image: image1171.wmf]0

cos

uUt

w

=

 vào hai đầu cuộn dây có điện trở thuần R thì cường độ dòng điện qua cuộn dây trễ pha 
[image: image1172.wmf]3

p

 so với u. Tổng trở của cuộn dây bằng


A. 3R
B. R
[image: image1173.wmf]2


C.2R
D. R
[image: image1174.wmf]3


8.   Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến thế lí tưởng, cuộn thứ cấp của máy được nối với biến trở R bằng dây dẫn điện có điện trở không đổi R0. Gọi cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây sơ cấp là I, điện áp hiệu dụng ở hai đầu biến trở là U. Khi giá trị R tăng thì


A. I tăng, U tăng.
B. I giảm, U tăng.
C. I tăng, U giảm.
D. I giảm, U giảm.

9.   Điện áp ở hai đầu một đoạn mạch là u=160cos100
[image: image1175.wmf]p

t (V) (t tính bằng giây). Tại thời điểm t1, điện áp ở hai đầu đoạn mạch có giá trị là 80V và đang giảm. đến thời điểm t2=t1+0,0015s, điện áp ở hai đầu đoạn mạch có giá trị bằng


A. 
[image: image1176.wmf]403

v
B. 
[image: image1177.wmf]803

V
C. 40V
D. 80V

10.   Một dòng điện có cường độ i = Iocos2
[image: image1178.wmf]p

ft. Tính từ t = 0, khoảng thời gian ngắn nhất để cường độ dòng điện này bằng 0 là 0,004 s. Giá trị của f bằng


A. 62,5 Hz.
B. 60,0 Hz.
C. 52,5 Hz.
D. 50,0 Hz.

11.   Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220 V, tần số 50 Hz vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thì giá trị cực đại của cường độ dòng điện trong đoạn mạch bằng 1 A. Giá trị của L bằng


A. 0,99 H.
B. 0,56 H.
C. 0,86 H.
D. 0,70 H.

12.   Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với tụ điện. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện bằng một nửa điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng


A. 0,87.
B. 0,92.
C. 0,50.
D. 0,71.

13.   Đặt điện áp ổn định u = 
[image: image1179.wmf]0
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w

 vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 
[image: image1180.wmf]403

W

 và tụ điện có điện dung C. Biết điện áp ở hai đầu đoạn mạch trễ pha 
[image: image1181.wmf]6

p

 so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Dung kháng của tụ điện bằng


A. 
[image: image1182.wmf]203

W


B. 
[image: image1183.wmf]40

W


C. 
[image: image1184.wmf]403

W


D. 
[image: image1185.wmf]20
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Đại học 2014

1.   Điện áp 
[image: image1186.wmf]u1412cos100t

=p

(V) có giá trị hiệu dụng bằng


A. 141 V.
B. 200 V.
C. 100 V.
D. 282 V.

2.   Dòng điện có cường độ 
[image: image1187.wmf]i22cos100t

=p

(A) chạy qua điện trở thuần 100
[image: image1188.wmf]W

. Trong 30 giây, nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở là


A. 12 kJ.
B. 24 kJ.
C. 4243 J.
D. 8485 J.

3.   Đặt điện áp 
[image: image1189.wmf](
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 vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường độ dòng điện trong mạch là 
[image: image1190.wmf](
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. Giá trị của  
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 bằng 


A. 
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B. 
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C. 
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4.   Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần có cảm kháng với giá trị bằng R. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch với cường độ dòng điện trong mạch bằng


A. 
[image: image1196.wmf]4

p

.
B. 0.
C. 
[image: image1197.wmf]2

p

.
D. 
[image: image1198.wmf]3
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.

5.   Đặt điện áp 
[image: image1199.wmf](
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 (với U và 
[image: image1200.wmf]w

 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm đèn sợi đốt có ghi 220V – 100W, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi đó đèn sáng đúng công suất định mức. Nếu nối tắt hai bản tụ điện thì đèn chỉ sáng với công suất bằng 50W. Trong hai trường hợp, coi điện trở của đèn như nhau, bỏ qua độ tự cảm của đèn. Dung kháng của tụ điện không thể là giá trị nào trong các giá trị sau?


A. 345
[image: image1201.wmf]W

.
B. 484
[image: image1202.wmf]W

.          C. 475
[image: image1203.wmf]W

.         D. 274
[image: image1204.wmf]W

.

1.  Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp (hình vẽ). Biết tụ điện có dung kháng ZC, cuộn cảm thuần có cảm kháng ZL và 3ZL = 2ZC. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AN và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB như hình vẽ. Điệp áp hiệu dụng giữa hai điểm M và N là 

A. 173V.
B. 86 V.
C. 122 V.
                D. 102 V.

2.   Đặt điện áp u = 
[image: image1205.wmf]1802cost

w

(V) (với 
[image: image1206.wmf]w

 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB (hình vẽ). R là điện trở thuần, tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch MB và độ lớn góc lệch pha của cường độ dòng điện so với điện áp u khi L = L1 là U và (1, còn khi L = L2 thì tương ứng là 
[image: image1207.wmf]8

U và (2. Biết (1 + (2 = 900. Giá trị U bằng:


A. 135V.
B. 180V. 
C. 90 V.
D. 60 V.

3.   Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V và tần số không thay đổi vào hai đầu đoạn mạch AB (hình vẽ). Cuộn cảm thuần có độ tự cảm L xác định; R = 200
[image: image1208.wmf]W

; tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung C để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực tiểu là U1 và giá trị cực đại là U2 = 400V. Giá trị của U1 là

A. 173 V.
B. 80 V.
C. 111 V.
D. 200 V.

4.   Đặt điện áp 
[image: image1209.wmf]uU2cos2ft

=p

 (f thay đổi được, U tỉ lệ thuận với f) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM mắc nối tiếp với đoạn mạch MB. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Biết 2L > R2C. Khi f = 60 Hz hoặc f = 90 Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có cùng giá trị. Khi f = 30 Hz hoặc f = 120 Hz thì điện áp  hiệu dụng hai đầu tụ điện có cùng giá trị. Khi f = f1 thì điện áp ở hai đầu đoạn mạch MB lệch pha một góc 1350 so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch AM. Giá trị của f1 bằng.


A. 60 Hz.
B. 80 Hz.
C. 50 Hz.
D. 120 Hz.

5.   Một động cơ điện tiêu thụ công suất điện 110 W, sinh ra công suất cơ học bằng 88 W. Tỉ số của công suất cơ học với công suất hao phí ở động cơ bằng


A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 5.

6.   Một học sinh làm thực hành xác định số vòng dây của hai máy biến áp lí tưởng A và B có các duộn dây với số vòng dây (là số nguyên) lần lượt là N1A, N2A, N1B, N2B. Biết N2A = kN1A; N2B=2kN1B;  k > 1; N1A + N2A + N1B + N​2B = 3100 vòng và trong bốn cuộn dây có hai cuộn có số vòng dây đều bằng N. Dùng kết hợp hai máy biến áp này thì có thể tăng điện áp hiệu dụng U thành 18U hoặc 2U. Số vòng dây N là


A. 600 hoặc 372.
B. 900 hoặc 372.
C. 900 hoặc 750.
D. 750 hoặc 600.

7.   Các thao tác cơ bản khi sử dụng đồng hồ đa năng hiện số (hình vẽ) để đo điện áp xoay chiều cỡ 120 V gồm:


a. Nhấn nút ON OFF để bật nguồn của đồng hồ.


b. Cho hai đầu đo của hai dây đo tiếp xúc với hai đầu đoạn mạch cần đo điện áp.


c. Vặn đầu đánh dấu của núm xoay tới chấm có ghi 200, trong vùng ACV.


d. Cắm hai đầu nối của hai dây đo vào hai ổ COM và V(.


e. Chờ cho các chữ số ổn định, đọc trị số của điện áp.


g. Kết thúc các thao tác đo, nhấn nút ON OFF để tắt nguồn của đồng hồ.

Thứ tự đúng các thao tác là


A. a, b, d, c, e, g.

B. c, d, a, b, e, g.

C. d, a, b, c, e, g.



                                       D. d, b, a, c, e, g.
Cao đẳng 2014

8.   Đặt điện áp 
[image: image1210.wmf]0
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 vào hai đầu điện trở thuần R. Tại thời điểm điện áp  giữa hai đầu R có giá trị cực đại thì cường độ dòng điện qua R bằng


A. 
[image: image1211.wmf]0
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B. 
[image: image1212.wmf]0
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C. 
[image: image1213.wmf]0
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D. 0

9.   Đặt điện áp 
[image: image1214.wmf]0

uU2ft
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(U0 không đổi, tần số f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Khi tần số là f1 thì cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch có giá trị lần lượt là 
[image: image1215.wmf]36

W

và 
[image: image1216.wmf]144

W

. Khi tầ số là 120 Hz thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch cùng pha với u. Giá trị f1 là


A. 50 Hz
B. 60 Hz
C. 30 Hz
D. 480 Hz

10.   Đặt điện áp u = 
[image: image1217.wmf](
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 vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm I H thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm thuần có biểu thức
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C. 
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11.   Trong đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần, cường độ dòng điện trong mạch và điện áp ở hai đầu đoạn mạch luôn


A. lệch pha nhau 600


B.  ngược pha nhau


C. cùng pha nhau


D. lệch pha nhau 900
12.   Đặt điện áp u = 200cos100(t (V) vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ, trong đó điện dung C thay đổi được. Biết điện áp hai đầu đoạn mạch MB lệch pha 45o so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt giá trị cực đại bằng U. Giá trị U là

[image: image1222.png]




A. 282 V.
B. 100 V.
C. 141 V.
D. 200 V.

1.  Điện áp u = 100cos314t (u tính bằng V, t tính bằng s) có tần số góc bằng


A.100 rad/s.
B. 157 rad/s.
C. 50 rad/s.
D. 314 rad/s.

2.  Cường độ dòng điện i = 2cos100(t (A) có giá trị cực đại là


A. 2 A.
B. 2,82 A.
C. 1 A.
D. 1,41 A.

3. Đặt điện áp u = 
[image: image1223.wmf]U2cost

w

(U và ( không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn dây và tụ điện. Biết cuộn dây có hệ số công suất 0,8 và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Gọi Ud và UC​ là điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây và hai đầu tụ điện. Điều chỉnh C để (Ud + UC) đặt giá trị cực đại, khi đó tỉ số của cảm kháng với dung kháng của đoạn mạch là


A. 0,60.
B. 0,71.
C. 0,50.
D. 0,80.

4. Máy biến áp là thiết bị


A. biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.


B. biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều.


C. có khả năng biến đổi điện áp xoay chiều.


D. làm tăng công suất của dòng điện xoay chiều.

5.  Một khung dây dẫn phẳng, hình chữ nhật, diện tích 50cm2, gồm 1000 vòng dây, quay đều với tốc độ 25 vòng/giây quanh một trục cố định ( trong từ trường đều có cảm ứng từ 
[image: image1224.wmf]B

ur

. Biết ( nằm trong mặt phẳng khung dây và vuông góc với 
[image: image1225.wmf]B

ur

. Suất điện đọng hiệu dụng trong khung là 200V. Độ lớn của 
[image: image1226.wmf]B
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 là


A. 0,18 T.
B. 0,72 T.
C. 0,36 T.
D. 0,51 T.

6.  Đặt điện áp u = 
[image: image1227.wmf] 
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(V) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là i=
[image: image1229.wmf]22cos(t)
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(A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là


A. 
[image: image1230.wmf]2003

W.
B. 200 W.
C. 400 W.
D. 100 W.
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